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Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

Mã nghề: 50510257

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp    
- Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Kỹ năng

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh…;

+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

Học xong chương trình cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;

+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.  

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 110 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2640 giờ; Thời gian học tự chọn: 660 giờ      

+ Thời gian học lý thuyết: 1070 giờ; Thời gian học thực hành:  2230 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	          Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

 số
	Trong đó

	
	
	
	Lý 

thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	 Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2640
	799
	1709
	132

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	540
	309
	201
	30

	MĐ 07
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	21
	22
	2

	MH 08
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 
	45
	30
	11
	4

	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	60
	30
	27
	3

	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	45
	36
	7
	2

	MH 11
	Dung sai lắp ghép
	30
	21
	7
	2

	MH 12
	Cơ sở kỹ thuật điện
	45
	25
	17
	3

	MĐ 13
	Máy điện
	90
	20
	67
	3

	MH 14
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 
	90
	60
	25
	5

	MH 15
	Vật liệu điện lạnh
	30
	26
	2
	2

	MH 16
	Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí
	30
	20
	8
	2

	MH 17
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	8
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	2100
	490
	1508
	102

	MĐ 18
	Điện cơ bản
	90
	15
	71
	4

	MĐ 19
	Điện tử chuyên ngành
	90
	15
	71
	4

	MĐ 20
	Đo lường Điện - Lạnh
	60
	30
	27
	3

	MĐ 21
	Trang bị điện 
	90
	30
	56
	4

	MĐ 22
	Nguội lắp ráp
	120
	30
	80
	10

	MĐ 23
	Hàn cơ bản
	120
	30
	85
	5

	MĐ 24
	Lạnh cơ bản
	180
	70
	100
	10

	MĐ 25
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng 
	210
	60
	140
	10

	MĐ 26
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	180
	45
	125
	10

	MĐ 27
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp
	180
	45
	125
	10

	MĐ 28
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	210
	60
	140
	10

	MĐ 29
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	210
	60
	140
	10

	MĐ 30
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	0
	348
	12

	Tổng cộng
	3090
	1019
	1909
	162


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 31
	PLC
	90
	15
	71
	4

	MĐ 32
	Điện tử công suất
	75
	30
	43
	2

	MĐ 33
	Kỹ năng giao tiếp
	45
	15
	25
	5

	MĐ 34
	Điều hoà không khí ô tô
	45
	25
	22
	3

	MĐ 35
	Gia công lắp đặt đường ống
	90
	18
	68
	4

	MĐ 36
	Gò cơ bản
	60
	20
	37
	3

	MĐ 37
	Bơm, quạt, máy nén
	60
	40
	17
	3

	MĐ 38
	Autocad
	45
	21
	22
	2

	MĐ 39
	Thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh
	90
	60
	27
	3

	MĐ 40
	Chuyên đề máy lạnh
	60
	30
	23
	7

	Tổng cộng
	660
	271
	353
	36


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
(Có nội dung chi tiết kèm theo)
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	Không quá 120 phút 

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	 Viết, trắc nghiệm

 Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi lý thuyết và thực hành 
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

Không quá 8 giờ 

Không quá 12 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, các nhà hàng khách sạn có sử dụng máy lạnh.

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)


	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn hôc thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng      năm 2014


HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành

Mã số môn học: MH 07

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1641/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014    của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Mã môn học: 
MH 07

Thời gian: 
45 giờ
     

(Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành: 24 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: 

+ Môn tiếng Anh chuyên ngành là môn học áp dụng trong các khối đào tạo về kỹ thuật và thường được bố trí thực hiện sau khi học sinh đã học xong phần tiếng Anh không chuyên 1, 2; 

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.


II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Củng cố lại kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã được học ở học phần tiếng Anh không chuyên 1, 2

- Hiểu đựoc và mở rộng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Nắm được từ vựng về chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh  (300 thuật ngữ)

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành về Lắp đặt thiết bị lạnh, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu

- Xây dựng và rèn luyện các kỹ năng học tập ngoại ngữ đồng thời hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên 

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Định hướng cho sinh viên tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tưong lai

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành    Bài  tập
	Kiểm tra*   (LT hoặc TH)

	I
	Unit 1: Fundamentals

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	II
	Unit 2: Compressors

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	III
	Unit 3: Installation and construction

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	IV
	Progress test 1

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	1
	
	
	1

	V
	Unit 4: Commissioning and maintance

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	VI
	Unit 5: Air-conditioning

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	VII
	Unit 6: Heat pumps and heat recovery

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	VIII
	Unit 7: Careers and job aids

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	6
	3
	3
	

	IX
	Progress test 2

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	1
	
	
	1

	X
	Revision

Reading comprehension:
Language work: 
Translation: 

Vocabulary: 
Further reading: 

	1
	
	1
	

	Cộng
	45
	21
	22
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Fundamentals (Nguyên tắc cơ bản)


      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về các nguyên tắc cơ bản và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì hiện tại đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về nguyên tắc cơ bản thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:




      

Thời gian: 1 giờ
1.1. Reading text: Fundamentals




1.2. Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the questions.
2. Language work: 





      


Thời gian: 2 giờ
2.1. Grammar: Present simple
2.2. Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation: 





              
Thời gian: 1 giờ

3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese.
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary: 





     
      Thời gian: 1 giờ
5. Further reading: 





      

Thời gian: 1 giờ

Bài 2: Compressors (Máy nén)


      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về máy nén và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì quá khứ đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về máy nén thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian: 1 giờ
1.1 Reading text: Compressors




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the questions
2. Language work:

Thời gian: 2 giờ


2.1 Grammar: Past simple
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2 Task 7: Translate the sentences into English
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading: 

Thời gian: 1 giờ



Bài 3: Installation and Construction (Lắp đặt)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về câu bị động ở thể hiện tại và quá khứ để đọc, dịch, viết và nói về công việc lắp đặt thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian: 1 giờ
1.1 Reading text: Installation and construction




1.2 Comprehension check

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the  questions
2. Language work:

Thời gian: 2 giờ


2.1 Grammar: Passive voice of Present and Past
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian: 1 giờ


3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2 Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary: 

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1 giờ
Bài 4: Commissioning and Maintenance  (bảo dưỡng)  

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề điều kiện để đọc, dịch, viết và nói về công việc bảo dưỡng thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian: 1 giờ
1.1 Reading text: Maintenance




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the  questions
2. Language work:

Thời gian: 2 giờ


2.1 Grammar: Relative Clauses
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian: 1 giờ


3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2 Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1 giờ
Bài 5: Air-conditioning  (Điều hòa không khí)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về chỉ dẫn để đọc, dịch, viết và nói về Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian:1 giờ
1.1 Reading text: Air-conditioning




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the following questions
2. Language work:

Thời gian: 2giờ


2.1 Grammar: Instructions
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1giờ

Bài 6: Heat pumps and heat recovery  (Bơm nhiệt và khôi phục nhiệt)

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề thời gian để đọc, dịch, viết và nói về bơm nhiệt và khôi phục nhiệt thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:
Thời gian:1 giờ
1.1 Reading text: Air-conditioning




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the following questions
2. Language work:

Thời gian: 2giờ


2.1 Grammar: Instructions
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1giờ
Bài 7: Careers and job aids (Nghề nghiệp và hỗ trợ xin việc)

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về liên từ để đọc, dịch, viết và nói về nghề nghiệp và hỗ trợ xin việc thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.
1. Reading comprehension:
Thời gian:1 giờ
1.1 Reading text: Air-conditioning




1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence
1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)
1.2.3 Task 3: Answer the following questions
2. Language work:

Thời gian: 2giờ


2.1 Grammar: Instructions
2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences
2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences
3. Translation:

Thời gian:1 giờ


3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese
3.2. Task 7: Translate the sentences into English..
4. Vocabulary:

Thời gian: 1 giờ


5. Further reading:

Thời gian: 1giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học /Phòng thực hành: 

- Sử dụng phòng học chuyên môn hóa Tiếng Anh

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, Máy ghi âm, 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Học liệu:

+ Tài liệu Hướng dẫn mô đun, bài giảng điện tử;

+ Phần mềm dạy học tiếng Anh, hoặc giáo án điện tử được soạn trên Power Point,

+ Sách tham khảo, các catalog về máy lạnh và điều hòa không khí...

+ Bộ đề kiểm tra. 

- Nguyên vật liệu: 

+ Băng, đĩa, USB...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức: 

- Các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tương lai

* Kỹ năng: 

- Nhớ được từ vựng về chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh  (300 thuật ngữ)

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu.

* Thái độ: 

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra viết các bài hệ số 2 : Kết hợp giữa các bài tập làm trên lớp, các bài tập tự làm ở nhà hoặc chấm vở HSSV hoàn thành bài tập được giao và bài tập làm thêm trong sách tham khảo.

- Bài kiểm tra viết kết thúc được thực hiện dựa trên nền kiến thức cơ bản của mô đun hệ số 3.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng nghề lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Học phần này gồm 7 bài về 7 chủ điểm khác nhau. 

- Mỗi bài có các phần chính: Reading comprehension, Language work, Translation, Vocabulary and Further reading mỗi bài được thiết kế một cách chặt chẽ, giới thiệu yêu cầu thảo luận, đọc, cấu trúc ngữ pháp và một số hoạt động bổ trợ…. nhằm phát huy các kỹ năng cơ bản của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng đọc, dịch, nói và viết. 


Reading comprehension: Phần này giúp sinh viên phát triển kĩ năng đọc, dịch về các chủ đề từ đơn giản đến phức tạp liên quan đến lĩnh vực lắp đặt thiết bị lạnh, qua đó sinh viên có thể làm giàu vốn từ vựng  của mình.

Language work: Phát triển kỹ năng viết cho sinh viên về các chủ đề liên quan đến từng bài học, đồng thời phát triển kĩ năng làm việc theo cặp, theo nhóm và giúp sinh viên tự tin sử dụng vốn từ đã học trong giao tiếp. 


Translation: Phát triển kỹ năng dịch cho sinh viên đồng thời củng cố vốn từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp thường dùng trong ngữ cảnh chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh.


Vocabulary: Cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ cần thiết liên quan đến chủ điểm của mỗi bài học. Đồng thời giúp sinh viên củng cố và ghi nhớ các thuật ngữ đó.


Further reading: Phần này giúp sinh viên có thể tự củng cố và mở rộng vốn từ vựng, đồng thời phát triển kỹ năng đọc, dịch ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Fundamentals (latest edition): ASHRAE Handbook.

- Refrigeration (latest edition): ASHRAE Handbook.

- Principles of Refrigeration: Cambridge University Press – Gosney WB.

- The refrigeration scroll compressor and its application: IOR, 1996-7 – Hundy GF and Kulkami S.

- Heating, ventilating, air conditioning and refrigeration, 2004: CIBSE Guide B.

- Air conditioning Engineering: Butterworth Heinemann, 2000 – Jones WB.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC

Tên môn học: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Mã số môn học: MH08

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mã số của môn học: 
MH08

Thời gian của môn học: 
45 giờ
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC : 

-  Vị trí:

Môn học An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp là môn đầu tiên trong khối các môn cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ I năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật; 

- Tính chất:  Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Trình bày được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Trình bày được phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

- Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn. 

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I
	Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động
	15
	14
	
	1

	
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động
	2
	2
	
	

	
	Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp
	2
	2
	
	

	
	Quyền và nghĩa vụ của người sử

dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động 
	2
	2
	
	

	
	Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động
	2
	2
	
	

	
	Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở
	2
	2
	
	

	
	Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động
	2
	2
	
	

	
	Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn-vệ sinh lao động
	2
	2
	
	

	
	Kiểm tra hết chương 1
	1
	
	
	1

	II
	An toàn trong hệ thống lạnh
	10
	6
	3
	1

	
	Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh
	1
	1
	
	

	
	An toàn môi chất lạnh 
	1
	1
	
	

	
	An toàn cho máy và thiết bị
	1
	1
	
	

	
	Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh
	1
	1
	
	

	
	Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh
	3
	1
	2
	

	
	Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động
	2
	1
	1
	

	
	Kiểm tra hết chương 2
	1
	
	
	1

	III
	An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh
	20
	10
	8
	2

	
	Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	An toàn môi chất lạnh
	4
	3
	1
	

	
	An toàn điện
	6
	4
	2
	

	
	Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác
	7
	2
	5
	

	
	Kiểm tra hết chương 3
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	30
	11
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về 

an toàn - vệ sinh lao động



Mục tiêu: 

- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; 

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh; 

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động:  
Thời gian: 2 giờ
2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp: 
Thời gian: 2 giờ
3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động: 
Thời gian: 2 giờ    

4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động: 
Thời gian: 2 giờ    
5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở: 
Thời gian: 2 giờ
6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động: 
Thời gian: 2 giờ    

7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động: 
Thời gian: 2 giờ
8. Kiểm tra hết chương 1: 





Thời gian: 1 giờ
Chương 2: An toàn trong hệ thống lạnh



Mục tiêu: 

- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động; 

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện. 

1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh: 

   
Thời gian: 1 giờ   
2. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn: 


  
Thời gian: 1 giờ
3. An toàn cho máy và thiết bị: 





Thời gian: 1 giờ
   
4. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh: 

Thời gian: 3 giờ
5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh: 

                                                                                  
Thời gian: 2 giờ
6. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động: 

Thời gian: 1 giờ
7. Kiểm tra hết chương 2: 




      
Thời gian: 1 giờ
Chương 3: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh

Mục tiêu: 

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

1. Khái niệm chung: 
Thời gian: 1 giờ
2. An toàn môi chất lạnh: 
Thời gian: 4 giờ
3. An toàn điện: 
Thời gian: 6 giờ
4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác: 
Thời gian: 7 giờ
5. Kiểm tra hết chương 3: 
Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.

- Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.

- Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm kết thúc

- Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

- Các phương tiện chữa cháy.

- Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

- Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;

* Kỹ năng:

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

- Sơ cứu khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.

* Thái độ:  

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp: 

- Kết thúc phần I có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2;

- Kết thúc phần II có một bài kiểm tra thực hành sơ cứu người khi bị tai nạn điện, lạnh.

- Cuối môn học là bài kiểm tra trắc nghiệm kết thúc lấy điểm hệ số 3.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

- Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, thiết bị trực quan để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tất cả các chương, mục 

4. Tài liệu cần tham khảo

- Thông tư số 10/2003/TT - LĐTBXH ngày 18/04/2003

- TCVN 4244 - 2005 

- Nghị định 181/CP ngày 18/12 năm 1964

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992

- Bộ luật lao động

- Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Trường Kỹ Thuật Điện Hóc Môn 1993.

- Nguyễn Xuân Phú Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB KHKT 1996.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng.NXB Giáo dục- 2002.

- Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Điều tiết không khí. NXB Khoa học kỹ thuật - 1997.

- Nguyễn Đức Lợi. Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh. NXB Giáo dục - 2007.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: Vẽ kỹ thuật

Mã số mô học:MH09
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT

Mã số môn học: 
MH09

Thời gian môn học: 
60 giờ
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

-Vị trí: Môn học được phân bố từ đầu khoá học, song song hoặc trước với các môn học chung.  

-Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

 II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học, người học có khả năng:

- Kiến thức:

+ Giải thích được các ký hiệu ghi trên bản vẽ chi tiết cơ khí, bản vẽ lắp mạch điện và bản vẽ lắp cơ khí;

+ Phân tích được các hình chiếu, hình cắt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ;

+ Vận dụng được kỹ năng đọc, phân tích bản vẽ, bản vẽ sơ đồ truyền động cơ khí,  vào hoạt động nghề nghiệp sau này.

- Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp cơ khí, bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, hệ thống thủy lực, hệ thống lạnh

+ Vẽ tách chi tiết đơn giản từ bản vẽ lắp và vẽ lắp các mối ghép ren, hàn từ các chi tiết. Vẽ được sơ đồ hệ thống điện, hệ thống thủy lực, hệ thống lạnh

+ Ghi được kích thước cho bản vẽ đúng TCVN.

+ Khai triển kích thước phôi theo bản vẽ.

- Thái độ: Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

- Khái niệm về tiêu chuẩn
- Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật 
	4
	2
	2
	

	II
	Vẽ hình học

· Chia đều một đường tròn

· Vẽ độ dốc, độ côn

· Vẽ nối tiếp
	6
	3
	3
	

	III
	Hình chiếu vuông góc

· Hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, mặt phẳng

· Hình chiếu các khối hình học đơn giản
	10
	5
	4
	1

	IV
	Biểu diễn vật thể

· Các phương pháp biểu diễn vật thể

· Phương pháp biểu diễn vật thể bằng phép chiếu vuông góc

· Hình cắt, Mặt cắt

· Hình trích
	14
	7
	6
	1

	V
	Vẽ quy ước các mối ghép và các chi tiết máy thông dụng

· Ren và các loại ren (1 tiết)

· Cách biểu diễn ren theo quy ước (1 tiết)

· Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng (2 tiết)
(1 tiết)

· Hàn - quy ước vẽ mối hàn
(1 tiết)
(1 tiết)
· Bài tập ứng dụng: Vẽ mối bu lông, vít hoặc vít cấy
(3 tiết)
	8
	4
	4
	

	VI
	Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp-Bản vẽ sơ đồ

· Bản vẽ chi tiết
· Bản vẽ lắp
· Bản vẽ hệ thống điện
· Bản vẽ hệ thống lạnh
· Bản vẽ hệ thống thủy lực
(3 tiết)

· Bài tập ứng dụng
	18
	8
	7
	1

	
	Cộng
	60
	30
	27
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

Mục tiêu:

· Trình bày được các khái niệm về tiêu chuẩn

· Trình bày được các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí

· Sử dụng được một số vật liệu và công cụ vẽ

· Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
1.Khái niệm về tiêu chuẩn                                                        Thời gian: 1,0giờ 

1.1. Khái niệm về tiêu chuẩn

1.2. Sử dụng vật liệu và công cụ vẽ

2.Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật        

                                                                                                  Thời gian: 3,0giờ                                                                 
2.1. Giấy vẽ

2.2. Khổ giấy vẽ

2.3. Khung bản vẽ - khung tên

2.4. Tỷ lệ vẽ

2.5. Các đường nét trên bản vẽ kỹ thuật

2.6. Chữ và chữ số trên bản vẽ kỹ thuật

2.7. Ghi kích thước

Chương 2: Vẽ hình học

Mục tiêu:

· Trình bày được phương pháp vẽ nối tiếp và vẽ các đường cong hình học

· Chia đều được đường tròn thành nhiều phần bằng nhau

· Vẽ được độ dốc, độ côn, vẽ nối tiếp. 

· Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
1. Chia đều một đường tròn




Thời gian: 1,0giờ 
1.1. Chia đều một đường tròn ra 2, 3, 4, 5, 6 phần bằng nhau

1.2. Chia đều một đường tròn ra 7, 9, 11, 13 phần bằng nhau 

2.Vẽ độ dốc, độ côn





Thời gian: 2,0giờ 

2.1.Độ dốc

2.2.Độ côn

3.Vẽ nối tiếp






Thời gian: 3,0giờ 

3.1. Nối tiếp cung tròn bằng một đoạn thẳng

3.2. Nối tiếp 2 đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn

3.3. Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác

Chương 3: Hình chiếu vuông góc

Mục tiêu:

· Vận dụng các tính chất của phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu điểm, đường, mặt

· Lập được bản vẽ hình chiếu của các khối hình học cơ bản

· Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
1.Hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, mặt phẳng
Thời gian: 4,0 giờ 
1.1.Đồ thức của điểm

1.2.Đồ thức của đường thẳng

1.2.1.Đường thẳng bất kỳ

1.2.2.Đường thẳng song song

1.2.3.Đường thẳng vuông góc

1.3.Đồ thức của mặt phẳng

1.3.1.Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu

1.3.2.Mặt phẳng song song với mặt phẳng chiếu

2.Hình chiếu các khối hình học đơn giản
Thời gian: 5,0 giờ 
2.1.Khối lăng trụ

2.2.Khối chóp

2.3.Khối trụ

3. Kiểm tra
Thời gian: 1,0 giờ 

Chương 4: Biểu diễn vật thể

Mục tiêu:

· Hiểu được khái niệm, cách vẽ hình chiếu, hình cắt, mặt cắtể

· Vẽ được 3 hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt, hình trích của hình biểu diễn

· Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
1.Các phương pháp biểu diễn vật thể
Thời gian: 5,0 giờ 
1.1.Phương pháp các hình chiếu vuông góc

1.2. Phương pháp hình chiếu trụ đo

1.3. Phương pháp chiếu cơ bản

2.Phương pháp biểu diễn vật thể bằng phép chiếu vuông góc
Thời gian: 4,0 giờ 
2.1. Các hình chiếu vuông góc

2.2. Hình chiếu cơ bản

2.3. Hình chiếu phụ

2.4. Hình chiếu riêng phần

3.Hình cắt, Mặt cắt
Thời gian: 3,0 giờ 
3.1. Mặt cắt

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Phân loại mặt cắt

3.2. Hình cắt

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Phân loại hình cắt

4.Hình trích
Thời gian: 1,0 giờ 

*Kiểm tra định kỳ
Thời gian: 1,0 giờ 

Chương 5: Vẽ quy ước các mối ghép 
Mục tiêu:

· Trình bày được quy ước vẽ các mối ghép ren và mối ghép hàn, truyền động đai 
· Giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ các mối ghép
· Vẽ được một số chi tiết máy thông dụng theo qui ước
· Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
1.Ren và các loại ren                                                               
Thời gian: 1,0 giờ 

1.1.Khái niệm

1.2.Phân loại ren


2.Cách biểu diễn ren theo quy ước                                          
Thời gian: 1,0 giờ
3.Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng                            Thời gian: 2,0 giờ
3.1.Mối ghép bu lông

3.2.Mối ghép vít

3.3. Mối ghép ống

4.Hàn - quy ước vẽ mối hàn                                                  
 Thời gian: 2,0 giờ
4.1.Phân loại mối ghép hàn

4.2. Qui ước vẽ mối ghép hàn

5. Truyền động đai

5.1.Phân loại đai

5.2.Qui ước vẽ truyền động đai

5.Bài tập ứng dụng: Vẽ mối bu lông, vít, hàn                         
Thời gian: 2,0 giờ 

Chương 6: Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp-Bản vẽ sơ đồ

Mục tiêu:

· Biết phương pháp đọc, phân tích bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp cơ khí, bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, hệ thống lạnh, hệ thống thủy lực và nội dung một bản vẽ chi tiết. 
· Vẽ được bản vẽ một số chi tiết máy vật thực, bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, hệ thống lạnh, hệ thống thủy lực  
· Đọc và vẽ tách được chi tiết từ các bản vẽ lắp cho trước
· Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
1.Bản vẽ chi tiết                                                                  
Thời gian: 5,0 giờ  

1.1.Khái niệm về bản vẽ chi tiết máy                                            

1.2. Nội dung một bản vẽ chi tiết máy                                    

1.3. Hình biểu diễn

1.4. Kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác
2.Bản vẽ lắp                                                                       
Thời gian: 5,0 giờ   

2.1.Trình tự đọc bản vẽ lắp

2.2. Phân tích các chi tiết từ bản vẽ lắp

2.3. Vẽ tách các chi tiết từ bản vẽ lắp                                           

3.Bản vẽ sơ đồ                                                               
Thời gian: 4,0 giờ 

3.1.Sơ đồ hệ thống điện

3.1.1.Ký hiệu qui ước

3.1.2.Hình biểu diễn

3.2. Sơ đồ hệ thống lạnh

3.2.1.Ký hiệu qui ước

3.2.2.Hình biểu diễn

3.3.Sơ đồ hệ thống thủy lực


3.3.1.Ký hiệu qui ước

3.3.2.Hình biểu diễn

4.Bài tập ứng dụng                                                             
Thời gian: 3,0 giờ                           

* Kiểm tra định kỳ                                                              
 Thời gian: 1,0 giờ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

· Máy chiếu PROJECTOR

· Máy vi tính

· Dụng cụ vẽ kỹ thuật
· Dụng cụ đo cơ khí
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ, thước vẽ, com pa

· Dụng cụ vẽ kỹ thuật
· Dụng cụ đo cơ khí
· Mô hình, vật thật chi tiết máy, hệ thống điện, thủy lực, hệ thống lạnh
· Các bản vẽ khổ lớn
· Tài liệu phát tay cho người học

· Tài liệu tham khảo

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-Kiến thức: 

· Nội dung cơ bản của vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ mạch điện

· Cách xác định hình dáng, kích thước của chi tiết

· Các ký hiệu ghi trên bản vẽ kỹ thuật

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng  của học sinh thông qua thực hành các bài tập vẽ hình biểu diễn, vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp 

· Vẽ bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ mạch điện


- Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

· Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

· Chuyên cần, say mê môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được biên soạn  cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Đây là môn học gắn liền giữa lý thuyết với thực hành với thực tế sản xuất vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần tận dụng các tài liệu, mô hình, vật thật để gây hứng thú và tính tích cực chủ động tham gia giải quyết các bài tập thực hành của sinh viên. Khi hướng dẫn làm bài tập  giáo viên phải quan tâm rèn luyện cho sinh  viên tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Các chương 3,4,5,6

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hữu Quế Vẽ kỹ thuât –- Nhà xuất bản KHKT- 2006

- Chu Văn Vượng Giáo trình vẽ kỹ thuật –NXB Đại học sư phạm - 2004

- Trần Hữu Quế Giáo trình vẽ kỹ thuật tập 1 và 2 –NXB giáo dục – 2002

- Trần Hữu Quế Bàitập vẽ kỹ thuật Cơ khí – Nhà XB giáo dục 

- Bài tập vẽ kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC
Tên môn học: Cơ kỹ thuật

Mã số mô học: MH10
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT

Mã số môn học: 
MH10

Thời gian môn học: 
45 giờ
(Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành: 9 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học được phân bố từ năm học đầu tiên, sau khi học xong các môn học chung, MH09 hoặc trước các môn học cơ sở khác.  

- Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học, người học có khả năng:

- Kiến thức:

+Trình bày được các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng; 

+Trình bày nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy; tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động. 

+Nhận biết chức năng của một số chi tiết máy quan trọng 

- Kỹ năng:

+Giải được bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, bài toán về  trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn thuần tuý, cắt dập.

- Thái độ: Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Tĩnh học

-Đại cương về cơ học vật rắn tuyệt đối

-Hệ lực phẳng đồng quy

-Ngẫu lực

-Hệ lực phẳng bất kỳ
	18
	16
	2
	

	II
	Các trường hợp chịu lực của vật rắn

-Nội lực, ngoại lực và ứng suất

-Kéo - nén đúng tâm

-Cắt, dập

-Uốn thuần tuý
	16
	12
	3
	1

	III
	Các cơ cấu và bộ phận máy điển hình

-Các cơ cấu truyền chuyển động quay

-Cơ cấu biến đổi chuyển động

-Trục, ổ trục và khớp nối
	11
	8
	2
	1

	
	Cộng :
	45 =SUM(ABOVE) 
	36
	7 =SUM(ABOVE) 
	2


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tĩnh học 

Mục tiêu:

· Trình bày được các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng. 

· Giải được bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp.

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học
1. Đại cương về cơ học vật rắn tuyệt đối 
Thời gian: 4,0 giờ 
1.1. Vật rắn tuyệt đối

1.2. Lực và đơn vị đo lực

1.3. Hệ lực

1.4. Các tiên đề tĩnh học

1.5. Liên kết và các phản lực liên kết

1.6. Nguyên tắc giải phóng liên kết

2. Hệ lực phẳng đồng quy 
Thời gian: 5,0 giờ
2.1. Định nghĩa hệ lực phẳng đồng quy

2.2. Hợp lực của hai lực đồng quy

2.3. Phân tích một lực thành hai lực đồng quy

2.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy

3. Ngẫu lực 
Thời gian: 4,0 giờ
3.1. Mômen của lực đối với một điểm

3.2. Ngẫu lực

3.3. Hợp hệ ngẫu lực phẳng

3.4. Điều kiện cân bằng của hệ ngẫu lực phẳng

4. Hệ lực phẳng bất kỳ
Thời gian: 5,0 giờ
4.1. Định nghĩa hệ lực phẳng bất kỳ

4.2. Phương pháp thu hệ lực phẳng bất kỳ về một tâm

4.3. Điều kiện cân bằng hệ lực phẳng bất kỳ

4.4. Điều kiện cân bằng hệ lực phẳng song song

Chương 2: Các trường hợp chịu lực của vật rắn

Mục tiêu:

· Hiểu được các khái niệm về Nội lực, ngoại lực và ứng suất 
· Hiểu được các khái niệm về thanh chịu kéo ( nén ) đúng tâm; cắt và nội lực trong các thanh chịu kéo ( nén ) đúng tâm; cắt.

· Giải được các bài toán về các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn thuần tuý, cắt dập
· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học
1. Nội lực, ngoại lực và ứng suất 
Thời gian: 5,0 giờ
1.1. Nhiệm vụ và đối tuợng của cơ học vật rắn biến dạng

1.2. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu

1.3. Ngoại lực

1.4. Nội lực

1.5. Phương pháp mặt cắt

1.6. Ứng suất

2. Kéo (nén) đúng tâm 
Thời gian: 5,0 giờ
2.1. Định nghĩa kéo (nén) đúng tâm

2.2. Nội lực trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

2.3. Ứng suất trong thanh chịu kéo (nén)

3. Cắt 
Thời gian: 2,0 giờ
3.1. Khái niệm về cắt

3.2. Nội lực và ứng suất khi thanh chịu cắt

4. Uốn thuần tuý 
Thời gian: 3,0 giờ
4.1. Nội lực

4.2. Ứng suất và biến dạng

4.3. Tính toán về uốn thuần tuý

*Kiểm tra đinh kỳ:
Thời gian: 1,0 giờ

Chương 3: Các cơ cấu và bộ phận máy điển hình

Mục tiêu:

· Trình bày được nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy; tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động. 
· Nhận biết chức năng của một số chi tiết máy quan trọng 

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học
1. Các cơ cấu truyền chuyển động quay   
           Thời gian: 2,0 giờ
1.1. Cơ cấu bánh răng

1.2. Cơ cấu bánh vít, trục vít

1.3. Cơ cấu đai

2. Cơ cấu biến đổi chuyển động 
          Thời gian: 4,0 giờ
2.1. Cơ cấu bánh răng, thanh răng

2.2. Cơ cấu Vít me- đai ốc

2.3. Cơ cấu cu lit

2.4. Cơ cấu bánh răng cóc

3. Trục, ổ trục và khớp nối 
        Thời gian: 4,0 giờ
3.1. Trục

3.1.1.Cấu tạo 

3.1.2. Phân loại

3.2. Ổ trục

3.2.1.Cấu tạo 

3.2.2. Phân loại

3.3. Khớp nối

3.3.1.Cấu tạo 

3.3.2.phân loại

*Kiểm tra đinh kỳ:
Thời gian: 1,0 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:


+ Máy chiếu projector, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:


+ Giấy, bút


+ Các cơ cấu truyền chuyển động quay


+ Cơ cấu biến đổi chuyển động


+ Trục, ổ trục và khớp nối

Hình vẽ trên phim trong

Bảng tra ứng suất cho phép của các loại vật liệu

Tài liệu phát tay cho học viên

Tài liệu tham khảo 

Tranh treo tường

Giáo trình Cơ kỹ thuật

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Về kiến thức: 
+ Các khái niệm cơ bản về tĩnh học; 
+ Các bài toán cơ bản về kéo, nén đúng tâm, uốn. 
+ Phạm vi ứng dụng của các cơ cấu thực hiện chuyển động quay và biến đổi chuyển động 
- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết và giải các bài toán cơ bản tương ứng với các trường hợp chịu lực cụ thể;

+ Tính tỷ số truyền của các cơ cấu truyền chuyển động quay, các đại lượng biến đổi chuyển động.   

-Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia học tập đầy đủ thời lượng môn học.

+ Chuyên cần, say mê môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

   Áp dụng cho đào tạo nghề  lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy cần sử dụng các phần mềm mô phỏng và các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.

- Cần hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu thực tế sản xuất và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế.

- Chuẩn bị các loại đề thi, bài tập để đánh giá quá trình học tập của sinh viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nội dung các bài toán cơ bản trong kéo, nén đúng tâm, uốn, xoắn.
- Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu thực hiện chuyển động quay và biến đổi chuyển động . . .
- Giải các bài toán cơ bản tương ứng với các trường hợp chịu lực cụ thể, tính tỷ số truyền của các cơ cấu truyền chuyển động quay, các đại lượng biến đổi chuyển động. .
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Văn Đình -Nguyễn Nhật Lệ - Đỗ Sanh - Cơ học lý thuyết - Tập 1, 2 - Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1999.

- Nguyễn Văn Bình - Lê Doãn Hồng - Đỗ Sanh - Bài tập cơ học lý thuyết - T1,T2 - Nhà xuất bản  GD & ĐT,1999.

- Nguyễn Văn Vượng -  Lê Quang Minh- Sức bền vật liệu - Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1999.                           

- Nguyễn Văn Vượng - Bùi Trọng Lựu - Bài tập sức bền vật liệu - Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1999.                                          

- Đỗ Sanh - Nguyễn Văn Vượng - Cơ học ứng dụng - Nhà xuất bản KHKT, 1995.                       

- Nguyễn Nhật Lệ - Nguyễn Văn Vượng - Bài tập cơ học ứng dụng- Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1995.                                 

- Lê Thọ Trình -  Cơ học kết cấu - Nhà xuất bản khoa học & KINH Tế, 2003.    

- Nguyễn Khắc Đạm - Cơ kỹ thuật - Nhà xuất bản Giáo Dục, 1992.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC
Tên môn học: Dung sai lắp ghép

Mã số mô học: MH11
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của       Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC DUNG SAI LẮP GHÉP

Mã số môn học: 
MH11

Thời gian môn học: 
30 giờ
(Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành: 9 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học được phân bố từ đầu khoá học, sau khi học xong MH09, các môn học chung hoặc song song với các MH, MĐ khác.  

- Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học, người học có khả năng:

- Kiến thức:

+ Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai (sai lệch) trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mối ghép.

+ Lựa chọn các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép.

+ Trình bày các quy ước về vẽ lắp các mối ghép thường dùng trong chế tạo máy

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý, cách sử dụng dụng cụ đo thường dùng trong chế tạo máy.

- Kỹ năng:

+ Tính toán các sai lệch, dung sai của chi tiết, mối ghép.

+ Đo chính xác các kích thước trên chi tiết bằng dụng cụ đo phù hợp.

- Thái độ:

+ Độc lập, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.
+ Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm về dung sai lắp ghép

· Lắp ghép bề mặt trơn và trụ trơn

· Các quy định về lắp ghép
	6
	5
	1
	

	II
	Các mối ghép

· Mối ghép ổ lăn

· Dung sai mối ghép ren
	7
	6
	1
	

	III
	Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

· Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt

· Nhám bề mặt
	5
	3
	1
	1

	IV
	Các dụng cụ đo lường trong chế tạo máy

· Dụng cụ đo không có du xích

· Dụng cụ đo có du xích
	12
	7
	4
	1

	
	Cộng :
	30
	21
	7
	2


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm về dung sai lắp ghép 

Mục tiêu:

· Trình bày được các khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí, về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai
· Phân biệt các hệ thống lắp ghép, đặc tính mỗi loại lắp ghép
· Giải thích được các ký hiệu dung sai lắp ghép trên bản vẽ kỹ thuật
· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

1. Khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép                        
 Thời gian:3,0 giờ                    

1.1. Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí
1.1.1. Bản chất của tính lắp lẫn

1.1.2. Ý nghĩa thực tiễn của tính lắp lẫn

1.2. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai              

1.2.1. Các loại kích thước

1.2.2. Các loại sai lệch giới hạn

1.2.3. Dung sai

1.3. Lắp ghép, các loại lắp ghép                                                     
1.3.1. Khái niệm về lắp ghép

1.3.2. Các loại lắp ghép

2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn.                            
Thời gian: 3,0 giờ                                  
2.1. Hệ thống dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.1.1. Hệ thống dung sai lắp ghép cơ bản

2.1.2. Phạm vi dung sai của chi tiết cơ bản

2.1.3. Cấp chính xác

2.2. Cách ghi dung sai trên bản vẽ

2.2.1. Ghi theo ký hiệu

2.2.2. Ghi theo kích thước danh nghĩa và sai lệch giới hạn

Chương 2: Các mối ghép

Mục tiêu:

· Trình bày được các mối ghép ổ lăn, dung sai mối ghép ren

· Chọn chế độ lắp ghép phù hợp với chức năng làm việc của sản phẩm

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

1. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 
                    Thời gian: 4,0 giờ
1.1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn

1.2. Đặc tính lắp ghép

1.3. Chọn kiểu lắp

2. Dung sai mối ghép ren                                                    
Thời gian: 3,0 giờ
Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

Mục tiêu:

· Trình bày được các nguyên nhân gây sai số gia công, độ nhám bề mặt trong  chế tạo và lắp ghép

· Giải thích được các dạng sai số về vị trí tương quan và hình dáng hình học

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

1. Sai số về hình dáng hình học, vị trí tương quan               
Thời gian:2,0 giờ
1.1. Các nguyên nhân gây sai số gia công

1.1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công

1.1.2. Nguyên nhân gây sai số gia công

1.2. Các loại sai số chủ yếu

1.2.1. Sai số về hình dáng hình học

1.2.2.Sai số về vị trí tương quan

2. Độ nhám bề mặt  
    Thời gian: 2,0 giờ
2.1. Nguyên nhân gây ra nhấp nhô bề mặt chi tiết trong quá trình gia công

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ nhám bề mặt theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.3. Quan hệ và ảnh hưởng của độ bóng tới lắp ghép và cấp chính xác

* Kiểm tra định kỳ
     Thời gian: 1,0 giờ

Chương 4: Các dụng cụ đo lường trong chế tạo máy
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, sử dụng các dụng cụ đo thường dùng để lắp đặt thiết bị lạnh

· Lựa chọn được các dụng cụ đo phù hợp với thông số cần đo

· Sử dụng đúng các dụng cụ đo cơ bản

· Độc lập, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.
1.Dụng cụ đo không có du xích
                   Thời gian: 1,0 giờ

1.1.Thước lá

1.2.Ke

2.Dụng cụ đo có du xích
     Thời gian: 10,0 giờ

2.1.Thước cặp

2.1.1.Cấu tạo, công dụng

2.1.2.Đo, đọc kích thước

2.2.Pan me

2.2.1.Cấu tạo, công dụng

2.2.2.Đo, đọc kích thước

* Kiểm tra định kỳ
     Thời gian: 1,0 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Máy chiếu projector, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giấy, bút

+ Các chi tiết mẫu có kích thước khác nhau

+ Mẫu độ nhám

Trục, ổ trục và khớp nối

Mối ghép ren, hàn

Máy chiếu, máy vi tính

Tranh, bản vẽ các mối ghép ren, trụ trơn...

Tài liệu phát tay cho học viên

Tài liệu tham khảo 

Tranh treo tường

Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Về kiến thức: 
+ Giải thích các ký hiệu, qui ước, đặc tính lắp ghép, sai lệch vị trí tương quan, nhám bề mặt trên bản vẽ kỹ thuật
- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết và xác định nhanh dung sai kích thước gia công hoặc lắp ghép;

+ Tính toán độ hở, độ dôi của chi tiết lắp ghép hình trụ trơn

+ Đo, đọc chính xác các kích thước bằng dụng cụ đo: thước cặp, pan me.

- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia học tập đầy đủ thời lượng môn học.

+ Chuyên cần, say mê môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

   Áp dụng cho đào tạo nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy cần sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.

- Cần hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu thực tế sản xuất và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế.

- Chuẩn bị các loại đề thi, bài tập để đánh giá quá trình học tập của sinh viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Chương I, II, III, IV

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Ninh Đức Tốn- Dung sai lắp ghép –NXB giáo dục

- Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Xuân Bảy- Đo lường kỹ thuật - NXB Giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC
Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật điện

Mã số môn học: MH 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số của môn học: 
MH 12

Thời gian của môn học: 
45giờ          
(Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Là môn học cơ sở cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về điện để có thể tiếp thu nội dung các kiến thức chuyên môn phần điện trong các môn học chuyên môn của chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh;

- Môn học được giảng dạy ở học kỳ I của khóa học cùng với các môn Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu điện lạnh, an toàn điện...

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.  Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; 

- Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 



1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc  TH)

	I


	Mạch điện 1 chiều

· Khái niệm dòng 1 chiều

· Các phần tử của mạch điện

· Cách ghép nguồn 1 chiều

· Cách ghép phụ tải 1 chiều

· Các định luật cơ bản của mạch điện

· Công và công suất

· Phương pháp dòng điện nhánh

· Phương pháp dòng điện vòng

· Phương pháp biến đổi tương đương

· Kiểm tra
	9
	5
	3
	1

	II
	Từ trường

· Khái niệm về từ trường 

· Các đại lượng từ cơ bản

· Lực điện từ

· Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện

· Vật liệu sắt từ

·  Mạch từ

· Kiểm tra
	6
	4
	1
	1

	III
	Hiện tượng cảm ứng điện từ

· Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng

· Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng

· Hiện tượng tự cảm

· Hiện tượng hỗ cảm

· Dòng điện Phu cô (xoáy)

· Kiểm tra
	9
	6
	2
	1

	IV
	Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha

· Khái niệm về dòng điện hình sin

· Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin

· Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin

· Biểu thị các lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ 

· Mạch hình sin thuần trở

· Mạch hình sin thuần điện cảm

· Mạch hình sin thuần điện dung

· Mạch điện R- L- C nối tiếp và song song.

· Công suất và hệ số công suất
	12
	6
	5
	1

	V
	Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha

· Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha - Hệ thống điện xoay chiều 3pha

· Các đại lượng Dây - Pha trong mạch điện 3 pha

· Cách nối dây MFĐ 3 pha hình sao (Y)

· Cách nối dây MFĐ 3 pha hình tam giác (∆)

· Phụ tải nối sao, phụ tải cân bằng nối sao

· Phụ tải cân bằng nối tam giác

· Từ trường đập mạch - Từ trường quay

· Kiểm tra
	9
	5
	3
	1

	Cộng
	45
	25
	17
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu:

1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng điện trong chuyên nghành Lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Chương 1: Mạch điện 1 chiều 





Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

1. Khái niệm dòng 1 chiều:                                                           
Thời gian: 1 giờ
1.1. Định nghĩa dòng điện

1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường

1.3. Cường độ dòng điện

1.4. Mật độ dòng điện

1.5. Điện trở vật dẫn

1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

2. Các phần tử của mạch điện:         
   Thời gian: 0,5 giờ 
2.1. Định nghĩa mạch điện

2.2. Các phần tử mạch điện

2.3. Kết cấu 1 mạch điện

3. Cách ghép nguồn 1 chiều:      
   Thời gian: 0,5 giờ 
3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ

3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện

4. Các định luật cơ bản của mạch điện:      
   Thời gian: 2 giờ   
4.1. Định luật Ôm

4.2. Định luật Kiếc khốp

5. Công và công suất:      
   Thời gian: 0,5 giờ                  
5.1. Công của dòng điện

5.2. Công suất của dòng điện

6. Phương pháp dòng điện nhánh: 
   Thời gian: 1,5 giờ
7. Phương pháp dòng điện vòng: 
    Thời gian: 1 giờ   
8. Phương pháp biến đổi tương đương:                                  
Thời gian: 1 giờ 

10. Kiểm tra                                                                              
    Thời gian: 1 giờ            
Chương 2: Từ trường


         



Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về từ trường, bản chất từ trường để từ đó hiểu được các ứng dụng của từ trường trong các thiết bị điện thực tế;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về từ trường của dòng điện với ứng dụng của nó. 

1. Khái niệm về từ trường                
Thời gian: 1 giờ
1.1. Từ trường của nam châm vĩnh cửu

1.2. Từ trường của dòng điện

1.3. Chiều từ trường của một số dây dẫn mang dòng điện

2. Các đại lượng từ cơ bản              
Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Sức từ động (lực từ hoá)

2.2. Cường độ từ trường

2.3. Cường độ từ cảm

2.4. Hệ số từ thẩm

2.5. Từ thông

3. Lực điện từ          
Thời gian: 1,5 giờ
3.1. Lực tác dụng của từ lên dây dẫn có dòng điện

3.2. Lực tác dụng giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện

4. Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện   
Thời gian: 1 giờ
4.1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng

4.2. Từ trường của cuộn dây hình xuyến

5. Vật liệu sắt từ                                                        
Thời gian: 1 giờ
5.1. Khái niệm

5.2. Từ tính của sắt từ

5.3. Chu trình từ hoá của sắt từ

6. Kiểm tra                                                                           
Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Cảm ứng điện từ

Mục tiêu: 

- Trình bày và phân tích được nội dung cơ bản về các hiện tượng của cảm ứng điện từ;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về các hiện tượng cụ thể của cảm ứng điện từ.

1. Hiện tượng cảm ứng điện từ: 
Thời gian: 3 giờ
1.1. Định luật cảm ứng điện từ

1.2. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên

1.3. Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt từ trường

1.4. Sức điện động cảm ứng trong cuộn dây 

2. Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng
Thời gian: 2 giờ 
2.1. Nguyên tắc

2.2. Thực tế

3. Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng 
Thời gian: 1,5 giờ
3.1. Nguyên tắc

3.2. Thực tế

4. Hiện tượng tự cảm, hỗ cảm
Thời gian: 1,5 giờ
4.1. Hệ số tự cảm

4.2. Sức điện động tự cảm

4.3. Hệ số hỗ cảm

4.4. Sức điện động hỗ cảm

4.5. Ứng dụng

5. Dòng điện Phu cô (xoáy)
Thời gian: 1 giờ
5.1. Hiện tượng

5.2. Ý nghĩa

5.3. Hiệu ứng mặt ngoài

6. Kiểm tra

Chương 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

1. Khái niệm về dòng hình sin:
   Thời gian: 2 giờ 
1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin

2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin:
   Thời gian: 2 giờ
3. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin:
   Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Định nghĩa

3.2. Cách tính theo biên độ

4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ: 
             Thời gian: 1,5 giờ
5. Mạch hình sin thuần trở: 
                                            Thời gian: 1 giờ
5.1. Quan hệ dòng - áp

5.2. Công suất

6. Mạch hình sin thuần cảm:
                                  Thời gian: 1 giờ
6.1. Quan hệ dòng - áp

6.2. Công suất

7. Mạch hình sin thuần dung:
                                           Thời gian: 1 giờ
7.1. Quan hệ dòng - áp

7.2. Công suất

8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp: 
                                 Thời gian: 3 giờ
8.1. Quan hệ dòng áp

8.2. Cộng hưởng điện áp

8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin

8.4. Hệ số công suất

8.5. Bài tập áp dụng

9. Kiểm tra 

Chương 5: Mạch điện xoay chiều 3 pha




Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:
    Thời gian: 1 giờ
1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên lý máy phát điện 3 pha

1.3. Biểu thức sức điện động 3pha

1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ

2. Các lượng "Dây - Pha" trong mạch 3 pha:
       Thời gian: 1 giờ
2.1. Cách nối mạch điện 3 pha

2.2. Các định nghĩa

3. Cách nối dây máy phát điện 3pha hình sao (Y):
       Thời gian: 1 giờ
3.1. Cách nối

3.2. Quan hệ các lượng Dây - Pha

4. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆):
       Thời gian: 1 giờ
4.1. Cách nối

4.2. Quan hệ các lượng Dây - Pha

5. Phụ tải nối sao (Y):
       Thời gian: 2 giờ
5.1. Mạch 3 pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể

5.2. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng

6. Phụ tải cân bằng nối tam giác (∆):
       Thời gian: 1 giờ
7. Từ trường quay 3 pha - Từ trường đập mạch:
       Thời gian: 2 giờ
7.1. Từ trường quay 3 pha 

7.2. Từ trường đập mạch 

8. Kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bàn gia công nguội
· Máy khoan tay một pha
· Máy quấn dây bằng tay
· Đồng hồ vạn năng

· Đồng hồ Mê gôm kế
· Mỏ hàn ngắn mạch
· Búa con
· Kéo con cắt giấy
· Kìm điện
· Tuốc nơ vít 2 cạnh

· Tuốc nơ vít 4 cạnh

· Dao con

· Bộ đồ nghề cơ khí

· Gỗ làm khuôn, má ốp dầy 5mm
· Lõi + khuôn máy biến áp 20W
· Lõi động cơ 3 pha 370W- 380V
· Lõi quạt 16 rãnh- 50W- 220V (kèm Rôto )

· Lõi quạt ngắn mạch 32 W
· Tụ điện xoay chiều 1,5(F- 220V
· Gíây cách điện 0,2 mm
· Ghen cách điện 1mm

· Ghen cách điện  3mm

· Thiếc hàn

· Nhựa thông

· Dây êmay ( 0,18

· Dây êmay ( 0,40
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá:


+ Đánh giá trên sản phẩm thực tập 


+ Có phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn cụ thể, so sánh với thông số chuẩn

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

· Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ

· Quấn động cơ không đồng bộ 1 pha 

· Quấn động cơ không đồng bộ 3 pha 

- Kỹ năng:

· Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật

- Thái độ:

· Cẩn thận, chính xác, 

· Đảm bảo an toàn

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được sử dụng cho dạy trình độ Cao đẳng nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Đây là môn lý thuyết cơ sở cần sử dụng phù hợp các phương pháp thuyết trình, diễn giảng. Đặc biệt coi trọng chứng minh bằng bài tập áp dụng giúp cho  sinh viên nhanh nắm chắc vấn đề.

3. Trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các định luật cơ bản: Ôm, Kiếc khốp, Cảm ứng điện từ;

- Các quy tắc xác định chiều từ trường, lực điện từ, sức điện động cảm ứng;

- Các phương pháp nối dây phụ tải 3 pha, mối quan hệ giữa các lượng dây - pha.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Đặng Văn Đào và Lê Văn Doanh – Kỹ thuật điện- NXB khoa học kỹ thuật

- Vụ trung học chuyên nghiệp – dạy nghề. Giáo trình Kỹ thuật điện – NXB giáo dục. 2002;

- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Giáo trình Điện kỹ thuật – NXB Hà Nội. 2007;
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy điện

Mã số mô đun: MĐ13

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: MÁY ĐIỆN.

Mã số mô đun: 
MĐ 13.

Thời gian mô đun: 
90 giờ;              
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 70 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Là mô đun cơ sở của nghề được bố trí sau khi kết thúc các môn học chung và môn học cơ sở.

-Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

 - Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc và giải thích được các thông số kỹ thuật của máy biến áp một pha, động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha;

- Biết lắp đăt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, sửa chữa các máy biến áp  một pha công suất nhỏ, các loại động cơ điện xoay chiều một pha, 3 pha trong  hệ thống lạnh;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	0
	

	2
	Máy biến áp một pha công suất nhỏ
	18
	6
	12
	

	3
	Động cơ không đồng bộ 1 pha
	35
	5
	29
	1

	4
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
	35
	8
	26
	1

	5
	Kiểm tra kết thúc
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	90
	20
	67
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu                       
 Thời gian: 1 giờ
1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng về các máy điện trong chuyên nghành lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

Bài 1: Máy biến áp một pha công suất nhỏ
                       Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 
- Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc của máy biến áp  một pha 2 dây quấn công suất nhỏ, máy biến áp hàn, máy biến dòng; 

- Phân biệt được kết cấu của lõi thép, loại thép kỹ thuật điện; 

- Phân biệt được các loại dây quấn, chức năng, cấu tạo của dây quấn trong máy biến áp; 

- Làm được được khuôn máy biến áp theo lõi thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Quấn được dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp;

- Ghép lõi và chạy thử đảm bảo kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, an toàn.   

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha công suất nhỏ:
1.1. Cấu tạo của máy biến áp một pha công suất nhỏ




1.1.1. Cấu tạo lõi thép của máy biến áp

1.1.2. Cấu tạo của dây quấn máy biến áp

1.2. Nguyên lý làm việc:                                





1.2.1. Nguyên lý làm việc

1.2.2. Các thông số định mức của máy biến áp

2. Tính toán, thiết kế, quấn lại máy biến áp một pha công suất nhỏ 

3. Máy biến áp một pha đặc biệt

4. Những hư hỏng thông thường, biện pháp kiểm tra, khắc phục
5. Quấn máy biến áp một pha 2 dây quấn công suất nhỏ

Bài 2: Động cơ không đồng bộ 1 pha
                                 Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 1 pha các loại; 

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ;

- Xác định được các đầu dây và sử dụng được động cơ không đồng bộ 1 pha các loại; 

- Quấn được bộ dây stato động cơ không đồng bộ 1 pha loại thông dụng nhất kiểu tụ điện 1 và 3 cấp tốc độ đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đúng thời gian;   

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, nghiêm túc, an toàn. 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động  cơ không đồng bộ một pha kiểu tụ điện cuộn dây phụ:

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Phương pháp đảo chiều quay, phương pháp thay đổi tốc độ

1.4. Sơ đồ trải một số động cơ không ồng bộ một pha kiểu tụ điện cuộn dây phụ 1; 3 cấp tốc độ

1.5. Phương pháp xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ một pha kiểu tụ điện cuộn dây phụ 1;3 cấp tốc độ

2. Những hư hỏng thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục

3. Quấn bộ dây, kiểm tra chạy thử: 

3.1. Quấn động cơ không đồng bộ một pha kiểu tụ điện cuộn dây phụ một cấp tốc độ, kiểm tra chạy thử;

3.2. Quấn động cơ không đồng bộ một pha kiểu tụ điện cuộn dây phụ ba cấp tốc độ, kiểm tra chạy thử;

Bài 3: Động cơ không đồng bộ 3 pha.                                
Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc; 

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ;

- Xác định được các đầu dây, bảo dưỡng và sử dụng được động cơ không đồng bộ 3 pha to lồng sóc;

- Biết cách quấn bộ dây stato kiểu đồng tâm, xếp đơn đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đúng thời gian;   

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, nghiêm túc, an toàn. 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc:  

1.1. Cấu tạo của động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc
1.1.1. Cấu tạo phần tĩnh (Stato)

1.1.2. Cấu tạo phần quay (Roto)

1.2. Nguyên lý làm 

1.2.1. Nguyên lý làm việc

1.2.2. Các thông số kỹ thuật

2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc 

3. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha.

3.1. Các yêu cầu đối với cuộn dây ba pha:
3.2. Cấu tạo và đặc tính cơ bản của cuộn dây:

4. Quấn bộ dây stato kiểu đồng tâm của động cơ không đồng bộ 3 pha, kiểm tra chạy thử:  

4.1. Tính toán các thông số, vẽ sơ đồ trải bộ 
4.2. Qui trình quấn lại bộ dây stato của động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm  



4.3. Quấn lại bộ dây stato của động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm  

4.3.1. Làm khuôn, má ốp

4.3.2. Quấn bộ dây

4.3.3. Lồng đấu bộ dây

4.3.4. Lắp ráp kiểm tra chạy thử
5. Quấn bộ dây stato kiểu xếp đơn của động cơ không đồng bộ 3 pha, kiểm tra chạy thử: 

5.1. Tính toán các thông số, vẽ sơ đồ trải bộ dây 
5.2. Qui trình quấn lại bộ dây stato của động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu xếp đơn
5.3. Quấn lại bộ dây stato của động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu xếp đơn  

5.3.1. Làm khuôn , má ốp

5.3.2. Quấn bộ dây

5.3.3. Lồng đấu bộ dây

5.3.4. Lắp ráp kiểm tra chạy thử
Bài 4: Kiểm tra kết thúc                                         
Thời gian: 1 giờ
Sinh viên trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Tập trung cả ca.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bàn gia công nguội
· Máy khoan tay một pha
· Máy quấn dây bằng tay
· Đồng hồ vạn năng

· Đồng hồ Mê gôm kế
· Mỏ hàn ngắn mạch
· Búa con
· Kéo con cắt giấy
· Kìm điện
· Tuốc nơ vít 2 cạnh

· Tuốc nơ vít 4 cạnh

· Dao con

· Bộ đồ nghề cơ khí

· Gỗ làm khuôn, má ốp dầy 5mm
· Lõi + khuôn máy biến áp 20W
· Lõi động cơ 3 pha 370W- 380V
· Lõi quạt 16 rãnh- 50W- 220V (kèm Rôto )

· Lõi quạt ngắn mạch 32 W
· Tụ điện xoay chiều 1,5(F- 220V
· Gíây cách điện 0,2 mm
· Ghen cách điện 1mm

· Ghen cách điện  3mm

· Thiếc hàn

· Nhựa thông

· Dây êmay ( 0,18

· Dây êmay ( 0,40
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ

+ Quấn động cơ không đồng bộ 1 pha 

+ Quấn động cơ không đồng bộ 3 pha 

- Kỹ năng:

+ Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, 

+ Đảm bảo an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được áp dụng cho hệ Cao đẳng nghề Lắpđặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Chương trình được thực hiện có hiệu quả cao phù hợp với các phương pháp giảng giải, trực quan, đàm thoại, thực hành.

- Thực hiện trình tự theo giáo trình thực hành có kèm theo phiếu giao công việc từng bài trong phần thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Hiểu các thông số kỹ thuật của thiết bị và sử dụng được thiết bị đúng thông số kỹ thuật;

- Kiểm tra, đánh giá, xác định được sự cố hư hỏng của các máy điện và đưa ra được biện pháp khắc phục.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Bùi Văn Yên – Sử dụng và sửa chữa động cơ điện –NXB Hải phòng

- Trần Khánh Dư. Máy điện tập 1. NXB Khoa học kỹ thuật. 1997.

- Trần Khánh Dư. Máy điện tập 2. NXB Khoa học kỹ thuật. 1997. 
- Nguyễn Xuân Phú – Tô Đằng – Hồ Xuân Thanh. Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng. NXB Khoa học kỹ thuật. 1995.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh

Mã số môn học: MH14

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT- LẠNH 

Mã số của môn học: 
MH14

Thời gian của môn học: 
90 giờ
(Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo;

- Tính chất: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật Nhiệt - Lạnh, chất môi giới trong hệ thống máy lạnh, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh;

- Tra bảng được các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản; 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic của sinh viên; các ứng dụng trong thực tế vận dụng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	I
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
Nhiệt động kỹ thuật

Truyền nhiệt 
	54

29

25
	31

16

15
	20

11

9
	3

2

1

	II
	Cơ sở kỹ thuật lạnh

Khái niệm chung

Môi chất lạnh và chất tải lạnh

Các hệ thống lạnh dân dụng

Máy nén lạnh

Các thiết bị khác của hệ thống lạnh.

Kiểm tra    
	35

5

5

9

9

6

2
	28

5

4

7

7

6
	5

1

2

2
	2

2

	
	Cộng
	90
	60
	25
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Thời gian: 1giờ
1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng tra bảng trong chuyên nghành kỹ thuật máy lạnh
2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này
Chương 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt  

Mục tiêu: 

- Hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt-Lạnh;

- Phân tích đựoc các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung; 

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV. 

1. Nhiệt động kỹ thuật:
Thời gian: 29 giờ 
1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới:
  Thời gian: 7 giờ
1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới

1.1.3. Nhiệt dung riêng và tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi:
   Thời gian: 8 giờ
1.2.1. Các thể (pha) của vật chất 

1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp

1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi;

1.2.4. Cách xác định các thông số của hơi bằng bảng và đồ thị lgp-h

1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi:
   Thời gian: 6 giờ

1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h

1.3.2. Quá trình lưu động và tiết lưu

1.3.3. Quá trình lưu động

1.3.4. Quá trình tiết lưu

1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt: 
Thời gian: 6 giờ
1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động

1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ

1.4.4. Kiểm tra:
Thời gian: 2 giờ
2. Truyền nhiệt:
Thời gian: 25 giờ
2.1. Dẫn nhiệt:
Thời gian: 6 giờ
2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ

2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng

2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu:
Thời gian: 6 giờ
2.2.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu  

2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp

2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi

2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ:
Thời gian: 3 giờ
2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật

2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng)

2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt:
Thời gian: 9 giờ
2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp

2.4.2. Truyền nhiệt qua vách 

2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ

2.4.4. Truyền nhiệt qua vách có cánh

2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt 

2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt

2.4.7. Kiểm tra:
Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh




Mục tiêu: 

- Nắm được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh;  

- Phân tích được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV. 

1. Khái niệm chung:
Thời gian: 5 giờ 
1.1. Ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật
 
1.2. Các phương pháp làm lạnh  nhân tạo 
2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh:
Thời gian: 5 giờ 
2.1. Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh

2.2. Chất tải lạnh

2.3. Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh


3. Các hệ thống lạnh thông dụng:
Thời gian: 8 giờ 

3.1. Hệ thống lạnh với một cấp nén
3.1.1. Sơ đồ 1 cấp nén đơn giản

3.1.2. Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng và hồi nhiệt

3.2. Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian

3.3. Các sơ đồ khác

3.4. Bài tập 


4. Máy nén lạnh:
Thời gian: 9 giờ

4.1. Khái niệm

4.1.1. Vai trò của máy nén lạnh

4.1.2. Phân loại máy nén lạnh

4.1.3. Các thông số đặc trưng của máy nén lạnh

4.2. Máy nén pittông







4.2.1. Máy nén lí tưởng một cấp nén (không có không gian thừa)

4.2.2. Cấu tạo và chuyển vận

4.2.3. Các hành trình và đồ thị P-V

4.2.4. Máy nén có không gian thừa 

4.2.5. Năng suất nén V khi có không gian thừa

4.2.6. Máy nén nhiều cấp có làm mát trung gian.

4.2.7. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 

4.2.8. Đồ thị P-V. 

4.2.9. Tỉ số nén ở mỗi cấp.

4.2.10. Lợi ích của máy nén nhiều cấp

4.2.11. Bài tập tính toán máy nén piston

4.3. Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác

4.3.1. Máy nén rô to

4.3.2. Máy nén scroll (đĩa xoắn)

4.3.3. Máy nén trục vít

5. Các thiết bị khác của hệ thống lạnh:
Thời gian: 6 giờ 

5.1. Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu


5.1.1. Thiết bị ngưng tụ và tháp giải nhiệt

5.1.2. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh

5.1.3. Các kiểu thiết bị ngưng tụ thường gặp

5.1.4. Tháp giải nhiệt

5.1.5. Thiết bị bay hơi

5.1.6. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh

5.1.7. Các kiểu thiết bị bay hơi thường gặp

5.2. Thiết bị tiết lưu (giảm áp)

5.2.1. Giảm áp bằng ống mao

5.2.2. Van tiết lưu


5.3. Thiết bị phụ, dụng cụ và đường ống của hệ thống lạnh  
 

5.3.1. Thiết bị phụ của hệ thống lạnh  

5.3.2. Dụng cụ của hệ thống lạnh

5.3.3. Đường ống của hệ thống lạnh    

6. Kiểm tra:
Thời gian: 2 giờ
VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng, đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học.

- Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm kết thúc

- Các bảng biểu, sơ đồ, đồ thị của môn học
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

* Kiến thức:

Các hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống máy lạnh, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh;

* Kỹ năng: 

- Tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản; 

* Thái độ: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic của sinh viên; các ứng dụng trong thực tế vận dụng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra hết môn hình thức vấn đáp theo nội dung trên. Mỗi đề thi chuẩn bị 40 phút, trả lời giáo viên 20 phút.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình được thực hiện bắt buộc đối với các học sinh, sinh viên Trung cấp nghề lắp đặt thiết bị lạnh; trước khi học mô đun lạnh cơ bản, sau khi học các môn vật liệu điện lạnh, an toàn lao động điện lạnh và kỹ thuật đo lường điện lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về giảng dạy môn học: 

- Chương trình thiên về lý thuyết; các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu, hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết. Áp dụng các phương pháp giảng dạy, các bản vẽ, hình ảnh, các mô hình minh hoạ.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chương 1,3.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Bùi Hải và Trần Thế Sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Thông gió và điều hoà không khí. NXB Khoa học và kỹ thuật. 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 1995.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vật liệu điện lạnh

Mã số môn học: MH 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH

Mã môn học: 
MH 15

Thời gian môn học: 
30giờ 
(Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành: 4giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :

- Vị trí : Được bố trí sau khi đã học xong các môn học chung và cơ sở kỹ thuật điện, Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Biết các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh 

- Lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*(LT hoặc TH)

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	II
	Vật liệu kỹ thuật điện
	15
	13
	1
	1

	
	Vật liệu cách điện (chất điện môi)
	8
	8
	
	

	
	Vật liệu dẫn điện
	6
	5
	1
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	III
	Vật liệu kỹ thuật lạnh
	14
	12
	1
	1

	
	Vật liệu kỹ thuật lạnh 
	7
	7
	
	

	
	Vật liệu cách ẩm, hút ẩm
	6
	5
	1
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	30
	26
	2
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu
Thời gian: 1giờ
1. Tầm quan trọng của những kiến thức về vật liệu điện lạnh trong chuyên nghành lắp đặt thiết bị lạnh: 
2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học 
Chương 1: Vật liệu kỹ thuật điện

Mục tiêu: 

- Hiểu đựoc những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu cách điện;

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu dẫn điện đồng thời giúp học sinh nắm được phạm vi ứng dụng của vật liệu dẫn điện;

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

1. Vật liệu cách điện (chất điện môi):
Thời gian: 8 giờ
1.1. Khái niệm và đặc tính của chất cách điện

1.2. Chất cách điện thể khí

1.3. Chất cách điện thể lỏng

1.4. Chất cách điện hữu cơ






1.5. Sơn và êmay cách điện







1.6. Vật liệu cách điện dạng xơ





1.7. Vật liệu cách điện dạng dẻo





1.8. Vật liệu cách điện từ Mica






1.9. Sứ cách điện.

2. Vật liệu dẫn điện:
Thời gian: 6 giờ 

2.1. Vật liệu dẫn điện







2.2. Đồng









2.3. Nhôm









2.4. Một số kim loại dẫn điện khác





2.4.1. Đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm

2.4.2. So sánh đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm với đồng và nhôm

2.5. Các hợp kim có điện trở suất cao





2.6. Hợp kim làm cổ góp và vòng tiếp điện, chổi than máy điện 

2.7. Dây dẫn làm dây quấn máy điện (dây điện từ)



2.8. Vật liệu bán dẫn







3. Kiểm tra:
Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Vật liệu kỹ thuật lạnh



Mục tiêu

- Trình bầy được tính chất, công dụng của các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;

- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;

- Trình bầy được tính chất và công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm;

- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm; sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể;

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

1. Vật liệu kỹ thuật lạnh:
Thời gian: 7 giờ 

1.1.Vật liệu kim loại

1.2. Vật liệu phi kim

1.3. Vật liệu cách nhiệt cơ bản:






1.4. Dầu bôi trơn:








2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm: 

Thời gian: 6 giờ
2.1. Vật liệu cách ẩm







2.2. Vật liệu hút ẩm








3. Kiểm tra:
Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bản vẽ A0, Bảng biểu, các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh;

* Kỹ năng:  

- Nhận biết, lựa chọn các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh; 

* Thái độ:

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

2. Phương pháp: 

- Kết thúc mỗi chương có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2;

- Cuối môn học là bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm lấy điểm hệ số 3.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

- Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh  trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.

3. Những trọng tâm cần chú ý: cả 2 chương

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục Hà Nội, 1995.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật Lạnh cơ sở. NXB giáo dục Hà Nội, 1996.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ sở thủy khí và máy thủy khí

Mã số môn học: MH 16

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: 
CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ
Mã môn học: 
MH 16

Thời gian: 
30 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: 

+ Môn Cơ sở thủy khí và máy thủy khí là môn học liên quan đến  khối các môn kỹ thuật cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ II năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật trong đó có nghề lắp đặt thiết bị lạnh.

+ Môn cơ sở thủy khí và máy thủy khí  là môn học cơ sở rất quan trọng, giúp cho sinh viên tiếp thu các môn học chuyên ngành một cách dễ dàng đồng thời học tập  mô đun như bơm, quạt, máy nén.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.


II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Phân tích được tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Ứng dụng tính toán được các thông số lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Phân tích được tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Ứng dụng tính toán được các thông số lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Phân tích và tính toán được các dòng chảy của chất lỏng;

- Phân loại được máy thủy lực;

- Trình bày được thông số làm việc cơ bản của một máy thủy lực.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	STT
	Tên chương/ mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng

1. Đối tượng và ứng dụng của môn học cơ học chất lưu.

2. Các tính chất cơ bản của chất lưu.
	4

0.5

2.5

	3

0.5

1.5
	1

1
	

	
	3. Khái niệm về chất lỏng lý tưởng.

4. Các loại lực tác dụng lên chất lỏng.
	0.5

0.5


	0.5

0.5


	
	

	II
	Thủy tĩnh học

1. Áp suất thuỷ tĩnh.

2. Phương trình Ơle.

3. Các bài toán ứng dụng

4. Định luật Pascal.

5. Chuyển động của bình chứa chất lỏng phẳng  với gia tốc không đổi. 

6. Chất lỏng trong bình trục  chuyển động quay với vận tốc không đổi.

7. Lực tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng.

8. Vật đặt trong chất lỏng ổn định – vật nổi.
	6

1

1

0.5

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5


	5

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5


	1

1


	

	III
	Thủy động lực học

1. Khái niệm chung.

2. Phương trình liên tục

3. Phương trình chuyển động.

4. Phương trình Becnully.

5. Ý nghĩa của phương trình Becnully.
	8
1

1.5

1

4

0.5


	5

1

0.5

1

2

0.5


	2

1

1


	1

1



	IV
	Tổn thất năng lượng.

1. Khái niệm chung.

2. Thí nghiệm Reynolds.

3. Tổn thất dọc đường.

4. Tổn thất cục bộ.

5.Tính toán thủy lực đường ống.
	8
1

0.5

1

1

4.5


	5

1

0.5

1

1

1.5


	3

3


	

	V
	Máy thủy khí.

1. Định nghĩa 

2. Phân loại.
3. Các thông số chính của máy thủy khí.
	4

0.5

0.5

3
	2

0.5

0.5

1
	1

1
	1

1

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng
Mục tiêu:

- Trình bày được một số tính chất vật lý, động học, động lực chủ yếu của chất lỏng.

- Phân tích được các lực tác dụng lên chất lỏng.

- Tính toán được các lực trên một bề mặt đang xét. 

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Đối tượng và ứng dụng của môn học cơ học chất lưu.   Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Đối tượng nghiên cứu.

1.2. Nhiệm vụ của thủy lực học.

1.3. Ứng dụng của môn học này.

1.4. Phương pháp nghiên cứu môn học

	2. Các tính chất cơ bản của chất lưu.                                   Thời gian: 2,5 giờ
2.1. Tính chất chung.

2.2. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng.

2.3. Tính nhớt.

2.4. Tính giản nở, tính nén được.

	3. Khái niệm về chất lỏng lý tưởng.                                    Thời gian: 0,5 giờ

	4. Các loại lực tác dụng lên chất lỏng.                                Thời gian: 0,5 giờ


Chương 2: Thủy tĩnh học                   
Mục tiêu:  

- Xác định được áp suất thủy tĩnh.

- Trình bày và phân tích được các tính chất của áp suất thủy tĩnh.

- Thiết lập được phương trình mặt đẳng áp.

- Trình bày được mặt đẳng áp và 2 tính chất của mặt đẳng áp.

- Trình bày được phương trình cơ bản của thủy tĩnh học, định luật Pascal.

- Trình bày và thiết lập phương trình sự chuyển động của bình chứa chất lỏng thẳng đứng với gia tốc không đổi.

- Trình bày và thiết lập phương trình  sự chuyển động của bình chứa chất lỏng nằm ngang với gia tốc không đổi.

- Trình bày được một số khái niệm về áp lực, áp lực chất lỏng lên mặt phẳng nằm ngang, mặt phẳng bất kỳ.

- Trình bày được định luật Acsimet của một chất lỏng.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Áp suất thuỷ tĩnh.                                                             
Thời gian: 1 giờ
1.1.Khái niệm.

1.2. Trạng thái tĩnh.

1.3. Áp suất thủy tĩnh.

1.4. Các đơn vị đo áp suất.

1.5. Hai tính chất của áp suất thủy tĩnh.

	2. Phương trình Ơle.                                                             
Thời gian: 1 giờ
2.1. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng tĩnh (Ơle thủy tĩnh).

2.2. Phân tích phương trình Ơle thủy tĩnh.

2.3.Ứng dụng phương trình trong trường hợp tĩnh tuyệt đối.

2.4. Ý nghĩa của phương trình cơ bản.

	3. Các bài toán ứng dụng                                                     
Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Mặt đẳng áp.

3.2. Các áp suất.

3.3. Các dụng cụ đo áp.

	4. Định luật Pascal.                                                              
Thời gian: 0,5 giờ

	5. Chuyển động của bình chứa chất lỏng phẳng  với gia tốc không đổi. 


Thời gian: 0,5 giờ
5.1. Hàm phân bố áp suất.

5.2. Phương trình mặt đẳng áp.

5.3. Nhận xét.

	6. Chất lỏng trong bình trục chuyển động quay với vận tốc không đổi.


Thời gian: 1,5 giờ
6.1. Hàm phân bố áp suất.

6.2. Phương trình mặt đẳng áp.

6.3. Nhận xét.

	7. Lực tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng.  
Thời gian: 0,5 giờ
7.1. Thành ngang.

7.2. Thành nghiêng.

7.3. Thành đứng.

	8. Vật đặt trong chất lỏng ổn định – vật nổi.                       
Thời gian: 0,5 giờ
8.1. Định luật Acsimet.

8.2. Vật đặt trong chất lỏng.

8.3. Vật nổi. 


Chương 3: Thủy động lực học              

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về động học chất lỏng: chuyển động ổn định, chuyển động không ổn định, chuyển động đều, chuyển động không đều, đường dòng.

- Thiết lập phương trình liên tục của một chất lỏng.

- Trình bày được gia tốc chuyển động của chất lỏng.

- Thiết lập phương trình Ơle.

- Thiết lập tích phân phương trình Ơle, phương trình  Becnulli.

- Trình bày được phương pháp thể hiện phương trình Becnulli trên đồ thị.

- Phân tích được những thông số trong phương trình Becnulli.

- Thiết lập phương trình Becnuli cho toàn dòng chảy từ phương trình Becnulli cơ bản. 

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Khái niệm chung.                                                              
Thời gian: 1 giờ
1.1. Các thông số cơ bản.

1.2. Đặc tính động học của chất lỏng.

1.3. Phân loại chuyển động.

	2. Phương trình liên tục                                                       
Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Phương trình liên tục của dòng nguyên tố.

2.2. Phương trình liên tục của toàn dòng.

	3. Phương trình chuyển động.                                              
Thời gian: 1 giờ
3.1. Phương trình Ơle thủy động.

3.2. Phương trình Navier – Stoke.

	4. Phương trình Becnully.                                                    
Thời gian: 4 giờ
4.1. Phương trình Becnully cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chuyển động ổn định.

4.2. Mở rộng phương trình cho toàn dòng

4.3. Vận dụng phương trình Becnully vào ống Pitto và ống Venturry.

	5. Ý nghĩa của phương trình Becnully.                            
 Thời gian: 0,5 giờ
a. Về mặt năng lượng.

b. Về mặt thủy lực.


Chương 4: Tổn thất năng lượng              
Mục tiêu:

- Trình bày được thí nghiệm Reynolds.

- Phân tích được chế độ dòng chảy (chảy tầng chảy rối).

- Xác định hệ số ma sát và hệ số tổn thất cục bộ.

- Trình bày được khái niệm của đường ống đơn giản, đường ống phức tạp.

- Thiết lập các công thức tính toán trong một số đường ống phức tạp.

- Trình bày phương pháp tính thủy lực đường ống của máy bơm ly tâm.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Khái niệm chung.                                                               
Thời gian: 1 giờ
1.1. Tổn thất năng lượng là gì?

1.2. Tổn thất dọc đường.

1.3. Tổn thất cục bộ.

	2. Thí nghiệm Reynolds.                                                     
Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Thí nghiệm Reynolds.

2.2. Phân loại trạng thái chảy.

2.3. Số Reynolds.

	3. Tổn thất dọc đường.                                                           
Thời gian: 1 giờ
3.1. Đặc điểm của tổn thất dọc đường

3.2. Hệ số ma sát.

3.3. Công thức tính tổn thất ma sát.

	Tổn thất cục bộ.                                                                  
Thời gian: 1 giờ
4.1. Đặc điểm của tổn thất cục bộ.

4.2. Hệ số tổn thất cục bộ.

4.3. Công thức tính hệ số tổn thất cục bộ.

	5.Tính toán thủy lực                                                        
Thời gian: 4,5 giờ
5.1. Phân loại đường ống thủy lực.

5.2. Tính toán đường ống đơn giản.

5.3. Tính toán đường ống phức tạp.

5.4. Tính toán bài toán thủy lực qua máy thủy lực (bơm quạt máy nén tua bin)


Chương 5:
Máy thủy khí               
Mục tiêu: 

- Phân loại được bơm quạt và máy nén.

- trình bày được các thông số trọng tâm của một máy thủy lực.

- Tính toán bài toán liên quan đến máy thủy lực.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Định nghĩa                                                                      
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Bơm

1.2. Quạt.

1.3. Máy nén

	2. Phân loại.                                                                         
Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Theo nguyên lý cánh dẫn.

2.2. Theo nguyên lý thể tích.

2.3. Theo nguyên lý phun tia.

	3. Các thông số chính của máy thủy khí.                               
Thời gian: 3 giờ
3.1. Cột áp

3.2. Lưu lượng.

3.3. Công suất và hiệu suất

3.4. Bài tập 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hư​ớng dẫn môn học 

- Tài liệu h​ướng dẫn bài học 

- Đĩa mềm đề cương các bài học trình bày theo Power point

- Bảng viết, phấn viết đủ màu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Phân tích tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Phân tích tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Phân tích các dòng chảy của chất lỏng;

- Phân loại máy thủy lực;

- Thông số làm việc cơ bản của một máy thủy lực

* Kỹ năng:

- Ứng dụng tính toán các thông số lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Ứng dụng tính toán các thông số lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Ứng dụng tính toán các dòng chảy của chất lỏng;

* Thái độ:

- Nâng cao khả năng, kỹ năng tư duy cho sinh viên.

2. Phương pháp: 
- Kết thúc mỗi phần có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2, cuối môn học là bài kiểm tra kết thúc lấy điểm hệ số 3

- Bài kiểm tra viết kết thúc là bài tập tự luận gần với các bài toán thực tế.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề lắp đặt thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu viết sẵn cho sinh viên sử dụng trong quá trình học. Các tài liệu đó là: "Bài giảng môn học" và cuốn "Bài tập thủy lực thủy khí " dùng cho ngành học. 

- Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.

- Ngoài ra trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chú ý những vấn đề sau:

- Chủ yếu giảng với tính chất giới thiệu tài liệu để sinh viên tự học

- Phân tích phần chứng minh các phương trình.

- Giải bài toán liên quan đến thực tế để sinh viên dể hiểu bài hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nắm rõ phương trình Becnully, vận dụng phương trình vào trong thực tế đó là các đường ống và các máy thủy khí.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phạm Thị Thanh Tâm  – THỦY KHÍ VÀ KỸ THUẬT MÁY BƠM – Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005.

- Nguyễn Hữu Thành – CƠ HỌC CHẤT LƯU – NXB KHKT, 2000
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tổ chức sản xuất

Mã số môn học: MH 17
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Mã môn học: 
MH 17

Thời gian môn học: 
30 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí:

+ Chương trình môn học Tổ chức sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu vì hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động;

+ Môn học được học sau khi học sinh đã được các môn Kỹ thuật chuyên ngành điện lạnh và chuẩn bị kiến thức cho học sinh tiếp thu các quy trình công nghệ thực tế ngành điện lạnh.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể nắm được những nét lớn về công tác tổ chức sản xuất trong một doanh nghiệp;

- Có thể tham gia lập kế hoạch sản xuất và tham gia quá trình sản xuất kinh doanh;

- Hiểu biết về cách điều khiển sản xuất của một doanh nghiệp nhỏ khi có tay nghề về ngành đó;

- Biết thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể;

- Biết bố trí tổ chức sản xuất có hiệu quả cho một - hai nơi làm việc đơn giản; 

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

	I
	Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất
	5
	4
	1
	

	
	Vai trò của quản trị sản xuất trong quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Hệ thống sản xuất
	
	
	
	

	
	Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất
	
	
	
	

	II
	Tổ chức sản xuất
	6
	4
	1
	1

	
	Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất
	
	
	
	

	
	Cơ cấu sản xuất
	
	
	
	

	
	Loại hình sản xuất
	
	
	
	

	
	Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất
	
	
	
	

	
	Chu kì sản xuất
	
	
	
	

	III
	Bố trí sản xuất
	5
	4
	1
	

	
	Vị trí sản xuất
	
	
	
	

	
	Bố trí nhà xưởng
	
	
	
	

	IV
	Quản lý kỹ thuật
	5
	4
	1
	

	
	Ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật
	
	
	
	

	
	Kỹ thuật sản phẩm
	
	
	
	

	
	Thiết kế chế tạo
	
	
	
	

	
	Bảo trì máy móc thiết bị
	
	
	
	

	V
	Chiến lược sản xuất
	9
	4
	4
	1

	
	Quyết định chiến lược và quan hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung.
	
	
	
	

	
	Quyết định chiến lược trong các hoạt động khác nhau.
	
	
	
	

	
	Thiết kế sản phẩm
	
	
	
	

	
	Phương pháp thi công theo quy trình công nghệ
	
	
	
	

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất





Mục tiêu: 

- Nắm được khái niệm chắc chắn về hệ thống sản xuất, các loại hệ thống sản xuất chế tạo và hệ thống sản xuất dịch vụ.

- Hiểu đựoc Vai trò và hoạt động của những người làm công tác quản trị sản xuất.

- Thực chất của hệ thống sản xuất là biến đổi đầu vào thành đầu ra hiệu quả.

- Phân biệt được quản trị (tổ chức sản xuất) và các chức năng quản trị khác;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Vai trò của quản trị sản xuất trong quản trị doanh nghiệp:    
Thời gian:1 giờ

1.1 Vị trí của chức năng sản xuất





1.2. Quan hệ giữa các chức năng và chức năng sản xuất




1.3. Sự mở rộng chức năng sản xuất





2. Hệ thống sản xuất:
      Thời gian:2 giờ
2.1. Đặc tính chung của hệ thống sản xuất





2.2. Những đặc điểm cơ bản của nền sản xuất hiện đại




2.3. Hệ thống sản xuất chế tạo (Manufacturing  Operation)



2.4. Hệ thống sản xuất không chế tạo hay dịch vụ (Non - Manufacturing Operation)

2.4.1. Các hệ thống sản xuất dịch vụ





2.4.2. Sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và dịch vụ



3. Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất:
      Thời gian:2 giờ
3.1. Các kỹ năng cần thiết ở người quản trị sản xuất




3.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất





3.2.1. Vai trò của người quản trị sản xuất





3.2.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất

Chương 2: Tổ chức sản xuất





Mục tiêu:

- Nắm vững nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất

- Biết được tổ chức sản xuất là những thủ thuật kết hợp các yếu tố của sản xuất tạo ra sản phẩm - dịch vụ. Đó là sự sắp xếp các bộ phận sản xuất kể cả về không gian và mối liên hệ giữa chúng hợp lý nhất nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất

- Loại hình sản xuất phù hợp với các nhân tố như chủng loại - khối lượng, kết cấu sản phẩm - quy mô nhà máy

- Các phương pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất:     Thời gian:1 giờ
1.1. Nội dung của quá trình sản xuất





1.2. Nội dung của tổ chức sản xuất





1.3. Yêu cầu của tổ chức sản xuất





1.3.1. Bảo đảm sản xuất chuyên môn hoá





1.3.2. Bảo đảm sản xuất cân đối





1.3.3. Bảo đảm sản xuất nhịp nhàng đều đặn





1.3.4. bảo đảm sản xuất liên tục





2. Cơ cấu sản xuất:
      Thời gian:1 giờ
2.1. Cơ cấu sản xuất





2.1.1. Khái niệm cơ cấu sản xuất





2.1.2. Các bộ phận hình thành cơ cấu sản xuất





2.1.3. Các cấp của cơ cấu sản xuất





2.1.4. Các kiểu cơ cấu sản xuất





2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu sản xuất





2.2.1. Chủng loại, đặc điểm, kết cấu và yêu cầu chất lượng của sản phẩm


2.2.2. Chủng loại, khối lượng, đặc tính cơ lí hoá của nguyên vật liệu cần dùng


2.2.3. Máy móc, thiết bị công nghệ





2.2.4. Trình độ chuyên môn hoá và hiệp tác hoá sản xuất




2.3. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất





3. Loại hình sản xuất:
      Thời gian:2 giờ
3.1. Khái niệm loại hình sản xuất





3.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất





3.2.1. Loại hình sản xuất khối lượng lớn





3.2.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất hàng loạt




3.2.3. Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc





3.3.4. Sản xuất dự án





3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất





3.3.1. Trình độ chuyên môn hoá của xí nghiệp





3.3.2. Mức độ phức tạp của kết cấu sản phẩm





3.3.3. Quy mô sản xuất của xí nghiệp





4. Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất:
      Thời gian:1 giờ
4.1. Phương pháp sản xuất day chuyền





4.1.1. Những đặc điểm của sản xuất dây chuyền





4.1.2. Phân loại sản xuất dây chuyền





4.1.3. Hiệu quả của sản xuất dây chuyền





4.2. Phương pháp sản xuất theo nhóm





4.2.1. Đặc điểm và nội dung sản xuất theo nhóm





4.2.2. Hiệu quả của sản xuất theo nhóm





4.3. Phương pháp sản xuất đơn chiếc





4.4. Phương pháp sản xuất đúng thời hạn (Just in time - JIT)



5. Chu kì sản xuất:
      Thời gian:1 giờ
5.1. Chu kì sản xuất và phương hướng rút ngắn chu kỳ sản xuất



5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chu kì sản xuất





5.1.2. Phương hướng rút ngắn chu kỳ





5.2. Những phương thức phối hợp bước công việc





5.2.1. Phương thức phối hợp tuần tự





5.2.2. Phương thức phối hợp song song





5.2.3. Phương thức hỗn hợp

Chương 3: Bố trí sản xuất




Mục tiêu:

- Biết được nguyên tắc bố trí các phân xưởng và các nơi làm việc phù hợp với nguyên tắc thẳng dòng và hành trình ngắn nhất.

- Biết cách bố trí vị trí các phân xưởng trong một mặt bằng nhất định.

- Bố trí các dây chuyền phù hợp với tổng số sản phẩm;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Vị trí sản xuất:
Thời gian:2 giờ
1.1. Tầm quan trọng của vị trí





1.1.1. Ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh





1.1.2. Ảnh hưởng đến chi phí





1.1.3. Tác động tiềm ẩn





1.2. Quyết định lựa chọn vị trí





1.2.1. Quan điểm hệ thống về vị trí doanh nghiệp





1.2.2. Các yếu tố xác định vị trí





1.3. Các phương pháp đánh giá lựa chọn vị trí





1.3.1. Các bước khái quát trong việc lựa chọn vị trí





1.3.2. Phân nhóm các khu vực dịch vụ





2. Bố trí nhà xưởng:
Thời gian:3 giờ
2.1. Mục đích và các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí nhà xưởng



2.1.1. Mục đích





2.1.2. Nhân tố ảnh hưởng





2.2. Vận chuyển nội bộ





2.2.1. Ý nghĩa





2.2.2. Các phương tiện vận chuyển nội bộ chủ yếu





2.2.3. Lựa chọn các phương pháp vận chuyển





2.3. Các kiểu bố trí cổ điển





2.3.1. Bố trí theo dây chuyền





2.3.2. Bố trí theo công nghệ





2.3.3. Bố trí vị trí cố định





2.4. Các kiểu bố trí kết hợp





2.4.1 Bố trí kết hợp trong chế tạo





2.4.2. Bố trí khu vực chế tạo buồng máy





2.4.3. Hệ thống chế tạo linh hoạt





2.5. Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng





2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn bố trí




2.5.2. Dịch vụ bổ trợ

Chương 4: Quản lý kỹ thuật




Mục tiêu: 

- Nắm được  vai trò của quản lý kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất

- Hiểu đựoc các thành phần của quản lý kỹ thuật bao gồm cả quản lý thiết kế và lựa chọn thiết bị gia công

- Phântích đựoc các phương thức bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật:
Thời gian:1 giờ
1.1. Ý nghĩa của quản lý kỹ thuật





1.2. Nội dung của quản lý kỹ thuật





2. Kỹ thuật sản phẩm:
Thời gian:1 giờ
2.1. Thiết kế bộ phận





2.2. Chuẩn bị các đặc điểm kỹ thuật





2.3. Tiêu chuẩn sản xuất





2.4. Thử nghiệm sản phẩm và các dịch vụ kỹ thuật





3. Thiết kế chế tạo:
Thời gian:2 giờ

3.1. Thiết kế các quy trình công nghệ sản xuất





3.1.1. Phạm vi của việc thiết kế quy trình công nghệ sản xuất




3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thiết kế công nghệ





3.1.3. Trình tự thiết kế quy trình công nghệ





3.1.4. Cải tiến thiết kế sản phẩm để sản xuất





3.2. Lựa chọn thiết bị cụ thể





3.2.1. Phân loại thiết bị dụng cụ





3.2.2. Các xu hướng thiết kế máy móc





3.2.3. Xu hướng cơ khí hoá và tự động hoá





4. Bảo trì máy móc thiết bị:
Thời gian:1 giờ
4.1. Phạm vi của công tác bảo trì


4.2. Tính kinh tế của bảo trì và các chính sách cho hoạt động bảo trì

4.3. Lập kế hoạch tiến độ bảo trì





4.4. Các kiểu bảo trì





4.4.1. Bảo trì hiệu chỉnh





4.4.2. Bảo trì dự phòng





4.4.3. Bảo trì dự báo





4.5. Các hình thức tổ chức công tác bảo trì trong xí nghiệp





4.6. Các biện pháp sửa chữa nhanh





4.6.1. Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa





4.6.2. Thực hành công tác sửa chữa nhanh





4.6.2. Áp dụng các phương pháp sửa chữa xen kẽ


Chương 5: Chiến lược sản xuất




Mục tiêu: 

-  Hiểu được vai trò quan hệ giữa chiến lược sản xuất và chiến lược chung của doanh nghiệp, từ đó ra được các quyết định trong các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Quyết định chiến lược và quan hệ giữa 




chiến lược sản xuất với chiến lược chung:
Thời gian:2 giờ
2. Quyết định chiến lược trong các hoạt động khác nhau:  
Thời gian:1 giờ
3. Thiết kế sản phẩm:
Thời gian:3 giờ
4. Phương pháp thi công theo quy trình công nghệ: 
Thời gian:2 giờ

5. Kiểm tra:
Thời gian:1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học / Phòng thực hành: 

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy chiếu projector và máy vi tính.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu hư​ớng dẫn môn học 

- Tài liệu h​ướng dẫn bài học 

- Đĩa mềm đề cương các bài học trình bày theo Power point

Bảng viết, phấn viết đủ màu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Công tác tổ chức sản xuất trong một doanh nghiệp;

- Phân tích về cách điều khiển sản xuất của một doanh nghiệp nhỏ khi có tay nghề về ngành đó;

* Kỹ năng: 

- Lập kế hoạch sản xuất và tham gia quá trình sản xuất kinh doanh;

- Thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể;

- Bố trí tổ chức sản xuất có hiệu quả cho một - hai nơi làm việc đơn giản; 

* Thái độ:

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

2. Phương pháp: 

- Phối hợp lý thuyết và thực hành theo tỷ lệ 2:1

- Cách đánh giá thông qua thảo luận và thực tập

- Kiểm tra viết kết thúc môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình áp dụng cho đào tạo hệ Cao đẳng nghề lắp đặt thiết bị lạnh. Ngoài ra nó cũng trang bị cho các nhà quản trị tương lai những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cần thiết trong công tác tổ chức và quản trị sản xuất.

- Chương trình cũng đề cập đến lĩnh vực tổ chức và kiểm soát sản xuất và một số lĩnh vực kiểm soát nhân sự - tài chính nhằm đưa ra các quyết định quản trị trong chức năng sản xuất đúng đắn, hợp lý.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản lý lao động trong đó bao gồm: Quản lý kỹ thuật và nhân lực theo các phương pháp tiên tiến.

- Giảng dạy kết hợp giữa hội thảo (thảo luận) và lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chương II: Tổ chức sản xuất và Chương III: Bố trí sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999

- TS. Mai Văn Bưu - TS. Phan Kim Chiến. Giáo trình Lý thuyết quản trị kinh doanh. Trường ĐH kinh tế quốc dân. 1999. 

- Nguyễn Hải Sản. Quản trị doanh nghiệp.
- Phan Văn Thuận. Giáo trình Tổ chức sản xuất. Trường Đại học bách khoa. 

- Nguyễn Thanh Liêm. Quản trị sản xuất.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện cơ bản

Mã số mô đun: MĐ18

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số của mô đun: 
MĐ 18

Thời gian mô đun: 
90 giờ;
(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun/môn học cơ sở kỹ thuật điện, Đo lường điện lạnh, và các môn cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun thuộc chương trình mô đun bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Sau khi học xong mô-đun này, sinh viên có khả năng:

· Thi công, lắp đặt được các mạng cung cấp điện dân dụng.

·  Lắp đặt, giám sát thi công được các công trình điện công nghiệp.

·  Kiểm tra và thử mạch. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.
	12
	3
	9
	1

	2

3
	Lắp đặt hệ thống điện dân dụng.

Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp.


	50

   22
	6

4
	44

18
	4

1

	4
	Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.
	6
	2
	4
	1

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	90
	15
	75
	


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu :
- Trình bày được các  yêu cầu trong thi công, lắp đặt điện.

- Đọc, hiểu được các loại bản vẽ, sơ đồ lắp đặt của hệ thống cung cấp điện theo nội dung bài đã học.

- Hiểu rõ tính năng các loại dụng cụ và thiết bị thường sử dụng trong lắp đặt và sửa chữa  mạch điện.

- Trình bầy được các phương pháp đi dây và yêu cầu kỹ thuật của các phương pháp đó

- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          
1.Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện. 

2. Dụng cụ lắp đặt, sửa chữa điện và cách sử dụng.




   

3. Phương pháp nối dây. 
3.1 Phương pháp nối dây cáp đơn.

3.2. Phương pháp nối dây cáp nhiều sợi



   

4. Phương pháp đi dây mạng điện dân dụng.
4.1. Phương pháp đi dây trong ống nhựa mềm

4.2. Phương pháp đi dây trong hộp nhựa nổi

4.3. Phương pháp đi dây trong ống thép.

Bài 2: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng
Thời gian: 50 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng theo nội dung bài đã học.

- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.

- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:

1.Khái niệm chung:

1.1. Chiếu sáng hộ gia đình.

1.2. Chiếu sáng công cộng ( Bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị v.v...)

1.3. Chiếu sáng trong công nghiệp.

1.4. Chiếu sáng ngoài trời.

1.5. Chiếu sáng an toàn.

2.Lắp đặt một số mạch điện chiếu sáng cơ bản.

2.1. Mạch điện chiếu sáng đèn dây tóc.

2.2. Mạch đèn đấu nối tiếp và song song.

2.3. Mạch đèn điều khiển ở hai nơi ( mạch đèn cầu thang)

2.4. Mạch đèn huỳnh quang.

2.5. Mạch công tơ điện 1 pha.

2.6. Mạch công tơ điện 3 pha.

2.7. Mạch đèn dây tóc điều khiển bằng rơ le thời gian điện tử.


2.8. Mạch đèn dây tóc điều khiển bằng rơle thời gian và bộ nút bấm.

2.9. Mạch đèn dây tóc điều khiển bằng rơle thời gian và rơle trung gian.

2.10. Lắp hệ thống điện một căn hộ 3 tầng, mỗi tầng 3 phòng. 

Bài 3: Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp
Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm về mạng điện xí nghiệp theo nội dung bài đã học.

- Thực hiện được lắp đặt mạng điện xí nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt tủ điều khiển/ tủ động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung : 


 
          
1. Khái niệm chung về hệ thống điện công nghiệp.



2. Các phương pháp lắp đặt cáp trong hệ thống điện công nghiệp

2.1 Phương pháp lắp đặt cáp ngầm.

2.2 Phương pháp lắp đặt cáp trên thang, máng cáp.

2.5 Phương pháp dựng cột và lắp đặt cáp trên cột.

3. Lắp đặt các tủ điện trong hệ thống điện công nghiệp

4. Thực hành lắp đặt một số tủ điện thường gặp trong hệ thống điện công nghiệp

Bài 4: Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm, công dụng của  nối đất và chống sét trong hệ thống điện công nghiệp.

- Tính toán các hệ thống nối đất và chống sét theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện được lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét cho một phân xưởng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và an toàn.

Nội dung: 


 
          
1. Khái niệm về nối đất và chống sét trong hệ thống công nghiệp.  

2. Lắp đặt hệ thống nối đất. 




          

3. Lắp đặt hệ thống chống sét. 





IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.

- Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.

- Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

- Bộ dụng cụ điện cầm tay.

- Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.

- Dụng cụ cơ khí cầm tay.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

- Các yêu cầu và kỹ thuật chống sét, nối đất.

* Kỹ năng:

- Thực hiện mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
* Thái độ:  

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương thức đi dây, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp.

- Vai trò, yêu cầu kỹ thuật của nối đất và chống sét.

- Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.

- Phương pháp kiểm tra, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trung Tâm Việt - Đức, Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

[2] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

[3] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course .

[4] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course (workbook).
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điện tử chuyên nghành

Mã số mô đun: MĐ 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH
Mã số mô đun: MĐ19

Thời gian môđun:
90 giờ 
(Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 75giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Mô đun được thực hiện khi sinh viên học chương trình Cao đẳng nghề;

- Mô đun được thực hiện sau khi sinh viên học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí, Vật liệu điện lạnh, Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí của chương trình Cao đẳng nghề;

- Là mô đun bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Trình bầy được cấu tạo, nguyên lý làm việc của linh kiện và mạch điện điều khiển trong hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của các mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện điều khiển (Phần điện tử)

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển (Phần điện tử) theo sơ đồ nguyên lý. 

- Đảm bảo an toàn lao động, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập, biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Linh kiện thụ động (Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, relay..)
	6
	1
	5
	 

	2
	Linh kiện tích cực (diot, transito lưỡng cực)
	6
	1
	5
	 

	3
	Linh kiện tích cực (transito trường, IGBT)
	4
	1
	3
	 

	4
	Linh kiện tích cực ( mạch tổ hợp IC)
	6
	1
	5
	 

	5
	Mạch điện (ghép BC,CC,EC)
	6
	1
	4
	1

	6
	Mạch điện ứng dụng
	 
	 
	 
	 

	7
	Mạch nguồn cấp tr​uớc (nguồn tuyến tính, nguồn ổn áp xung)
	6
	1
	4
	1

	8
	 Mạch điện điều khiển động cơ quạt dàn 
	6
	1
	5
	 

	9
	Mạch dao động tạo xung
	6
	1
	5
	

	10
	Mạch phân phối và khuếch đại xung
	6
	1
	5
	 

	11
	Mạch điều chế độ rộng xung (PWM)
	6
	1
	5
	 

	12
	Mạch nghịch lưu
	6
	1
	5
	 

	13
	Mạch điện điều khiển động cơ máy nén
	6
	1
	5
	 

	14
	Mạch điện điều khiển động cơ đảo gió
	6
	1
	5
	 

	15
	Mạch điện cảm biến nhiệt độ
	6
	1
	5
	 

	16
	Mạch điện điều khiển trung tâm (Vi xử lý) 
	6
	1
	5
	 

	17
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	 
	 
	2

	
	Cộng
	90
	15
	71
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Linh kiện thụ động
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình, 

- Chú ý an toàn
	1. Điện trở



	1.1. Ký hiệu, cấu tạo

	1.2. Các tham số cơ bản 

	1.3. Đọc các tham số của điện trở 

	1.4. Đo, kiểm tra chất lượng

	2. Tụ điện 

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo

	2.2. Các tham số cơ bản 

	2.3. Đọc các tham số của tụ điện 

	2.4. Đo, kiểm tra chất lượng

	3. Cuộn cảm                                                     

	3.1. Ký hiệu, cấu tạo

	3.2. Các tham số cơ bản 

	3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm 

	3.4. Đo, kiểm tra chất lượng

	4. Các linh kiện khác                                                    

	4.1. Relay

	4.2. Chuyển mạch 

	4.3. Jack kết nối 


Bài 2: Linh kiện tích cực (Diot, Transito lưỡng cực) 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện tích cực cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Điốt         

	1.1. Ký hiệu, cấu tạo

	1.2. Các tham số cơ bản và phương pháp ghi đọc

	1.3. Nguyên lý làm việc - Đặc tuyến VA của đi ốt

	1.4. Phân loại đi ốt

	1.5. Đo, kiểm tra chất lượng

	2. Transito lưỡng cực      

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo

	2.2. Nguyên lý làm việc của đèn bán dẫn

	2.3. Phương pháp xác định các cực của đèn bán dẫn

	2.4. Chế độ làm việc của đèn bán dẫn 

	2.5. Định thiên cho đèn bán dẫn

	2.6. Cấp điện cho đèn bán dẫn


Bài 3: Linh kiện tích cực (Transito trường, IGBT)    
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện tích cực cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Transito trường

	1.1. Ký hiệu, cấu tạo

	1.2. Nguyên lý làm việc 

	1.3. Phương pháp xác định các cực của Transito trường.

	1.4. Chế độ làm việc của Transito trường

	2. IGBT

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo

	2.2. Nguyên lý làm việc 

	2.3. Chế độ làm việc

	2.4. Xác định cực tính và chất lượng


Bài 4: Linh kiện tích cực (Mạch tổ hợp IC)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đư​ợc cấu tạo các linh kiện tích cực cơ bản

- Trình bầy đ​ược nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bầy cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định đ​ược loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Giới thiệu các công nghệ sản xuất vi mạch tổ hợp (IC)

	1.1. Kết cấu trong IC

	1.2. Phương pháp xác định chân IC

	1.3. Bảng ký hiệu theo tiêu chuẩn.

	1.4. Đo, kiểm tra IC

	

	2. Mạch điện chứa IC

	2.1. Sơ đồ nguyên lý

	2.2. Tác dụng linh kiện

	2.3. Nguyên lý làm việc

	2.4. Sửa chữa mạch điện


Bài 5: Mạch điện ứng dụng cách ghép BC, CC, EC   
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm đ​ược một số mạch cơ bản

- Phân tích đ​ược nguyên lý làm việc của mạch điện

- Xác định đư​ợc loại mạch cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Lắp đ​ược mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình,

- Chú ý an toàn.
	1. Mạch điện ứng dụng cách ghép BC

	1.1. Sơ đồ nguyên lý

	1.2. Tác dụng linh kiện

	1.3. Nguyên lý làm việc

	1.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa

	2. Mạch điện ứng dụng cách ghép CC

	2.1. Sơ đồ nguyên lý

	2.2. Tác dụng linh kiện

	2.3. Nguyên lý làm việc

	2.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa

	3. Mạch điện ứng dụng cách ghép EC

	3.1. Sơ đồ nguyên lý

	3.2. Tác dụng linh kiện

	3.3. Nguyên lý làm việc

	3.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa


Bài 6: Mạch nguồn cấp trước
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện nguồn cấp trước cung cấp cho mạch điện tử của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Mạch điện nguồn ổn áp tuyến tính

	1.1. Sơ đồ nguyên lý

	1.2. Tác dụng linh kiện

	1.3. Nguyên lý làm việc

	1.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa

	2. Mạch điện nguồn ổn áp xung dùng trong máy điều hoà nhiệt độ

	2.1. Sơ đồ nguyên lý

	2.2. Tác dụng linh kiện

	2.3. Nguyên lý làm việc

	2.4. Các Pan và phương pháp sửa chữa


Bài 7: Mạch điện điều khiển động cơ quạt dàn     
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện điều khiển động cơ quạt gió của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

	1. Vẽ mạch điện điều khiển động cơ dùng trong máy điều hoà nhiệt độ:

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 8: Mạch dao động tạo xung
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch dao động tạo xung trong máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện dao động tạo xung dùng trong máy ĐHKK

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


 Bài 9: Mạch khuếch đại xung
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch 

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện khuếch đại xung dùng trong máy ĐHKK

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 10: Mạch điều chế độ rộng xung (PWM)
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch 

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện mạch điều chế độ rộng xung dùng trong máy ĐHKK:

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 11: Mạch nghịch lưu
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được tác dụng các linh kiện trong mạch 

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện nghịch lưu dùng trong máy ĐHKK: 

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 12: Mạch điện điều khiển động cơ máy nén  
        Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện điều khiển động cơ máy nén của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện điều khiển động cơ máy nén dùng trong máy ĐHKK: 

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 13: Mạch điện điều khiển động cơ đảo gió           
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện điều khiển động cơ đảo gió của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
1. Vẽ mạch điện điều khiển động cơ đảo gió dùng trong máy ĐHKK: 

1.1. Nhận biết được các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử

1.2. Vẽ được mạch điện

2. Trình bày nguyên lý, ứng dụng các linh kiện

3. Cách kiểm tra mạch điện, linh kiện:

3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra

3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp, kiểm tra dạng sóng

3.3. Nắm được các phương pháp đo và kiểm tra linh kiện, ứng dụng linh kiện thụ động và tích cực dùng trong các mạch điện tử theo tiêu chuẩn

3.4. Khắc phục được sự cố của mạch điện

4. Học viên thực hiện và viết báo cáo  

                 

      

Bài 14: Mạch điện cảm biến nhiệt độ
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện cảm biến nhiệt độ của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
1. Vẽ mạch điện dùng cảm biến nhiệt độ dùng trong máy ĐHKK: 

1.1. Nhận biết được các linh kiện điện tử dùng trong mạch cảm biến

1.2. Vẽ được mạch điện

2. Trình bày nguyên lý, ứng dụng các linh kiện

3. Cách kiểm tra mạch điện, linh kiện:

3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra

3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp, kiểm tra dạng sóng

3.3. Nắm được các phương pháp đo và kiểm tra linh kiện, ứng dụng linh kiện thụ động và tích cực dùng trong các mạch điện tử theo tiêu chuẩn

3.4. Khắc phục được sự cố của mạch điện

4. Học viên thực hiện và viết báo cáo  

                 

      

Bài 15: Mạch điện vi xử lý trong máy điều hoà nhiệt độ    
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được mạch điện vi xử lý của máy điều hoà nhiệt độ

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản, linh kiện hỏng

- Biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.
	1. Vẽ mạch điện vi xử lý dùng trong máy ĐHKK:

	1.1. Nhận biết các linh kiện điện tử dùng trong mạch điện tử.

	1.2. Cách vẽ mạch điện theo đúng quy ước các linh kiện.

	2. Phân tích mạch điện

	2.1. Tác dụng các linh kiện

	2.2. Nguyên lý làm việc

	3. Kiểm tra, sửa chữa mạch điện

	3.1. Kiểm tra nguội: Dùng ôm kế kiểm tra.

	3.2. Kiểm tra nóng: cấp nguồn cho mạch, đo điện áp...


Bài 20: Kiểm tra kết thúc môđun
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:

- Đánh giá kiến thức các bài mà học sinh dã nắm được của máy điều hoà nhiệt độ

- Đánh giá kiến thức được cách trình bầy nguyên lý làm việc của mạch điện

- Đánh giá kiến thức trình bầy cách kiểm tra mạch điện trên mạch điện thực tế

- Xác định được các kỹ năng cơ bản

- Hình thành các kỹ năng nhận biết cách kiểm tra linh kiện

- Khắc phục được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Chú ý an toàn cho người và thiết bị.

 1. Rút thăm đề kiểm tra                                                            

2. Thao tác trên mạch điện, linh kiện, khắc phục sự cố 

 3.Viết báo cáo      

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 19

	      Tiêu đề / Tiểu tiêu đề
	Thời gian(giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Rút thăm đề kiểm tra.
	0,25
	
	
	0,25
	KT

	2. Thao tác trên mạch điện, linh kiện, khắc phục sự cố.  
	4,75
	
	
	4,75
	KT

	3. Viết báo cáo                                                                           
	1
	
	
	1
	KT


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy hiện sóng

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

- Bảng thực tập

- Mô hình tủ lạnh

- Mô hình ĐHKK

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Mạch điện điều hoà
- Áp tô mát 1pha 

- Cầu chì 10A - 250V

- Dây nguồn

- Rơle 12V

- Rơle trung gian

- Cảm biến

- Biến áp 1A

- Mỏ hàn

- Flicker 60 giây

- Rơle thờì gian

- Kính lúp

- Linh kiện điện tử các loại..

- Dây điện nhiều sợi S = 1,5mm2

- Dây điện đơn S =01mm2

- Dây thít loại nhỏ

- Nhựa thông

- Điện trở các loại

- Tụ điện các loại

- Thiếc hàn
- Bộ kìm điện (kìm điện, kìm cắt dây, kìm tuốt dây, kìm bấm đầu cốt)

- Bộ tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh)

- Đồng hồ đo điện vạn năng

- Đồng hồ Megaôm 1000V

- Các bản vẽ cấu tạo của các khí cụ điện, thiết bị điện

- Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

+ Kiến thức: 

- Trình bầy nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Kỹ năng: 

- Sửa chữa được mạch điện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian, Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

+ Thái độ: 

- Đảm bảo an toàn lao động, Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ

2. Phương pháp đánh giá: 
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng:
- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Cao đẳng nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Từ bài 10 trở đi, giáo viên có thể hướng dẫn để sinh viên tự thiết kế mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật của bài

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Tự động hóa trong hệ thống lạnh

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đo lường điện - lạnh

Mã số mô đun: MĐ20

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH

Mã số mô đun: 
MĐ20

Thời gian mô đun: 
60 giờ;
( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 30 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

· Vị trí: Môn học Đo lường Điện - Lạnh được bố trí sau khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

· Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về đo lường, đo lường các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh;

·  Sử dụng thành thạo các khí cụ đo và đo được các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các khái miệm và đặc trưng cơ bản về đo lường
	4
	4
	
	

	2
	Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp ( Ampe kìm)
	3
	2
	1
	1

	3
	Đo điện áp
	6
	2
	4
	

	4
	Sử dụng đồng hồ đo vạn năng (VOM)
	6
	2
	3
	1

	5
	Đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng (VOM)
	4
	2
	2
	

	6
	Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét
	4
	2
	2
	

	7
	Đo nhiệt độ
	9
	4
	4
	1

	8
	Đo áp suất
	8
	4
	4
	

	9
	Đo lưu lượng
	8
	4
	4
	

	10
	Đo độ ẩm
	8
	4
	4
	

	
	Cộng:
	60
	30
	78
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Các khái miệm và đặc trưng cơ bản về đo lường
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp đo, nguyên nhân gây ra sai số;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Khái niệm và phân loại phương pháp đo

1.1. Phép đo

1.2. Phương pháp đo

2. Sai số của phép đo

2.1. Sai số

2.2. Các loại sai số

2.3. Phương pháp đánh giá sai số
3. Thiết bị đo và phân loại

3.1. Thiết bị đo

3.2. Phân loại thiết bị đo

4. Tính sai số của phép đo 

4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo trực tiếp

4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo gián tiếp

	Bài 2:  Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp ( Ampe kìm)
	Thời gian:3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Ampe kìm;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ampe kìm

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Cách sử dụng

2. Quy trình đo 

2.1. Xác định đối tượng và vị trí đo 

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Ampe kìm

2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Ampe kìm
 

3. Đo cường độ dòng điện của máy nén lạnh ba pha.

	Bài 3:  Đo điện áp 
	Thời gian:6,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Vôn mét xoay chiều và Vôn mét một chiều;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Phân loại

2.1. Đo điện áp xoay chiều

2.1.1. Vôn mét xoay chiều

2.1.2. Sơ đồ mạch đo điện áp xoay chiều

2.2. Đo điện áp một chiều

2.2.1. Vôn mét một chiều

2.2.2. Sơ đồ mạch đo điện áp một chiều

3. Quy trình đo điện áp

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo 

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Vôn mét

2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Vôn mét
 

3. Đo điện áp

3.1. Đo điện áp xoay chiều của máy nén lạnh ba pha

3.2. Đo điện áp một chiều của nguồn điện một chiều 

	Bài 4:  Sử dụng đồng hồ đo vạn năng (VOM) 
	Thời gian:6,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Đồng hồ đo vạn năng (VOM)

2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của VOM

2.4. Ký hiệu, thang đo của VOM

2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho VOM

3. Khảo sát và thao tác chọn, cài đặt các chức năng và thang đo cho VOM

	Bài 5:  Đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng (VOM) 
	Thời gian:4,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Quy trình đo điện trở bằng VOM

1.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

1.2. Chuẩn bị khí cụ đo (VOM)

1.2.1. Chọn và cài đặt chức năng đo điện trở

1.2.2. Chọn và cài đặt thang đo 

1.2.3. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

1.3. Vệ sinh lớp ôxyt kim loại tại vị trí đo

1.4. Tiến hành đo

1.5. Đọc, ghi kết quả đo

1.6. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho VOM

2. Đo điện trở bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha

	Bài 6:  Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét 
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Mêgôm mét;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Mêgôm mét

2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của Mêgôm mét

2.4. Ký hiệu, thang đo của Mêgôm mét

2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho Mêgôm mét

3. Quy trình đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

3.2. Chuẩn bị Mêgôm mét

3.2.1. Chọn và cài đặt thang đo 

3.2.2. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

3.3. Tiến hành đo

3.3.1. Quay đều, đạt tốc độ quy định

3.3.2. Đọc, ghi kết quả đo

3.3.3. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho Mêgôm mét

4. Đo điện trở cách điện giữa bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha với vỏ máy

	Bài 7:  Đo nhiệt độ                      
	Thời gian: 9,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo nhiệt độ;

- Đo được nhiệt độ của chất lỏng, chất khí và vật rắn;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm 

1.1. Khái niệm về nhiệt độ

1.2. Thang đo nhiệt độ 

2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp

2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp

3. Nhiệt kế kiểu giãn nở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Nhiệt kế kiểu áp kế

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế điện trở

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo nhiệt độ 

7.1. Xác định phần tử cần đo 

7.2. Chọn thang đo

7.3. Đo, đọc ghi kết quả

8. Đo nhiệt độ

8.1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu giãn nở

8.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế 

8.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

8.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu điện trở

	Bài 8:  Đo áp suất
	Thời gian:8,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo áp suất;

- Đo được áp suất của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm


1.1. Khái niệm về áp suất 

1.2. Đơn vị đo áp suất

1.3. Phân loại áp suất

2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

3. Áp kế chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 

3.4. Phương pháp đo

4. Áp kế đàn hồi

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 

4.4. Phương pháp đo

5. Áp kế điện

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 

5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo áp suất

6.1. Xác định phần tử cần đo 

6.2. Chọn thang đo 

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo áp suất

7.1. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

7.2. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

7.3. Đo áp suất bằng áp kế điện

	Bài 9:  Đo lưu lượng 
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo lưu lượng;

- Đo được lưu lượng của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về lưu lượng

1.2. Đơn vị đo lưu lượng

2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

3. Công tơ đo lưu lượng chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 

3.4. Phương pháp đo

4. Ống Pitô

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 

4.4. Phương pháp đo

5. Anêmômet

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 

5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

6.1. Xác định phần tử cần đo 

6.2. Chọn thang đo

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

	Bài 10:  Đo độ ẩm                      
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo độ ẩm;

- Đo được độ ẩm của không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về độ ẩm

1.2. Phân loại và đơn vị đo độ ẩm

2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

3. Ẩm kế điện trở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 

3.4. Phương pháp đo

4. Ẩm kế chưng cất

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 

4.4. Phương pháp đo

5. Ẩm kế ngưng tụ

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế khô - ướt

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm 

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo độ ẩm 

7.1. Đo nhiệt độ khô 

7.2. Đo nhiệt độ ướt

7.3. Tra đồ thị để xác định độ ẩm

8. Đo độ ẩm

8.1. Đo độ ẩm bằng ẩm kế điện trở 

8.2. Đo độ ẩm bằng ẩm kế chưng cất

8.3. Đo độ ẩm bằng ẩm kế ngưng tụ

8.4. Đo độ ẩm bằng nhiệt kế khô-ướt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Mô hình hệ thống máy lạnh

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Vật liệu: Điện trở, động cơ, dây dẫn…

+ Các loại đồng hồ đo các đại lượng điện và không điện

+ Các sơ đồ đo

+ Giáo trình đo lường điện – lạnh

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học mô đun đo lường điện - lạnh
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

*. Nội dung:

- Về kiến thức : 

+ Những kiến thức cơ bản về các loại khí cụ đo điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, điện trở cách điện, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng…thường dùng trong ngành hệ thống lạnh

-Về kỹ năng : 
+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các khí cụ đo điện lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh;

+ Đo các đại lượng điện và không điện thường dùng trong ngành lạnh;

-Về thái độ :

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

*. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun này để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của mô đun là các bài: từ bài số 2 đến bài 10
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng. 

[2]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo dục, 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã số mô đun: MĐ 21

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: TRANG BỊ ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 21

Thời gian mô đun: 90 giờ;              (Lý thuyết: 30. giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Mô đun được thực hiện sau khi sinh viên học xong mô đun máy điện

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bầy được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh;

- Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện;

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện;

- Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây;

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải; 

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập;

- Biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong  mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc
	8
	4
	4
	

	2
	Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ
	4
	1
	3
	

	3
	Mạch điện điều khiển động cơ một pha có bảo vệ quá tải bằng Rơle nhiệt
	4
	1
	3
	

	4
	Mạch điện điều khiển 2 động cơ một pha làm việc theo thứ tự sử dụng bộ nút bấm, khóa liên động.
	4
	1
	3
	

	5
	Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự  (Dùng rơ le thời gian)
	4
	1
	2
	1

	6
	Mạch điện điều khiển động cơ ba pha đảo chiều quay có khóa liên động cơ, điện
	4
	1
	3
	

	7
	Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động Sao - Tam giác và mạch hút kiệt
	6
	2
	4
	

	8
	Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động Sao - Tam giác có van giảm tải, hút kiệt, bảo vệ động cơ dùng thermistor, điện trở sưởi dầu
	
	
	
	

	9
	Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ ba pha, sử dụng nút bấm
	6
	2
	3
	1

	10
	Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ ba pha, có khống chế thời gian làm việc ở chế độ Sao
	4
	1
	3
	

	11
	Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (High Pressure Switch) và rơ le áp suất thấp (Low Pressure Switch)
	6
	2
	4
	

	12
	Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có reset
	6
	2
	3
	1

	13
	Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có reset
	4
	1
	3
	

	14
	Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset
	4
	1
	3
	

	15
	Mạch điện điều khiển máy nén hút kiệt
	4
	2
	2
	

	16


	Mạch điện điều khiển máy nén  với ba cấp năng suất lạnh
	4
	1
	3
	

	17
	Mạch điện điều khiển tủ lạnh
	5
	2
	3
	

	18
	Mạch điện điều khiển ĐHKK
	6
	3
	3
	

	19
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	6
	2
	4
	

	
	Cộng
	1
	
	
	1

	
	
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc   
Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cách xác định dòng điện định mức của các phụ tải điện 1 pha và 3 pha thông dụng; tính chọn được cầu dao, cầu chì và nút bấm;

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Xác định được dòng điện định mức của các phụ tải điện 1 pha và 3 pha;

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc;

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;
- Tuân thủ theo các quy định về an toàn;
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện


2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha và 3 pha thông dụng

3. Tính chọn cầu dao điện





4. Tính chọn cầu chì




5. Tính chọn công tắc





6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

7. Lắp đặt mạch điện

8. Vận hành mạch điện





Bài 2: Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ: 

Thời gian: 4 giờ   
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tắc tơ, trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện;

-  Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.





2. Công tắc tơ.









3. Nguyên lý làm việc của mạch điện




4. Lắp đặt mạch điện 









5. Vận hành mạch điện









Bài 3: Mạch điện điều khiển động cơ một pha có bảo vệ quá tải bằng rơle nhiệt
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt, trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.






2. Rơle nhiệt.









3. Nguyên lý làm việc của mạch điện.



4. Lắp đặt mạch điện. 









5. Vận hành mạch điện.









6. Kiểm tra.

Bài 4: Mạch điện điều khiển hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự có khoá liên động 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Tính chọn dây dẫn, dây cáp điện;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.

1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện.


2. Tính chọn dây dẫn, dây cáp điện.




3. Nguyên lý làm việc của mạch điện.
4. Lắp đặt mạch điện. 





5. Vận hành mạch điện.






Bài 5: Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian) 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Xây dựng được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.


3. Lắp đặt mạch điện. 






4. Vận hành mạch điện.






5. Lập quy trình sửa chữa mạch điện.




6. Kiểm tra.

Bài 6: Mạch điện điều khiển động cơ ba pha đảo chiều quay có khóa liên động cơ, điện 
 Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Phân tích được thiết bị chỉ thị (đèn hoặc chuông hoặc Flicker) khi trong mạch có hiện tượng quá tải;

- Phân tích được tác dụng của liên động cơ và điện, biết phương pháp đảo chiều quay động cơ ba pha; 

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.  

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Liên động cơ và điện trong mạch điện, tác dụng.

3. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

4. Lắp đặt mạch điện. 






5. Vận hành mạch điện.


Bài 7: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động sao – tam giác và mạch hút kiệt  
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc điều khiển máy nén lạnh khởi động sao – tam giác và mạch hút kiệt
;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.


2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện. 






4. Vận hành mạch điện.






Bài 8: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động sao – tam giác có van giảm tải, hút kiệt, bảo vệ động cơ dùng thermistor, điện trở sưởi dầu 


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối máy nén lạnh khởi động sao – tam giác có van giảm tải, hút kiệt, bảo vệ động cơ dùng thermistor, điện trở sưởi dầu;
- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.


2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.
3. Lắp đặt mạch điện. 






4. Vận hành mạch điện.






Bài 9: Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ ba pha, sử dụng nút bấm
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối Sao -  Sao kép của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.





2. Nguyên lý của mạch điện.





3. Lắp đặt mạch điện. 









4. Vận hành mạch điện.









Bài 10: Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ ba pha, có khống chế thời gian làm việc ở chế độ  sao   
Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối sao - sao kép của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.




2. Nguyên lý của mạch điện.





3. Lắp đặt mạch điện .









4. Vận hành mạch điện.









5. Kiểm tra.

Bài 11: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch)

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure Switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch);
- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.
2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.


3. Lắp đặt mạch điện. 







4. Vận hành mạch điện.





Bài 12: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có Reset
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có Reset;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.


2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện. 






4. Vận hành mạch điện.





Bài 13: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có Reset
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có Reset;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.


2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.
3. Lắp đặt mạch điện. 






4. Vận hành mạch điện.





Bài 14: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.
3. Lắp đặt mạch điện. 





4. Vận hành mạch điện.






Bài 15: Mạch điện điều khiển máy nén hút kiệt    
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình; 

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện
.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện. 
3. Lắp đặt mạch điện. 





4. Vận hành mạch điện.





Bài 16: Mạch điện điều khiển máy nén với ba cấp năng suất lạnh

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối điều khiển máy nén với ba cấp năng suất lạnh;
- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình; 

- Tuyệt đối an toàn. 
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện
.
2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.





4. Vận hành mạch điện.






Bài 17: Mạch điện điều khiển tủ lạnh      
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích các thiết bị dùng trong mạch điện tủ lạnh thông dụng;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.





2. Nguyên lý của mạch điện.





3. Lắp đặt mạch điện. 









4. Vận hành mạch điện.









Bài 18: Mạch điện điều khiển điều hòa không khí     
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Giải thích các thiết bị dùng trong mạch điện điều hòa không khí thông dụng;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật; 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.




2. Nguyên lý của mạch điện:





3. Lắp đặt mạch điện: 









4. Vận hành mạch điện:









Bài 19: Kiểm tra kết thúc     
Thời gian: 6 giờ
Theo bộ đề thi trong thư viện đề. 





IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Áp tô mát 1 pha - 250V

· Áp tô mát 3 pha - 400V

· Động cơ 1 pha 220V - 80W

· Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Cầu chì 10A - 250V

· Nút bấm kép

· Rơle nhiệt 10A

· Rơle trung gian (8 chân) + đế

· Rơle trung gian (11 hoặc 14 chân) + đế

· Công tắc tơ 3 pha - 220V

· Công tắc xoay 5A - 220V

· Flicker 60 giây

· Rơle thời gian 60 giây + đế

· Đèn tín hiệu 220V - 6W

· Chuông báo 220V

· Cọc đấu dây (4 đầu - 10A)

· Cọc đấu dây (8 đầu - 5A)

· Dây điện nhiều sợi S = 1,5mm2

· Dây điện đơn S = 1mm2

· Dây thít loại nhỏ

· Đế dán

· Đầu cốt U 3

· Đầu cốt U 4

· Băng dính cách điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

-Về kiến thức: Thuyết minh nguyên lý làm việc của sơ đồ vừa lắp.

-Về kỹ năng: Lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian.

-Về thái độ: 
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Cao đẳng nghề “Lắp đặt hệ thống lạnh”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Diễn giải;

- Thị phạm;

- Gợi mở;

- Thực hành.

- Từ bài 10 trở đi, giáo viên có thể hướng dẫn để học sinh tự thiết kế mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật của bài;

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Giáo trình Truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện. NXB Hà Nội. 2007.
- Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu cần)

- Đối với các trường không có Fliker, có thể sử dụng đèn tín hiệu và chuông báo đồng thời khi mạch có sự cố quá tải.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Nguội lắp ráp 

Mã số mô đun: MĐ22

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: NGUỘI LẮP RÁP 

Mã mô đun: MĐ22

Thời gian mô đun: 120 giờ                    (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành 90: giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

-Vị trí: Mô đun nguội lắp ráp mô được bố trí sau khi đã học các môn học kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+Trình bày được kỹ thuật gia công nguội cơ bản và  kỹ thuật lắp ráp chi tiết cơ cấu máy.

- Kỹ năng:

+Lập được trình tự công nghệ gia công nguội cơ bản hợp lý;

+ Lập được trình tự tháo, lắp chi tiết cơ cấu máy 
+ Lựa chọn,sử dụng thành thạo các dụng cụ dùng trong quá trình gia công nguội và tháo, lắp chi tiết, cơ cấu máy.

+ Làm được các công việc nguội lắp ráp đạt chỉ tiêu và chất lượng và đảm bảo an toàn lao động.
- Thái độ:

Cẩn thận ,kiên trì,có trách nhiệm với công việc được giao.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	Phần 1: Gia công nguội cơ bản
	66
	17
	45
	5

	1
	Tổ chức nơi làm việc và an toàn lao động xưởng nguội
	1
	1
	
	

	2
	Vạch dấu
	6
	2
	3
	1

	3
	Cưa kim loại
	5
	2
	4
	

	4
	Uốn –Nắn kim loại.
	12
	2
	8
	2

	5
	Đục kim loại
	9
	2
	7
	

	6
	Dũa kim loại
	9
	2
	7
	

	7
	Khoan –Khoét lỗ
	12
	3
	8
	1

	8
	Cắt ren
	12
	3
	8
	1

	Phần 2: Lắp ráp chi tiết- Cơ cấu máy
	54
	13
	38
	5

	9
	Tháo, lắp mối ghép cố định
	12
	3
	8
	1

	10
	Tháo, lắp ổ trục
	9
	3
	6
	

	11
	Tháo lắp cơ cấu  đai
	15
	3
	10
	2

	12
	Tháo, lắp cơ cấu bánh răng
	18
	4
	12
	2

	Cộng
	120
	30
	80
	10


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra  được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết :

PHẦN 1: GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN

Bài 1: Tổ chức nơi làm việc của thợ nguội.    
Thời gian : 1giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được  nội quy an toàn xưởng thực tập nguội ;

- Kiểm tra được an toàn thiết bị và cách bảo quản trang thiết bị trong xưởng nguội.

- Tổ chức khoa học nơi làm việc của thợ nguội .

1. Khái niệm về nghề nguội                                      

2. Tổ chức nơi làm việc của thợ nguội .                         
3. An toàn lao động thực tập nguội             

Bài 2: Vạch dấu                                                       
Thời gian : 6 giờ  

Mục tiêu:

-  Hiểu Cấu tạo và cách mài sửa dụng cụ vạch dấu  

-  Lựa chọn và sử dụng cụ vạch dấu  đúng yêu cầu kỹ thuật 

-  Lựa chọn được phương án công nghệ vạch dấu hợp lý 

-  Vạch được các đường thẳng song song,vuông góc, các cung lượn trên mặt phẳng, không gian đường vạch rõ, chính xác ±0,02mm

- Bảo quản được dụng cụ vạch dấu  trong và sau khi sử dụng.

- Hiểu được các sai hỏng khi vạch dấu   và cách phòng ngừa.

- An toàn lao động và tổ chức tốt nơi làm việc.

1. Dụng cụ vạch dấu và kỹ thuật vạch dấu            

1.1. Khái niệm về vạch dấu 

1.2. Các dụng cụ vạch dấu và phương pháp sử dụng 

1.3. Kỹ thuật vạch dấu mặt phẳng, vạch dấu khối

1.4. Các dạng sai hỏng khi vạch dấu

1.5. An toan trong quá trình vạch dấu

2. Thực hành vạch dấu

2.1. Đọc bản vẽ                                                            

2.2. Chuẩn bị phôi,dụng cụ vạch dấu,dụng cụ kê đỡ

2.3. Trình tự tiến hành vạch dấu

- Vạch dấu mặt phẳng

- Vạch dấu khối                                                                  

2.4. Các bài tập ứng dụng vạch dấu dưỡng và vạch dấu khối theo bản vẽ đã cho

Bài 3: Cưa -cắt kim loại                                       
Thời gian : 5 giờ 

Mục tiêu của bài :

- Trình bày được cấu tạo và kỹ thuật cưa, cắt  kim loại.

- Lựa chọn được lưỡi cưa và lắp được lưỡi cưa đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cưa được các thanh, tấm, ống kim loại đúng thao tác, đạt yêu cầu KT.

- Cắt được tấm tôn mỏng bằng kéo theo vạch dấu, sai lệch +0,1mm

- Phân tích được các sai hỏng khi cưa, cắt  và cách phòng ngừa.

- An toàn lao động và tổ chức tốt nơi làm việc.

1. Cưa và kỹ thuật cưa kim loại                                           

1.1. Khái niệm về  cưa kim loại 

1.2. Cấu tạo  cưa tay 

1.2.1. Cấu tạo khung cưa 

1.2.2. Cấu tạo lưỡi cưa 

1.3. Kỹ thuật cưa,cắt  kim loại 

1.4. Các dạng sai hỏng  khi cưa, cắt kim loại

1.5. An toàn lao động khi cưa kim loại

2. Thực hành cưa-cắt kim loại                                                         

2.1. Đọc bản vẽ 

2.2. Chuẩn bị phôi và dụng cụ 

- Chuẩn bị phôi

- Lắp lưỡi cưa 

2.3. Trình tự tiến hành cưa, cắt kim loại 

- Cưa thanh dẹt 

- Cưa phôi tròn 

- Cưa ống 

- Cắt tôn mỏng

Bài 4: Nắn, uốn kim loại                                     
Thời gian : 12 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật nắn, uốn kim loại.  

- Lựa chọn đựơc dụng cụ nắn, uốn hợp lý.

- Nắn thẳng được thanh,tấm kim loại, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Uốn được thanh,ống kim loại đảm bảo kích thước, hình dáng như bản vẽ.

- Hiểu được các sai hỏng khi nắn, uốn và biện pháp phòng ngừa.

- An toàn trong quá trình làm việc, tổ chức tốt nơi làm việc.

1.Nắn kim loại            

1.1. Khái niệm

1.2. Các dụng cụ nắn kim lọai
1.3. Kỹ thuật nắn kim loại

1.4. Các dạng sai hỏng khi nắn và biện pháp phòng ngừa.

1.5. An toàn lao động khi nắn kim loại

2. Thực hành nắn kim loại.

2.1. Đọc bản vẽ

2.2. Chuẩn bị dụng cụ ,đồ gá nắn

2.3. Trình tự tiến hành nắn kim loại

- Nắn thẳng tấm kim loại 

- Nắn thẳng trục 

- Nắn phẳng tấm tôn

- Nắn chi tiết sau khi tôi.

3.Uốn kim  loại

3.1. Khái niệm                                                            

3.2. Xác định kích thước của phôi uốn 

3.3. Dụng cụ ,đồ gá uốn kim loại                                                              

3.4. Kỹ thuật uốn.

3.5. Các dạng sai hỏng khi uốn và biện pháp phòng ngừa.

3.6. An toàn lao động khi uốn kim loại

4.Thực hành uốn kim  loại

4.1. Đọc bản vẽ.

4.2. Chuẩn bị dụng cụ,đồ gá uốn,dưỡng uốn

4.3. Trình tự tiến hành uốn

- Uốn thanh kim loại

- Uốn ống kim loại

Bài 5: Đục kim loại                    
Thời gian : 9 giờ 

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật đục kim loại.
-  Mài sửa đục bằng, đục nhọn đạt yêu cầu kỹ thuật và nhiệt luyện được đục.

-  Đục được rãnh thẳng, mặt phẳng đúng thao tác, đạt yêu cầu kỹ thuật.

-  An toàn khi mài đục và trong quá trình đục, tổ chức tốt nơi làm việc.

1. Đục và kỹ thuật đục kim loại                                  

1.1. Khái niệm về  đục kim loại 

1.2. Cấu tạo đục bằng,đục nhọn

1.3. Kỹ thuật  đục kim loại 

1.4. Các dạng sai hỏng  khi đục kim loại và biện pháp phòng ngừa 

1.5. An toàn lao động khi đục

2. Thực hành đục kim loại                                                   

2.1. Đọc bản vẽ 

2.2. Chuẩn bị phôi và dụng cụ 

- Chuẩn bị phôi

- Mài sắc đục nhọn,đục bằng 

- Nhiệt luyện đục 

2.3. Trình tự tiến hành đục kim loại

- Thao tác đục 

- Đục rãnh thẳng 

- Đục mặt phẳng 

Bài 6: Dũa kim loại                                    
 Thời gian : 9 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được kỹ thuật dũa kim loại.
- Lựa chọn được dũa phù hợp với bề mặt gia công.

- Dũa đựoc mặt phẳng song song và vuông góc đúng thao tác, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng đúng dụng cụ đo, kiểm tra mặt phẳng, song song, vuông góc.

- An toàn lao động và tổ chức tốt nơi làm việc.

1. Dũa và kỹ thuật dũa kim loại                                     

1.1. Khái niệm về dũa kim loại 

1.2. Cấu tạo,phân loại dũa 

1.3. Kỹ thuật  dũa kim loại 

1.4. Các dạng sai hỏng  khi dũa

1.5. An toàn lao động khi dũa

2. Thực hành dũa kim loại                                                   

2.1. Đọc bản vẽ .

2.2. Chuẩn bị phôi và dụng cụ 

- Chuẩn bị phôi

- Lựa chọn dũa

- Lựa chọn dụng cụ vạch dấuvà đo kiểm

2.3. Trình tự tiến hành dũa kim loại

- Thao tác dũa 

- Dũa mặt phẳng 

- Dũa mặt phẳng song song và vuông  góc

- Dũa mặt phẳng tạo góc lớn và nhỏ hơn 90°

Bài 7: Khoan –Khoét  lỗ
Thời gian : 12 giờ 

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật khoan, khoét kim loại;

- Mài sửa được mũi khoan đúng kỹ thuật ;

- Sử dụng được máy khoan bàn, khoan đứng, khoan cầm tay;

- Khoan được các lỗ suốt và lỗ không suốt theo đúng vạch dấu, sai lệch 0,2mm;

- Khoan đựoc các lỗ  song song, cách đều, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Khoét được lỗ bậc và lỗ trụ đạt yêu cầu kỹ thuật;

- An toàn trong quá trình mài mũi khoan và sử dụng máy khoan.

1. Cấu tạo và kỹ thuật khoan,khoét kim loại                         

1.1. Khái niệm về khoan

1.2. Cấu tạo và mài sửa mũi khoan

1.3. Kỹ thuật  khoan  kim loại 

1.4. Các dạng sai hỏng  khi khoan - Khoét kim loại

2. Thực hành khoan, khoét  kim loại                                          
2.1. Đọc bản vẽ 

2.2. Chuẩn bị phôi và dụng cụ, thiết bị 

- Chuẩn bị phôi

- Vạch dấu lỗ khoan 

- Mài sắc mũi khoan

- Kiểm tra mũi khoét

- Kiểm tra an toàn và vận hành máy khoan đứng, khoan bàn

2.3.Trình tự tiến hành khoan kim loại 

- Khoan lỗ lửng   

- Khoan lỗ suốt

- Khoan lỗ song song 

- Khoan vát mép

2.4. Trình tự khoét kim loại

- Khoét lỗ trụ

- Khoét lỗ bậc

* Kiểm tra định kỳ                                                                 
Thời gian :1 giờ
Bài 9: Cắt ren                                             
           Thời gian : 12 giờ 

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật cắt ren ngoài, cắt ren trong;, cắt ren ống 

- Lựa chọn được số ta rô và bàn ren và thiết bị cắt ren ống phù hợp

- Sửa dụng được dụng cụ kiểm tra ren trong và ren ngoài và ren ống ;

- Cắt ren trong, ngoài,  ren ống đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thao tác;

- An toàn lao động và tổ chức tốt nơi làm việc.

1. Dụng cụ cắt ren và kỹ thuật cắt ren                            
1.1. Khái niệm về cắt ren

1.2. Cấu tạo ta rô, bàn ren 

1.3. Kỹ thuật  cắt ren 

1.4. Các dạng sai hỏng  khi cắt ren và bịên pháp phòng ngừa

1.5. An toàn lao động khi cắt ren

2. Thực hành cắt ren                                                               
2.1. Đọc bản vẽ 

2.2. Chuẩn bị phôi và dụng cụ 

- Chuẩn bị phôi

- Vạch dấu lỗ khoan mồi

- Kiểm tra bàn ren, ta rô 

2.3. Trình tự cắt cắt ren

- Cắt ren ngoài

- Cắt ren trong

- Cắt ren ống 

3. Kiểm tra định kỳ                                                                        Thời gian :1 giờ
PHẦN 2: LẮP RÁP CHI TIẾT , CƠ CẤU MÁY 

Bài 10. Tháo lắp, điều chỉnh mối ghép  cố định                Thời gian:12 giờ     
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày được phương pháp tháo lắp các mối ghép ren.

- Lập được trình tự tháo, lắp mối ghép ren;

- Tháo, lắp, điều chỉnh, vệ sinh công nghiệp các  mối ghép vít cấy,vít, bu lông mũ ốc đúng  quy trình,  đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra được chất lượng mối ghép sau khi lắp;

- Đảm bảo an toàn lao động ,đúng thời gian và vệ sinh công nghiệp.

1. Tháo, lắp mối ghép ren

1.1. Phương pháp  tháo, lắp mối ghép ren

1.1.1. Khái niệm lắp ráp mối ghép ren 

1.1.2. Nguyên tắc chung tháo, lắp mối ghép ren

1.1.3. Kỹ thuật tháo, lắp mối ghép ren

1.1.4. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

1.2. Thực hành tháo lắp mối ren.

1.2.1. Điều kiện thực hiện

1.2.2. Trình tự tháo lắp :

- Mối ghép vít cấy;

- Mối ghép vít;

- Mối ghép bu lông, mũ ốc 

1.2.3.Kiểm tra , điều chỉnh sau khi lắp

1.2.4.An toàn lao động trong quá trình tháo, lắp.
2. Tháo, lắ[ mối ghép then
2.1. Phương pháp tháo, lắp mối ghép then

2.1.1. Khái niệm lắp ráp mối ghép then 

2.1.2. Nguyên tắc chung tháo, lắp mối ghép then

2.1.3. Kỹ thuật tháo, lắp mối ghép then

2.1.4. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.2. Thực hành tháo lắp mối ghép then 

2.2.1. Điều kiện thực hiện

2.2.2. Trình tự tháo lắp :

- Mối ghép then bằng ;

- Mối ghép then hoa ;

- Mối ghép then vát;

2.2.3. Kiểm tra , điều chỉnh sau khi lắp

2.2.4. An toàn lao động trong quá trình tháo, lắp.
3. Tháo, lắ[ mối ghép chốt
3.1. Phương pháp tháo, lắp mối ghép chốt 

3.1.1. Khái niệm lắp ráp mối ghép chốt

3.1.2. Nguyên tắc chung tháo, lắp mối ghép chốt

3.1.3. Kỹ thuật tháo, lắp mối ghép chốt 

3.1.4. Các dạng  hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

3.2. Thực hành tháo lắp mối ghép chốt

3.2.1. Điều kiện thực hiện

3.2.2. Trình tự tháo lắp :

- Mối ghép chốt trụ;

- Mối ghép chốt côn ;

3.2.3. Kiểm tra , điều chỉnh sau khi lắp

3.2.4. An toàn lao động trong quá trình tháo, lắp.

Bài 11. Tháo lắp, điều chỉnh mối ổ trục                                Thời gian:9 giờ     
                   
Mục tiêu : 

- Trình bày được phương pháp tháo lắp các mối ghép ổ trượt , ổ lăn

- Lập được trình tự tháo, lắp mối ghép ổ trượt, ổ lăn;

- Tháo, lắp, điều chỉnh  mối ghép ổ trượt, ổ lăn  đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ           thuật;
- Kiểm tra được chất lượng mối ghép ổ trượt, ổ lăn  sau khi lắp;

- Đảm bảo an toàn lao động ,đúng thời gian và vệ sinh công nghiệp.

1. Phương pháp tháo, lắp mối ghép ổ trượt, ổ lăn.

1.1. Khái niệm lắp ráp mối ghép ổ trượt, ổ lăn.

1.2. Nguyên tắc chung tháo, lắp mối ghép ổ trượt, ổ lăn.

1.3. Kỹ thuật tháo, lắp mối ghép ổ trượt, ổ lăn.

1.4. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2. Thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

2.1. Điều kiện thực hiện

2.2. Trình tự tháo ,lắp :

2.2.1. Mối ghép ổ trượt nguyên;

2.2.2. Mối ghép ổ trượtghép;

2.2.3. Mối ghép ổ lăn đỡ, ổ lăn đỡ chặn.

2.3. Kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp

3. An toàn lao động trong quá trình tháo, lắp.

Bài 12. Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu đai              
Thời gian: 15 giờ     
Mục tiêu: 
- Trình bày được phương pháp tháo lắp cơ cấu đai.

- Lập được trình tự tháo, lắp cơ cấu đai.

- Tháo, lắp, điều chỉnh  cơ cấu bánh đai đúng  quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra được chất lượng mối ghép sau khi lắp;

- Đảm bảo an toàn lao động, đúng thời gian và vệ sinh công nghiệp.

1.Phương pháp tháo, lắp cơ cấu đai

1.1.Khái niệm lắp ráp cơ cấu đai

1.2. Nguyên tắc chung tháo, lắp cơ cấu đai

1.3.Kỹ thuật tháo, lắp , điều chỉnh cơ cấu đai thang

1.4. Các dạng  hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.Thực hành tháo lắp cơ cấu đai

2.1.Điều kiện thực hiện

2.2.Trình tự tháo, lắp cơ cấu đai thang 

2.3.Kiểm tra , điều chỉnh  cơ cấu sau khi lắp

3.An toàn lao động trong quá trình tháo, lắp.

Bài 13. Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu bánh răng                 
Thời gian: 18 giờ                        
Mục tiêu: 

- Trình bày được phương pháp tháo lắp cơ cấu bánh răng;

- Lập được trình tự tháo, lắp cơ cấu bánh răng;

- Tháo, lắp, điều chỉnh  cơ cấu bánh răng trụ, bánh vít trục vít  đúng  quy trình            đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra được chất lượng mối ghép sau khi lắp;

- Đảm bảo an toàn lao động ,đúng thời gian và vệ sinh công nghiệp.

1. Phương pháp tháo, lắp cơ cấu bánh răng 

1.1. Khái niệm lắp ráp cơ cấu bánh răng 

1.2. Nguyên tắc chung tháo, lắp cơ cấu bánh răng

1.3. Kỹ thuật tháo, lắp cơ cấu bánh răng

1.4. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2. Thực hành tháo lắp cơ cấu bánh răng

2.1. Điều kiện thực hiện

2.2. Trình tự tháo lắp :

2.2.1. Cơ cấu bánh răng trụ.

2.2.2.Cơ cấu trục vít, bánh vít.

2.3. Kiểm tra , điều chỉnh sau khi lắp

3. An toàn lao động trong quá trình tháo, lắp.

	* Kiểm tra định kỳ
	 Thời gian: 1 giờ 


IV- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Bàn nguội + ê tô; Máy khoan bàn, máy khoan đứng, máy khoan cầm tay; máy ép thủy lực, máy uốn; Máy mài 2 đá; Bàn vạch dấu; máy nén khí; máy vi tính; máy chiếu đa năng.

+ Mối ghép ren, then, chốt; Bộ truyền đai  thang; Bộ truyền bánh răng.

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Dụng cụ:

 + Bộ dụng cụ tháo lắp cầm tay tiêu chuẩn: Clê dẹt; clê khẩu; clê chìm lục lăng; clê lực;tuốc nơ vít;súng vặn mũ ốc, dụng cụ xoáy ốc; búa cao su, tông đồng , tông chốt; kìm nguội; Vam 3 chấu

+ Dụng cụ đo kiểm: Thước cặp 0,05- 0,1; Pan me 0- 50; Dưỡng ren; Căn lá; Thước kiểm phẳng, thước đo góc, thước góc 90◦.

+ Dụng cụ cắt: Dũa các loại; đục nhọn, bằng;  khung+ lưỡi cưa; Kéo cắt tôn; Mũi khoan, mũi khoét; bàn ren, ta rô.

+ Dụng cụ vạch dấu:Thước đo cao 250;  Mũi vạch; Chấm dấu; Khối D, khối V; Búa chấm dấu 200g

+ Các dụng cụ khác: Búa nguội 500g, đe thuyền

- Vật tư: Dầu làm sạch, dầu CN, mỡ;  Giẻ sạch ;khay đựng chi tiết, thùng rửa chi tiết.

- Học liệu:

+ Bản vẽ tranh thao tác nguội 

+ Bản vẽ mối ghép ren, then, chốt; ổ trục; cơ cấu đai; cơ cấu bánh răng

+ Bảng trình tự gia công, tháo lắp.

+ Bảng các dạng sai hỏng

+ Bảng tra lực xiết mối ghép ren;

+ Tài liệu học tập phát tay;

+ Giáo trình ;

+ Các mô phỏng về tháo, lắp ráp, điều chỉnh mối ghép cố định, ổ trục, cơ cấu đai, cơ cấu bánh răng

V. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ : 

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 

+  Kỹ thuật gia công nguội nh​ư: Vạch dấu, khoan-Khoét, cắt ren.

+ Các nguyên nhân h​ư hỏng thường xảy ra trong quá trình gia công nguội cơ bản, tháo lắp chi tiết cơ cấu máy và biện pháp phòng ngừa.

- Về kỹ năng : 
+ Vận hành sử dụng Máy mài 2 đá, máy khoan đúng quy trình quy phạm và bảo quản được các thiết bị dùng trong xưởng nguội.

+ Lựa chọn, sử dụng dụng cụ vạch dấu, cắt, đo, dụng cụ tháo lắp, kiểm tra hợp lý trong quá trình gia công và tháo lắp.

+ Gía công nguội: Vạch dấu, khoan, cắt ren đúng thao tác đúng trình tự gia công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Tháo, lắp mối ghép cố định, ổ trục, cơ cấu bánh đai, bánh răng đúng thao tác đúng trình tự gia công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Về thái độ :

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức: Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng: Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ: Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  

Mô đun  được biên soạn phù hợp cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Mô đun đ​ược chia thành các bài t​ương ứng với các nguyên công của nghề nguội cơ bản và lắp ráp. Các công việc t​ương ứng với các  thao tác cơ bản của nghề  đư​​ợc sắp xếp theo hệ thống  nguyên công, từ tiểu kỹ năng đến kỹ năng.

- Để sinh viên có thể hình thành đ​​ược kỹ năng nghề cơ bản, thì trư​​ớc khi thực hành cần phải đ​​ược cung cấp  đủ những kiến thức chuyên môn,  sau đó ứng dụng thực hành  ngay. Vì vậy các kỹ năng trong mô đun đã được hình thành vững chắc. Với ph​​ương pháp dạy tích hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy thực tập nguội lắp ráp.

- Khi giảng dạy giáo viên phải chuẩn bị  đầy đủ điều kiện giảng dạy theo mục IV và tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập.

- Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên  giáo viên cần chú trọng việc uốn nắn, thị phạm chuẩn xác các thao động tác cơ bản  là cơ sở để học viên hình thành tốt kỹ năng của nghề nguội lắp ráp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Đây là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, vì vậy trong mô đun này cần chú trọng đến các bài 2,4,7,8,9,11,12.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Thực hành nguội  N.I MakienKo – Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp năm – 1990;

- Giáo trình kỹ thuật nguội –Phí trọng Hảo, Đỗ thanh Mai – Nhà xuất bản Giáo dục năm 2007;

- Sửa chữa máy công nghiệp V.T.GENBEC, G.D.PEKELIC. Người dịch: Đỗ Trọng Hùng  - Công nhân kỹ thuật Hà Nội 1983

- Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ -Lưu văn Nhang- Nhà xuất bản giáo dục 2007

- Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí  - Tác giả: Tô Xuân Giáp - Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp năm 1991.

- Vẽ kỹ thuật cơ khí -Trần Hữu Quế- - Nhà xuất bản KHKT - Hà Nội – 1992.
- Số tay dung sai lắp ghép- Ninh Đức Tốn –– NXB Giáo dục – 2004.
- Công nghệ chế tạo máy - Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai - NXB Giáo dục 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Hàn cơ bản
Mã số mô đun: MĐ23
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 23

Thời gian mô đun: 120 giờ

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong một số MH, MĐ chuyên ngành.  

- Tính chất: là mô đun nghề  bổ trợ bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun, người học có khả năng:

- Kiến thức:

+ Hiểu cấu tạo máy hàn điện hồ quang, máy hàn khí và phương pháp duy trì hồ quang khi hàn

+ Trình bày được kỹ thuật hàn điện, hàn khí, các dạng hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Kỹ năng:

+ Hàn được những mối hàn trên mặt phẳng, hàn giáp mối, hàn lấp góc, hàn ống dẫn ga, ống dẫn nước phục vụ cho công việc lắp đặt thiết bị lạnh.

- Thái độ:

+ Cẩn thận, nghiêm túc.

+ Bảo quản tốt dụng cụ, thiết bị thực tập.

+ Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn lao động.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn hàn điện, hàn khí.
	6
	4
	2
	

	
	Phần 1: Hàn Điện
	
	
	
	

	2
	Sử dụng dụng cụ, thiết bị hàn điện hồ quang tay.
	6
	2
	4
	

	3
	Gây và duy trì hồ quang hàn.
	6
	2
	4
	

	4
	Hàn đường thẳng và các đường thẳng song song trên mặt phẳng.
	12
	3
	8
	1

	5
	Hàn bằng giáp mối.
	12
	2
	10
	


	6
	Hàn bằng lấp góc chữ T.
	18
	3
	14
	1

	
	Phần 2: Hàn khí
	
	
	
	

	7
	Vận hành, sử dụng thiết bị hàn khí
	12
	3
	9
	

	8
	Mối hàn giáp mối
	12
	2
	9
	1

	9
	Hàn ống thép
	12
	3
	9
	

	10
	Hàn ống đồng
	12
	3
	8
	1

	11
	Hàn ống nhôm
	12
	3
	8
	1

	
	Cộng:
	120
	30
	85
	5


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra  được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn hàn điện hồ quang tay  

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. Nội quy an toàn xưởng thực tập hàn.                           

2. Kỹ thuật an toàn hàn điện hồ quang tay.

3. Kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá.

4. Kỹ thuật an toàn máy cắt tôn.                    
PHẦN I: HÀN ĐIỆN

Bài 2: Sử dụng dụng cụ, thiết bị hàn điện hồ quang tay      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn điện xoay chiều có cuộn dây chuyển động.

- Phân tích được tính năng, tác dụng của từng dụng cụ nghề hàn.

- Vận hành và điều chỉnh được cường độ dòng điện hàn theo yêu cầu.

- Thao tác trên các thiết bị, dụng cụ nghề hàn chính xác và hợp lý.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sử dụng thiết bị hàn điện hồ quang.  

1.1.Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc 

1.3.Vận hành thiết bị                                       

2. Sử dụng dụng cụ hàn điện hồ quang tay.

2.1. Kìm hàn

2.2. Đồ gá hàn

2.3. Bàn hàn

3. Sử dụng máy mài 2 đá.

4. Sử dụng máy cắt tôn.                                 
Bài 3: Gây và duy trì hồ quang                                        Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1.  Khái niệm hồ quang hàn                                                        
1.1. Hồ quang hàn
1.2. Sự tạo thành bể hàn
1.3. Điều chỉnh chế độ hàn
1.4. Phương pháp gây và duy trì hồ quang
1.5. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
2.  Thực hành gây hồ quang hàn                                                               
2.1. Công tác chuẩn bị

2.2. Gây hồ quang hàn theo phương pháp mổ thẳng.   

2.3. Gây hồ quang hàn theo phương pháp ma sát. 

2.4. Duy trì hồ quang hàn. 

Bài 4: Hàn đường thẳng và các đường thẳng song song trên mặt phẳng
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu :

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Kỹ thuật hàn bằng trên mặt phẳng                                     

1.1. Chế độ hàn: Đường kính que hàn, I hàn, vận tốc hàn, góc nghiêng mỏ hàn
1.2. Kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng

1.3. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

1.4. Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn

2.  Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn               
2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, phôi hàn.                         
2.3.Chọn chế độ hàn.

2.4.Gá phôi hàn 

2.5.Trình tự hàn                                                

* Kiểm tra định kỳ                                                                      Thời gian: 1 giờ                                                                              

Bài 5: Hàn bằng giáp mối.    



      Thời gian: 12 giờ 

Mục tiêu :

- Hàn được mối hàn bằng giáp mối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối                                                
1.1. Chế độ hàn

1.2. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2. Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn                                          

2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.                                                     

2.3. Chọn chế độ hàn.  

2.4. Kỹ thuật gá phôi hàn 

2.5. Trình tự tiến hành hàn                                                                          
*Kiểm tra định kỳ                                                                      Thời gian: 1 giờ   

Bài 6: Hàn bằng lấp góc chữ T.   
     Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu :

- Hàn được mối hàn bằng lấp góc chữ “T” đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1.  Kỹ thuật hàn bằng lấp góc                                                
1.1.Chế độ hàn

1.2. Kỹ thuật hàn bằng lấp góc chữ “T”

1.3. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.  Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn.                                       

2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.                                                  
2.3. Chọn chế độ hàn.

2.4. Kỹ thuật gá phôi hàn

2.5. Trình tự tiến hành hàn                                                                                                                                                      

 * Kiểm tra định kỳ                                                                   Thời gian: 1 giờ  

PHẦN II: HÀN KHÍ

Bài 7: Vận hành, sử dụng thiết bị hàn khí                 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình khí Axêtylen, mỏ hàn khí, van giảm áp và ống dẫn khí

- Lắp được hệ thống mỏ hàn khí, ống dẫn khí và bình khí đảm bảo kín khít

- Điều chỉnh được áp xuất khí A xêtylen, khí ô xy phù hợp chiều dày vật liệu

- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

1. Dụng cụ, thiết bị hàn khí

1.1. Dụng cụ

1.2. Thiết bị

2. Lắp ráp thiết bị hàn 

3. Điều chỉnh áp xuất hàn

4. Kiểm tra an toàn

5. Vận hành thiết bị

Bài 8: Hàn mối hàn giáp mối
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Chọn được phương pháp hàn, góc nghiêng mỏ hàn và vận tốc hàn phù hợp với chiều dày vật liệu hàn

- Hàn được các loại mối hàn giáp mối đạt độ ngấu, không rỗ khí, không nứt và ít biến dạng

- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

1. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối                                                
1.1. Chế độ hàn khí

1.2. Lấy lửa và chọn ngọn lửa hàn

1.3. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối

1.4. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2. Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn                                          

2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

2.3. Gá phôi hàn

2.4. Điều chỉnh chế độ hàn

2.5. Trình tự tiến hành hàn khí

   * Kiểm tra định kỳ                                                                   Thời gian: 1 giờ  

Bài 9: Hàn ống thép
       Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Chọn được phương pháp hàn, góc nghiêng mỏ hàn và vận tốc hàn phù hợp với chiều dày, vật liệu hàn

- Hàn được các loại ống thép đạt độ ngấu, không rỗ khí, không nứt và ít biến dạng

- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

1. Kỹ thuật hàn ống thép                                                
1.1. Chế độ hàn 

1.2.Kỹ thuật hàn 

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2. Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn                                          

2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

2.3.Gá phôi hàn

2.4.Điều chỉnh chế độ hàn

2.5. Trình tự tiến hành hàn khí

Bài 10: Hàn ống đồng
       Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Chọn được phương pháp hàn, góc nghiêng mỏ hàn và vận tốc hàn phù hợp với chiều dày, vật liệu hàn

- Hàn được các loại ống dẫn ga vật liệu đồng đạt độ ngấu, không rỗ khí, không nứt và ít biến dạng

- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

1. Kỹ thuật hàn ống đồng                                                
1.1. Chế độ hàn 

1.2.Kỹ thuật hàn 

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2. Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn                                          

2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

2.3.Gá phôi hàn

2.4.Điều chỉnh chế độ hàn

2.5. Trình tự tiến hành hàn khí

   * Kiểm tra định kỳ                                                                   Thời gian:1 giờ  

Bài 11: Hàn ồng nhôm
      Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Chọn được phương pháp hàn, góc nghiêng mỏ hàn và vận tốc hàn phù hợp với chiều dày vật liệu hàn

- Hàn được các loại ống nhôm đạt độ ngấu, không rỗ khí, không nứt và ít biến dạng

- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

1. Kỹ tthuật hàn ống nhôm                                                
1.1. Chế độ hàn 

1.2.Kỹ thuật hàn 

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2. Thực hành hàn                                                             
2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn                                          

2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

2.3.Gá phôi hàn

2.4.Điều chỉnh chế độ hàn

2.5. Trình tự tiến hành hàn khí

   * Kiểm tra định kỳ                                                                   Thời gian:1 giờ  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.

+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay

+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền

+ Bình khí A xeetylen, bình ô xy, mỏ hàn khí, dây dẫn khí và các thiết bị liên quan

+ Máy vi tính, máy chiếu.

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+Thép tấm các loại dầy 1đến 5 mm, thép tròn, thép ống, ống nhôm, ống đồng

+ Que hàn đường kính 1 đến 4 mm

+ Đất đèn. Khí a xêtylen, ô xy

+ Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí bằng tay

+ Búa nguội, búa gõ xỉ, yếm da

+ Kính hàn, kìm hàn, mặt nạ hàn, găng tay da

+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối hàn

+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt, 

+ Kìm điện, bút thử điện

+ Bản vẽ chi tiết hàn.

+ Bản vẽ trình tự hàn.

+ Tài liệu giảng dạy qua ban hàn của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh.

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 


+  Chế độ hàn, vị trí mối hàn trong không gian, các kết cấu hàn cơ bản, các thao tác hàn như: Góc độ que hàn, dao động que hàn, bắt đầu, nối đường hàn, kết thúc đường hàn...

+ Các nguyên nhân gây ra các dạng khuyết tật mối hàn và biện pháp phòng ngừa.

-Về kỹ năng : 

+ Vận hành sử dụng trang thiết bị nghề hàn như: Máy hàn điện, máy hàn khí, máy cắt tôn, máy mài 2 đá theo đúng quy trình quy phạm. 


+ Lựa chọn, sử dụng dụng cụ hợp lý trong quá trình hàn.


+ Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định.


+ Hàn các mối hàn theo phương pháp hàn điện hồ quang tay, hàn khí  như: Mối hàn bằng trên mặt phẳng, mối hàn bằng giáp mối, mối hàn ống thép, ống đồng, ống nhôm đúng thao tác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

-Về thái độ :

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

1. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun đào tạo thực hành hàn được đưa vào giảng dạy nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

    Để thực hiện việc giảng dạy mô đun thực hành Hàn, ngoài các phương pháp giảng dạy truyền thống, trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giáo viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho học viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Mô đun thực hành Hàn là một mô đun học thực hành, do đó trọng tâm chính của chương trình là hàn được các mối hàn bằng giáp mối, hàn góc, hàn ống dẫn ga, dẫn nước bằng thiết bị hàn điện, hàn khí  theo yêu cầu bản vẽ, bố trí nơi làm việc an toàn, khoa học hợp lý.

4.  Tài liệu cần tham khảo:

- Kỹ thuật hàn - Trương Công Đạt - NXB KHKT Hà Nội - 1977

- Công nghệ hàn nóng chảy (tập 1 cơ sở lý thuyết) - Ngô Lê Thông  -  NXBKHKT Hà Nội - 2004.

- Kỹ thuật hàn - Lưu Văn Huy, Đỗ Tấn Dân – NXB KHKT - 2006.

- Hàn và cắt kim loại - I.Xô-cô-Lốp – NXB CNKT - 1984

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lạnh cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 24

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: LẠNH CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 24

Thời gian mô đun: 180 giờ
(Lý thuyết: 70 giờ; Thực hành: 110 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Mô đun lạnh cơ bản được bố trí sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật đo lường điện lạnh, các mô đun về điện và các mô đun nguội, hàn, gò;

- Tính chất: 

+ Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

+ Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Tháo lắp các loại máy nén

+ Tháo lắp các loại thiết bị trao đổi nhiệt

+ Tháo lắp các loại thiết bị tiết lưu

+ Gia công đường ống

+ Thử kín, hút không hệ thống lạnh

+ Nạp dầu, nạp ga hệ thống lạnh

+ Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lạnh

- Thái độ: 

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN
	
	
	
	

	1
	Bài mở đầu: Tổng quan về máy lạnh
	8
	6
	2
	

	2
	Bài 1: Máy nén lạnh
	16
	6
	10
	

	3
	Bài 2: Thiết bị trao đổi nhiệt
	16
	6
	10
	

	4
	Bài 3: Thiết bị tiết lưu
	6
	6
	0
	

	5
	Bài 4: Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
	8
	6
	2
	

	6
	Bài 5: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh
	12
	6
	6
	

	7
	Kiểm tra
	5
	
	
	5

	
	PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY HỆ THỐNG LẠNH
	
	
	
	

	8
	Bài 6: Gia công lắp đặt đường ống
	12
	6
	6
	

	9
	Bài 7: Thử kín hệ thống lạnh
	12
	6
	6
	

	10
	Bài 8: Lắp đặt mạch điện máy lạnh
	20
	6
	14
	

	11
	Bài 9: Hút chân không, Nạp gas hệ thống lạnh
	12
	6
	6
	

	12
	Bài 10: Lắp đặt mô hình hệ thống lạnh sử dụng cáp tiết lưu
	24
	4
	20
	

	13
	Bài 11: Lắp đặt mô hình hệ thống lạnh sử dụng Van tiết lưu
	24
	6
	18
	

	14
	Kiểm tra kết thúc
	5
	
	
	5

	
	Cộng
	180
	70
	100
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:  
Bài mở đầu
: Tổng quan về máy lạnh                                                Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về các hệ thống lạnh, môi chất lạnh, dầu lạnh.

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất cách nhiệt, cách ẩm trong  hệ thống lạnh

- Nhận dạng được các thiết bị chính, thiết bị phụ của hệ thống lạnh máy lạnh nén hơi ở các hệ thống lạnh trong thực tế.

- Các nguyên tắc an toàn trong ngành lạnh.

1. Tổng quan máy lạnh

1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh 1 cấp

1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh 2 cấp

2. Vật liệu cách nhiệt:







2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số vật liệu cách nhiệt thông dụng, phạm vi ứng dụng.

2.2. Nhận biết các loại vật liệu cách nhiệt, chọn một số vật liệu cách nhiệt cho máy đá, kho lạnh, máy điều hòa nhiệt độ..

3. Vật liệu hút ẩm:







3.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số vật liệu hút ẩm thông dụng, phạm vi ứng dụng.

3.2. Nhận biết các loại vật liệu hút ẩm, chọn một số vật liệu hút ẩm cho máy đá, kho lạnh, máy điều hòa nhiệt độ.

4.. Môi chất lạnh

4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số môi chất lạnh

4.2. Một số môi chất lạnh thông dụng.

5. Chất tải lạnh

5.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số môi chất tải lạnh

5.2. Một số môi chất tải lạnh thông dụng.

6.Các nguyên tắc an toàn trong hệ thống lạnh

7. Phương pháp và tài liệu môn học






Bài 1: Máy nén lạnh
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại máy nén lạnh thông dụng có ý nghĩa thực tế và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

- Nhận dạng được các loại máy lạnh, các thiết bị chính của máy lạnh nén hơi ở các hệ thống lạnh trong thực tế.

- Nắm được định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nén lạnh

- Nắm được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại máy nén trên 

- Vận hành, cưa, bổ, tháo, lắp, thay dầu một số máy nén trên.

1. Tổng quan máy nén lạnh 

1.1. Máy lạnh nén hơi:







1.2. Máy lạnh hấp thụ 

1.3. Máy lạnh nhiệt điện:






2. Các loại máy nén lạnh



2.1. Máy nén Pitton trượt:






2.2. Máy nén hở

2.3. Máy nén nửa kín

2.4. Máy nén kín

2.5. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết các chi tiết, thay dầu các loại máy nén trên

3. Máy nén pitton quay:






3.1. Máy nén trục vít

3.2. Máy nén rô to

3. Máy nén turbin




 





Bài 2: Thiết bị trao đổi nhiệt
               Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu: 

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại thiết bị ngưng tụ

- Phân biệt được các thiết bị trao đổi nhiệt dùng cho các môi chất khác nhau 

- Nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất; nước làm mát của các thiết trao đổi nhiệt

1. Thiết bị ngưng tụ




1.1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước:




1.2. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí:


1.3. Thiết bị ngưng tụ kiểu tưới, tháp ngưng tụ, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng

1.4. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí:

2. Chọn thiết bị ngưng tụ cho hệ thống lạnh



2 Thiết bị bay hơi





2.1 Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng:




2. 2.Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí 

2.3. Chọn thiết bị cho hệ thống lạnh:




Bài 3: Thiết bị tiết lưu
Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:
- Nắm được vai trò, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại tiết lưu.

- Nhận biết được các loại thiết bị  tiết lưu, đầu vào, đầu ra của môi chất, tín hiệu điều khiển.

1. Nhiệm vụ, phân loại thiết bị tiết lưu

2. Cấu tạo nguyên lý làm việc van tiết lưu điện tử

2 .Cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu cân bằng trong

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu cân bằng ngoài

4.Cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu tay, cáp tiết lưu

5. Chon thiết bị tiết lưu cho hệ thống lạnh

Bài 4: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ dùng trong hệ thống lạnh. 

- Nhận biết được các loại thiết bị  phụ. Vận hành, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị phụ, vệ sinh được các thiết bị trên.

1. Tháp giải nhiệt:








1.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc.

1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

2. Bình tách dầu, chứa dầu:






2.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng.

2.2. Vận hành, nhận biết các chi tiết, đầu vào, đầu ra, vị trí lắp đặt, sự làm việc của van trong bình

3. Bình chứa
:







3.1. Nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình chứa cao áp, bình chứa thu hồi, bình chứa tuần hoàn.

3.2. Nhận biết các loại bình, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

4. Bình tách lỏng:








4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách lỏng, phạm vi ứng dụng.

4.2. Nhận biết các loại bình tách lỏng, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

5. Bình trung gian:







5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình trung gian, phạm vi ứng dụng.

5.2. Nhận biết các loại bình trung gian, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

6. Thiết bị hồi nhiệt:







6.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của thiết bị hồi nhiệt phạm vi ứng dụng.

6.2. Nhận biết các loại thiết bị hồi nhiệt, các chi tiết của thiết bị hồi nhiệt, đầu vào, đầu ra.

7. Bình tách khí không ngưng:






7.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách khí không ngưng, phạm vi ứng dụng.

7.2. Nhận biết các loại bình tách tách khí không ngưng, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

8. Phin sấy, lọc:








8.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của phin sấy, lọc các loại, phạm vi ứng dụng.

8.2. Nhận biết phin sấy, lọc các loại, các chi tiết, đầu vào, đầu ra.

9. Bơm, quạt, các loại van: 








9.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bơm, quạt các loại, phạm vi ứng dụng.

9.2. Nhận biết bơm, quạt các loại, vận hành một số loại trên.

9.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của các loại van, phạm vi ứng dụng

10. Mắt ga, đầu chia lỏng, ống tiêu âm:




10.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, phạm vi ứng dụng.

10.2. Nhận biết mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, đầu vào, đầu ra

Bài 5: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh
Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt, công dụng, phạm vi ứng dụng của các rơ le hiệu áp dầu, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ le nhiệt độ. 

- Vận hành và biết cách căn chỉnh các loại rơ le.

1. Rơ le hiệu áp dầu








1.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le hiệu áp dầu.

1.2. Xác định rơ le hiệu áp dầu trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le.

2. Rơ le áp suất cao 








2.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất cao.

2.2. Xác định rơ le áp suất cao trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le.

3. Rơ le áp suất thấp 








3.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất thấp.

3.2. Xác định rơ le áp suất thấp trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le.

4. Các bộ biến đổi nhiệt độ. 







4.1. Hệ thống biến đổi nhiệt áp

4.2. các phần tử nhạy cảm dãn nở nhiệt

4.3. Nhiệt điện trở.

5. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí





5.1. Rơ le nhiệt độ và hiệu nhiệt độ kiểu hộp xếp

5.2. Rơ le nhiệt độ điện trở

6. Van điện từ









6.1. Van điện từ trực tiếp

6.2. Van điện từ gián tiếp

6.3. Van điện từ chuyển dòng bốn ngả

6.4. Van chủ.

7. Tự động hoá máy nén lạnh







7.1. Đóng ngắt máy nén

7.2. Tiết lưu hơi hút

7.3. Xả hơi nén về phía hút

7.4. Vô hiệu hoá từng xi lanh

7.5. Tự động bảo vệ máy nén lạnh

8. Tự động hoá thiết bị ngưng tụ






9. Tự động hoá thiết bị bay hơi







10. Kiểm tra


Kiểm tra
Thời gian: 5 giờ
	PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY HỆ THỐNG LẠNH


Bài 6: Gia công lắp đặt đường ống
Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

          - Nắm được phương pháp lựa chọn đường ống phù hợp với hệ thống lạnh. Nhận biết được các loại đường ống trong hệ thống lạnh

- Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề trong ngành lạnh.

- Rèn kỹ năng gia công đường ống dùng trong lắp đặt hệ thống lạnh

- Rèn luyện ý thức kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, an toàn trong quá trình thực hành. 

1. Đường ống dùng trong hệ thống lạnh:
 



1.1. Nhiệm vụ của các loại đường ống, lựa chọn đường ống theo máy, bảng, biểu, các phương pháp nối ống.

1.2. Đo, kiểm tra, nhận dạng các loại đường ống đối chiếu với máy, bảng, biểu. Nhận dạng các mối nối ống.

2. Sử dụng dụng cụ đồ nghề trong gia công, lắp đặt thiết bị lạnh

3. Ren, cắt, nối ống thép:
3.1. Ren đầu ống tự động

3.2. Cắt ống

3.3. Nối ống thép
4. Cắt, uốn, loe, núc ống đồng:



4.1.Cắt ống
4.2. Loe ống
4.3. Núc ống (Tạo măng xông) 

4.4. Uốn ống
5. Hàn nối: 

5.1.Tổng quan về hàn khí 

5.2. Kỹ thuật hàn thép- thép( Hàn đâu mí )   

5.3. Kỹ thuật hàn đồng- thép

5.3. Kỹ thuật hàn đồng- nhôm

Bài 7: Thử kín hệ thống lạnh               
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Nắm được quy trình thử kín hệ thống lạnh

- Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề trong ngành lạnh.

- Rèn kỹ năng gia công đường ống dùng trong lắp đặt hệ thống lạnh

- Rèn luyện ý thức kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, an toàn trong quá trình thực hành.

1. Thổi sạch hệ thống:






1.1. Thổi sạch đường cao áp

1.2. Thổi sạch đường hạ áp

2. Thử kín hệ thống:






2.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

3.2. Tiến hành thử kín, thử bền

3.3. Đánh giá độ kín, độ bền hệ thống

Bài 8: Lắp đặt mạch điện máy lạnh     
Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt mạch điện

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
1. Đọc bản vẽ lắp đặt:








1.1. Đọc bản vẽ  sơ đồ mạch điện 

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt 

3. Lắp đặt mạch điện:


          





3.1. Lắp mạch điện động lực 

3.2. Lắp mạch điện điều khiển
3.3. Vận hành kiểm tra thông số
Bài 9: Hút chân không, Nạp gas hệ thống lạnh                
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Hút chân không 

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Hút chân không:









1.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

1.2. Chạy bơm chân không

1.3. Kiểm tra độ chân không

2.Nạp ga:






2.1. Nạp ga tĩnh

2.2. Nạp ga động

2.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, căn chỉnh gas 

3. Hàn đầu nạp gas

Bài 10: Lắp đặt mô hình hệ thống lạnh sử dụng cáp tiết lưu
  Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh đơn giản nhất

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình.   

1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh:




1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:



2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình 

2.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

3. Lắp đặt mô hình
:







3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

3.4. Lắp đặt hệ thống điện cho mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:






5. Thử kín hệ thống:






6. Hút chân không hệ thống:






7. Nạp ga cho hệ thống:






8. Chạy thử, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống:

Bài 11: Lắp đặt mô hình hệ thống lạnh sử dụng Van tiết lưu
  Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh đơn giản nhất

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình.   

1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh:




1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:



2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình 

2.2. Chon van tiết lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

3. Lắp đặt mô hình
:







3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

3.4. Lắp đặt hệ thống điện cho mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:






5. Thử kín hệ thống:






6. Hút chân không hệ thống:






7. Nạp ga cho hệ thống:






8. Chạy thử, theo dõi hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống:

Kiểm tra kết thúc
Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:
- Biết cách sửa chữa mô hình hệ thống lạnh khi các thông số chưa đạt yêu cầu kỹ thuật

Sửa chữa mô hình hệ thống máy lạnh hoặc điều hòa không khí khi hệ thống mất lạnh, máy nén vẫn chạy bình thường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình điều hoà nhiệt độ
· Mô hình tủ lạnh    
· Mô hình máy lạnh thương nghiệp 
· Mô hình kho lạnh
· Mô hình điều hoà trung tâm làm lạnh nước 
· Mô hình ĐHTT có hệ thống dẫn gió lạnh
· Mô hình máy nén lạnh các loại
· Tủ lạnh các loại
· Máy lạnh thương nghiệp các loại 
· Kho lạnh 
· Máy điều hoà cửa sổ

· Máy điều hoà nhiệt độ 2 phần tử

· Bơm nhiệt các loại 

· Máy điều hoà không khí kiểu tủ

· Máy điều hoà nhiệt độ kiểu VRV

· Máy điều hoà không khí trung tâm các loại  

· Máy nén lạnh các loại 

· Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt

· Máy nén khí có bình chứa 

· Máy thu hồi ga 

· Máy hút chân không  

· Máy mài   

· Máy khoan đứng

· Ca bin thực tập lắp đặt mô hình máy lạnh và ĐHKK

· Ca bin thực tập lắp đặt ĐHKK 

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Bộ hàn hơi O2 - C2H2
· Chai nitơ cao áp  
· Máy khoan tay 

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ uốn ống các loại

· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

· Đèn hàn 
· Nhiệt kế các loại 

· Rơ le nhiệt độ các loại

· Ống đồng các loại
· Tiết lưu các loại      
· Que hàn các loại 
· Van đảo chiều các loại
· Van một chiều
· Ống gấp 
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 

+ Các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

+ Các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Về kỹ năng : 
+ Tháo lắp các loại máy nén

+ Tháo lắp các loại thiết bị trao đổi nhiệt

+ Tháo lắp các loại thiết bị tiết lưu

+ Gia công đường ống

+ Thử kín, hút không hệ thống lạnh

+ Nạp dầu, nạp ga hệ thống lạnh

+ Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lạnh

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành. 
2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là mô đun bắt buộc tất cả các sinh viên Cao đẳng nghề đều phải thực hiện. 

- Mô đun được tiến hành sau khi sinh viên đã học xong các môn học cơ sở, các mô đun hỗ trợ và trước khi học các mô đun chuyên sâu của nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Là mô đun cơ bản của nghề nên chủ yếu là thực hành làm sáng tỏ lý thuyết và hình thành các kỹ năng cơ bản nhất của nghề. 

- Cần chú ý cung cấp tương đối đầy đủ trang thiết bị, vật tư để học viên có điều kiện được tiếp cận các vấn đề lý thuyết được sáng tỏ trong thực tiễn và hình thành kỹ năng nghề.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Tất cả các bài  

4. Tài liệu tham khảo:  

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng
Mã số mô đun: MĐ 25
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Mã số mô đun: MĐ 25

Thời gian mô đun: 210 giờ            (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 150 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun Lắp đặt hệ thống lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng được bố trí sau khi đã học các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-Kiến thức:


+Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh dân dụng.

- Kỹ năng:


+ Lập được trình tự  lắp đặt các thiết bị c trao đổi nhiệt


+ Lập được trình tự  lắp đặt máy nén


+ Lập được trình tự  lắp đặt thiết bị tiết lưu


+ Lập được trình tự  lắp đặt phin sấy lọc


+ Lập được trình tự  lắp đặt mạch điện


+  Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng


+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Thái độ:


 Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc can tủ lạnh trực tiếp
	12
	8
	4
	

	2
	Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh gián tiếp
	12
	8
	4
	

	3
	Bài 3: Cấu tạo, nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter
	12
	8
	4
	

	4
	Bài 4: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kem, máy đá
	12
	8
	4
	

	5
	Bài 5: Tính  chọn các thiết bị trong máy lạnh dân dụng
	14
	5
	9
	

	6
	Bài 6: Kiểm tra hết phần 1
	5
	
	
	5

	
	PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG
	
	
	
	

	
	Bài 7: Lắp đặt máy nén máy lạnh dân dụng
	30
	5
	25
	

	7
	Bài 8: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	30
	5
	25
	

	8
	Bài 9: Lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc
	24
	4
	20
	

	9
	Bài 10: Lắp đặt mạch điện máy lạnh dân dụng    
	30
	5
	25
	

	
	PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG
	
	
	
	

	10
	Bài 12: Thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng
	6
	1
	5
	

	11
	Bài 13: Hút chân không, Nạp gas máy lạnh dân dụng     
	18
	3
	15
	

	12
	Bài 14: Kiểm tra hết phần 3
	5
	
	
	5

	
	Cộng
	210
	60
	140
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh trực tiếp
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm tủ lạnh trực tiếp

- Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ lạnh trực tiếp

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh trực tiếp 

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc tủ lạnh trực tiếp


1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà một phần tử hai chiều

1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm
2. Cấu tạo tủ lạnh trực tiếp





2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6. Cấu tạo vỏ tủ

3. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.3. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh gián tiếp      Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm tủ lạnh gián tiếp

- Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ lạnh gián tiếp

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh gián tiếp 

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc tủ lạnh gián tiếp


1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà một phần tử hai chiều

1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm
2. Cấu tạo tủ lạnh gián tiếp





2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6.Cấu tạo vỏ tủ

3. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.3. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 3: Cấu tạo, nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter
 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm tủ lạnh Inverter 

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ lạnh Inverter

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter:



1.1. Đặc điểm tủ lạnh Inverter 

1.2. Nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter 

2. Cấu tạo tủ lạnh Inverter:






2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6. Cấu tạo vỏ tủ

3. Mạch điện tủ lạnh Inverter
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 4: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kem, máy đá     Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm máy kem, máy đá

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị máy kem, máy đá

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy kem, máy đá 

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy kem, máy đá


1.1. Đặc điểm máy kem, máy đá

1.2. Nguyên lý làm việc máy kem, máy đá 

2. Cấu tạo máy kem, máy đá





2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6.Cấu tạo bể đá, kem

3. Mạch điện máy kem, máy đá
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.3. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 5: Tính  chọn các thiết bị trong máy lạnh dân dụng
Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 


- Xác định sơ đồ khi lắp đặt thiết bị
- Tính toán, chọn công suất, chủng loại thiết bị 

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

1. Xác định sơ đồ khi lắp đặt thiết bị

2. Tính toán, chọn công suất, chủng loại thiết bị trong máy lạnh dân dụng  

3. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

Bài 6: Kiểm tra hết phần 1
     Thời gian: 5 giờ

PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG
Bài 7: Lắp đặt máy nén máy lạnh dân dụng    
Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy nén

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Đọc bản vẽ thi công:








1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy nén

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt 

3. Lắp đặt máy nén:


          






3.1. Kiểm tra máy nén trước lắp đặt

3.2. Lắp đặt máy nén lên giá đỡ 

3.3. Nối má nén với đường ống

3.4.  Căn chỉnh sau lắp đặt

Bài 8: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt    



Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Đọc bản vẽ lắp đặt:








1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt 

3. Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt:


          





3.1. Kiểm tra  thiết bị trao đổi nhiệt trước khi lắp đặt

3.2. Lắp đặt giá đỡ thiết bị trao đổi nhiệt 

3.3. Lắp thiết bị trao đổi nhiệt đặt kín

3.4. Lắp thiết bị trao đổi nhiệt đặt hở

3.5. Nối thiết bị trao đổi nhiệt với đường ống

3.6.  Căn chỉnh sau lắp đặt

Bài 9: Lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc    

Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Đọc bản vẽ lắp đặt:








1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt 

3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc:


          





3.1. Lựa chọn cáp thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc 

3.2. Lắp đặt giá đỡ thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc 

3.3. Lắp thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc 

3.4. Nối thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc với đường ống

3.5.  Căn chỉnh sau lắp đặt


Bài 10: Lắp đặt mạch điện máy lạnh dân dụng    

Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt mạch điện

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Đọc bản vẽ lắp đặt:








1.1. Đọc bản vẽ  sơ đồ mạch điện 

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt 

3. Lắp đặt mạch điện:


          





3.1. Lắp mạch điện tủ trực tiếp 

3.2. Lắp mạch điện tủ gián tiếp
3.3. Lắp mạch điện tủ Inverter
3.4. Lắp mạch điện máy kem, máy đá
PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA
Bài 11: Thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Thử kín hệ thống

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Thử kín hệ thống:








1.1. Kiểm tra toàn hệ thống

1.2. Thổi sạch hệ thống

1.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

Bài 12: Hút chân không, Nạp gas máy lạnh dân dụng     
Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:

- Hút chân không 

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Hút chân không:









1.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

1.2. Chạy bơm chân không

1.3. Kiểm tra độ chân không

2. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:






2.1. Nạp ga cho tủ lạnh trự

2.2. Nạp ga cho máy kem, máy đá

2.3. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, căn chỉnh nạp gas bổ sung

3. Hàn đầu nạp gas

Bài 13: Kiểm tra hết phần 3
Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Tủ lạnh trực tiếp
· Tủ lạnh gián tiếp
· Tủ lạnh Inverter 
· Quầy lạnh
· Máy hút chân không
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Timer
· Cầu chì 70
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí
· Cưa sắt
· Rơle -7
· Blôc tủ lạnh

· Điện trở xả đá

· Thermic

· Thermostat

· Ống đồng 6
· Que hàn
· Băng dính cách điện
· Xà phòng
· Gas R134a
· Gas đốt
· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh dân dụng.

- Về kỹ năng : 
+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự  và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự  và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự  và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Cao đẳng nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 26
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP
Mã số mô đun: MĐ 26

Thời gian mô đun: 180 giờ;                     (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 135 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Vị trí: Mô đun lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp được bố trí học sau khi học xong các mô đun, môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh thương nghiệp.


+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1 Lý thuyết cơ bản
	58
	
	
	

	1
	Tên bài 1: Nguyên lý hoạt động
	12
	6
	6
	

	2
	Tên bài 2: Cấu tạo, phân loại
	12
	6
	6
	

	3
	Tên bài 3: Tính chọn thiết bị
	30
	6
	24
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 2 Lắp đặt
	104
	
	
	

	4
	Tên bài 4: Lắp đặt máy nén
	12
	2
	10
	

	5
	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	28
	4
	24
	

	6
	Tên bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu
	6
	2
	4
	

	7
	Tên bài 7: Lắp đặt đường ống
	18
	4
	14
	

	8
	Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị điện
	24
	6
	18
	

	9
	Tên bài 9: Lắp đặt thiết bị phụ
	12
	4
	8
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	18
	
	
	

	10
	Tên bài 10: Thử kín
	6
	2
	4
	

	11
	Tên bài 11: Hút chân không nạp ga
	6
	2
	4
	

	12
	Tên bài 12: Hoàn thiện
	4
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	180
	45
	125
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Nguyên lý hoạt động        




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm khi vận hành máy lạnh thương nghiệp.


- Đọc được sơ đồ nguyên lý phần nhiệt động của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1.1. Tầm quan trọng của công tác bảo quản thực phẩm   






1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm  






1.3.  Nguyên lý hoạt động của máy lạnh thương nghiệp
Bài 2: Cấu tạo, phân loại          
Thời gian:12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được cấu tạo của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các loại máy lạnh thương nghiệp thường gặp.


- Đọc được sơ đồ nguyên lý cấu tạo của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2.1. Cấu tạo

2.1.1. Phần nhiệt động

2.1.2. Phần điện

2.1.3. Phần khung, vỏ

2.1.4. Các thiết bị phụ

2.2. Phân loại

2.2.1. Theo đối tượng làm lạnh

2.2.2. Theo phạm vi sử dụng

2.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt
Bài 3: Tính chọn thiết bị       






Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của máy lạnh thương nghiệp.

- Tính chọn được công suất của máy lạnh thương nghiệp.


- Chọn được các thiết bị của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.
3.1. Các thông số tính toán  









3.1.1. Nhiệt độ

3.1.2. Công suất

3.2. Tính chọn thiết bị









3.2.1. Tính chọn máy nén

3.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

3.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

3.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

Kiểm tra










Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Lắp đặt

Bài 4: Lắp đặt máy nén  






Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các loại máy nén của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Kiểm tra máy nén

4.2.1. Dầu bôi trơn

4.2.2. Phần điện

4.2.3. Phần cơ

4.3. Lắp máy nén 

4.3.1. Tháo máy nén cũ

4.3.2. Lắp máy nén mới

Bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt




Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.



- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

5.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

5.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

Bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của máy lạnh thương nghiệp.
- Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.



- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
6.1. Các yêu cầu chung 

6.2. Xác định chiều dài ống mao dẫn

6.3. Lắp đặt ống mao dẫn

Bài 7: Lắp đặt đường ống

 



Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 


Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của máy lạnh thương nghiệp.



Nêu được các loại đường ống của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.
Lắp đặt được các loại đường ống của máy lạnh thương nghiệp.

Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
7.1. Các loại đường ống trong máy lạnh thương nghiệp

7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.2.2. Lắp đặt

7.2.3. Bảo ôn đường ống

7.3. Lắp đặt bơm và đường ống nước lạnh

7.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Bài 8: Lắp đặt thiết bị điện
 




Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của máy lạnh thương nghiệp.



- Nêu được các loại thiết bị điện của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.
- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
8.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển

8.1.1. Kiểm tra thiết bị

8.1.2. Lắp đặt

8.1.3. Kiểm tra

8.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

8.2.1. Kiểm tra thiết bị

8.2.2. Lắp đặt

8.2.3. Kiểm tra

8.3. Lắp đặt đường điện

8.3.1. Tính chọn tiết diện dây dẫn

8.3.2. Lắp đặt

8.3.3. Kiểm tra

Bài 9 Lắp đặt thiết bị phụ 






Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của máy lạnh thương nghiệp.



- Nêu được các loại thiết bị phụ của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.
- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
9.1. Kiểm tra thiết bị

9.2. Lắp đặt

9.3. Kiểm tra

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 3: Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 10 Thử kín

 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự thử kín máy lạnh thương nghiệp.



- Thử kín được các loại máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

Bài 11 Hút chân không, nạp ga

 


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga máy lạnh thương nghiệp.

- Hút chân không, nạp ga được các loại máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

11.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 12 Hoàn thiện

 






Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt máy lạnh thương nghiệp.



- Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
12.1. Gá lắp, căn chỉnh.

12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra









Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình máy lạnh thương nghiệp
· Quầy lạnh
· Máy hút chân không
· Máy nén khí
· Máy kem
· Máy đá
· Xe đông lạnh
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Timer
· Cầu chì 70
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí
· Cưa sắt
· Rơle -7
· Blôc tủ lạnh

· Điện trở xả đá

· Thermic

· Thermostat

· Ống đồng các cỡ
· Que hàn
· Băng dính cách điện
· Xà phòng
· Gas R134a
· Gas đốt
· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức: 


+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh thương nghiệp.

- Về kỹ năng : 

+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng: Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN   

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài 4 đến 9, 11.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 27
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 

 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Mã số mô đun: MĐ 27

Thời gian mô đun: 180 giờ;                     (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành: 130 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Vị trí: Mô đun lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp  được bố trí học sau khi học xong các mô đun, môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản, Lắp đặt hệ thống hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .


+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1 Lý thuyết cơ bản
	32
	
	
	

	1
	Tên bài 1: Cấu tạo, phân loại
	12
	6
	6
	

	2
	Tên bài 2: Tính chọn thiết bị
	16
	8
	8
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 2 Lắp đặt
	128
	
	
	

	3
	Tên bài 3: Lắp đặt máy nén
	12
	2
	10
	

	4
	Tên bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	28
	4
	24
	

	5
	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu
	6
	2
	4
	

	6
	Tên bài 6: Lắp đặt đường ống
	18
	4
	14
	

	7
	Tên bài 7: Lắp đặt thiết bị điện
	24
	6
	18
	

	8
	Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ
	18
	6
	12
	

	9
	Tên bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh
	18
	6
	12
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	20
	
	
	

	10
	Tên bài 10: Thử kín hệ thống
	6
	2
	4
	

	11
	Tên bài 11: Hút chân không nạp ga
	6
	2
	4
	

	12
	Tên bài 12: Hoàn thiện hệ thống
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	180
	50
	120
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Cấu tạo, phân loại          




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được cấu tạo của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .


- Nêu được một số các hệ thống máy lạnh công nghiệp  trong thực tế.


- Đọc được các bản vẽ của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1.1. Cấu tạo

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Kho lạnh

1.1.4.Bể nước lạnh

1.4.5. Thùng bảo quản lạnh

1.2. Phân loại

1.2.1. Theo đối tượng làm lạnh

1.2.2. Theo phạm vi sử dụng

1.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt
Bài 2: Tính chọn thiết bị       





Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

· Tính chọn được công suất của các thiết bị trong hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

· Chọn được các loại thiết bị của hệ thống máy lạnh công nghiệp  phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2.1. Các thông số tính toán  









2.1.1. Nhiệt độ

2.1.2. Công suất

2.2. Tính chọn thiết bị









2.2.1. Tính chọn máy nén

2.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

2.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

2.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

2.4 .Tính chọn phần công nghệ

2.4.1. Tính chọn kho

2.4.2. Tính chọn bể

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Lắp đặt

Bài 3: Lắp đặt máy nén  





Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại máy nén của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

3.1. Các yêu cầu chung 

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy 

3.2.2. Chống rung

3.3. Lắp máy nén 

3.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

3.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt




Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

Bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 




Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Tính chọn được thiết bị tiết lưu đạt yêu cầu kỹ thuật

· Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 6: Lắp đặt đường ống

 



Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại đường ống của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp  

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.3.3. Bảo ôn đường ống

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

6.5. Lắp đặt đường ống xả băng

6.6. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 7: Lắp đặt thiết bị điện
 




Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
7.3.3. Kiểm tra

Bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ 





Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
8.1. Lắp đặt bơm

8.1.1. Tính chọn bơm

8.2.2. Lắp đặt 

8.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.2. Lắp đặt quạt

8.2.1. Tính chọn quạt gió

8.2.2. Lắp đặt 

8.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

8.3.2. Lắp đặt tháp

8.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

8.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa

Bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh 





Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại kho lạnh, bể lạnh của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
9.1. Tính chọn

9.1.1. Kết cấu

9.1.2. Phương pháp bảo ôn

9.2. Lắp đặt

9.2.1. Chuẩn bị các điều kiện

9.2.2. Lắp đặt khung, giá

9.2.3. Bảo ôn

9.2.4. Lắp đặt các thiết bị phụ

9.3. Hoàn thiện

9.3.1. Phần bao che, bảo vệ

9.3.2. Kiểm tra độ kín

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 10: Thử kín hệ thống
 




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
10.1. Chuẩn bị

10.2. Thử kín các thiết bị

10.3. Thử kín các hệ thống đường ống

10.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 11: Hút chân không, nạp ga hệ thống 



Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh công nghiệp 

· Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

11.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 12: Hoàn thiện hệ thống 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
12.1. Gá lắp, căn chỉnh.

12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra









Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình máy lạnh 
· Hệ thống lạnh kho lạnh
· Hệ thống máy đá cây
· Hệ thống lạnh máy đá vảy.
· Máy hút chân không
· Máy nén khí
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Timer
· Cầu chì 70
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí
· Cưa sắt
· Rơle -7
· Blôc tủ lạnh

· Điện trở xả đá

· Thermic

· Thermostat

· Ống đồng các cỡ
· Que hàn
· Băng dính cách điện
· Xà phòng
· Gas R134a
· Gas đốt
· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 


+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh thương nghiệp.

- Về kỹ năng : 

+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1.  Phương pháp đánh giá: 

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa vào năng lực thực hiện kiểm tra, lắp đặt, vận hành các thiết bị của hệ thống máy lạnh công nghiệp  thông qua các bài tập thực hành.

2.  Nội dung đánh giá:

Kiến thức

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .


+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
Kỹ năng

+ Đọc được sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện


+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


Thái độ


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài 3 đến 9, 11.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
Mã số mô đun: MĐ28
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

Mã số mô đun: MĐ 28

Thời gian mô đun: 210 giờ            (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 150 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ được bố trí sau khi đã học các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+  Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+  Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Thái độ:

+ Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm
	6
	4
	2
	

	2
	Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử
	6
	4
	2
	

	3
	Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy
	30
	20
	10
	

	4
	Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng  dụng Inverter
	6
	4
	2
	

	5
	Bài 5: Tính  chọn máy điều hoà không khí
	14
	4
	10
	

	6
	Bài 6: Kiểm tra hết phần 1
	5
	
	
	5

	
	PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA
	
	
	
	

	
	Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm
	6
	2
	4
	

	7
	Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử
	24
	4
	20
	

	8
	Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà Multy
	90
	15
	75
	

	
	PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA
	
	
	
	

	9
	Bài 11: Thử kín hệ thống
	6
	1
	5
	

	10
	Bài 12: Hút chân không, Nạp gas
	12
	2
	10
	

	11
	Bài 13: Kiểm tra hết phần 3
	5
	
	
	5

	
	Cộng
	210
	60
	140
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm

 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm 

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm
1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm:


1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà một phần tử hai chiều

1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm
2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm:





2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm:
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử
 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử 

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa hai phần tử
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử
1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:



1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa hai phần tử hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:






2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy
 Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy 

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:



1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:






2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:






2.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

2.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

2.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

2.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

2.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

2.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3. Mạch điện máy điều hòa Multy
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng  dụng Inverter

 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter 

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:



1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:






2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:






3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:


Bài 5: Tính  chọn máy điều hoà không khí



Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Xác định công năng các không gian ĐHKK
- Tính toán, chọn công suất, chủng loại máy  

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

1. Xác định công năng các không gian ĐHKK

2. Tính toán, chọn công suất, chủng loại máy  

3. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

Bài 6: Kiểm tra hết phần 1



     


Thời gian: 5 giờ

PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA
Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm   
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Đọc bản vẽ thi công:








1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt 

3. Lắp đặt máy:


          






3.1. Lấy dấu, đục tường

3.2. Lắp đặt giá đỡ máy

3.3  Đưa máy vào vị trí

3.4. Cố định máy vào vị trí

3.5. Lắp đặt đường nước ngưng

3.6. Nối ống thoát nướng ngưng từ máy ra:




4. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

5. Chạy thử máy:









5.1. Kiểm tra lần cuối

5.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật

Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử



Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
1. Đọc bản vẽ thi công:








1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

          







3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

          





 
4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:



5.1. Chuẩn bị đường ống






5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra





5.4. Đấu điện cho máy
5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:








6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:









7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:






8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà Multy              


Thời gian: 90 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

I. Lắp đặt Outdoor

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:
          






3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Vận chuyển và lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

3.3. Căn chỉnh và cố định cục nóng

II. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu treo tường và đường điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:
          






3.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

3.2. Lắp giá treo, lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor 

III. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu áp trần 

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần:
          






3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá treo

3.2. Lắp Indoor lên giá 

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor 

IV. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu âm trần 

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần:
          






3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo 

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor 

V. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu dấu trần 

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần:
          






3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo 

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor 

3.4. Lắp miệng thổi

3.5. Lắp miệng hồi

3.6. Lắp ống gió mềm

3.7. Căn chỉnh ống gió và miệng hút, thổi 

VI. Lắp đặt Indoor kiểu tủ

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu tủ 

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:
          






3.1. Lấy dấu khoan, lắp đỡ

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor 

VII. Lắp đặt đường ống

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí đường ống 

1.2. Đọc bản vẽ lắp ráp giá đỡ, giá treo đường ống

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:
          






3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá đỡ, giá treo ống

3.2. Lồng bảo ôn, băng cuốn

3.3. Lắp ống môi chất, ống thoát nước ngưng lên giá 
3.3. Nối ống dẫn môi chất với Indoor và outdoor

3.4. Nối ống thoát nước ngưng với đường nước thải

3.5. Căn chỉnh và cố định ống

VIII. Lắp đặt đường ống

1. Đọc bản vẽ thi công:







1.1. Đọc bản vẽ bố trí đường điện

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt đường điện:
          






3.1. Lắp đặt đường đường dây và các thiết bị điện 

3.2. Kết nối đường điện  giữa Indoor và outdoor

3.3. Kết nối đường điện  giữa Indoor  với điều khiển 
3.3. Lắp tủ điện tổng

3.4. Căn chỉnh và cố định đường điện

PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA
Bài 10: Thử kín hệ thống






Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Thử kín hệ thống

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Thử kín hệ thống:








1.1. Kiểm tra toàn hệ thống

1.2. Thổi sạch hệ thống

1.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

Bài 11: Hút chân không, Nạp gas             



Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Hút chân không 

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Hút chân không:









1.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

1.2. Chạy bơm chân không

1.3. Kiểm tra độ chân không

2. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:






2.1. Thông gas toàn hệ thống

2.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 12: Kiểm tra hết phần 3





Thời gian: 5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Máy điều hoà một phần tử 1 chiều
· Máy điều hoà một phần tử 2 chiều

· Máy điều hoà hai phần tử 1 chiều

· Máy điều hoà hai phần tử 2 chiều

· Máy điều hoà Multy 1 chiều có 5 kiểu mặt lạnh

· Máy điều hoà Multy 1 chiều có 5 kiểu mặt lạnh

· Máy hút ẩm

· Máy mài 2 đá

· Máy hàn điện

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Dây an toàn
· Máy khoan bê tông
· Máy khoan sắt
· Máy cắt sắt cầm tay
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí

· Cưa sắt

· Đục tường, búa, dúc nở

· Bộ thử kín Ni tơ

· Bộ dụng cụ chuyên ngành

· Ống đồng Ф6, Ф10, Ф12, Ф16
· Que hàn
· Bọc bảo ôn Ф6, Ф10, Ф16
· Băng cuốn
· Băng dính cách điện
· Vít nở 6
· Vít nở 10
· Ty ren M10mm

· Ống gió mềm D200mm

· Băng dính bạc
· Ống dẫn nước ngưng

· Đai ốc 10

· Xà phòng

· Gas R22

· Gas R410a

· Gas đốt

· Dây điện 2x2,5mm

· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 


+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

-Về kỹ năng : 
+ Lập trình tự  và lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập trình tự và lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập trình tự và lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+  Lập trình tự và lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt
-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho các trường có hệ đào tạo Cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnhí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy ĐHNĐ. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 

- Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

- Cataloge máy điều hoà


CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Mã số mô đun: MĐ 29
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 

 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM
Mã số mô đun: MĐ 29

Thời gian mô đun: 210 giờ;                      (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 150 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Vị trí: Mô đun lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm  được bố trí học sau khi học xong các mô đun, môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản, Lắp đặt hệ thống hệ thống điều hòa không khí cục bộ.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.


+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1 Lý thuyết cơ bản
	60
	
	
	

	1
	Tên bài 1: Nguyên lý làm việc
	32
	26
	6
	

	2
	Tên bài 2: Cấu tạo, phân loại
	12
	6
	6
	

	3
	Tên bài 3: Tính chọn thiết bị
	12
	2
	10
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 2 Lắp đặt
	130
	
	
	

	4
	Tên bài 4: Lắp đặt máy nén
	12
	2
	10
	

	5
	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	30
	4
	26
	

	6
	Tên bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu
	6
	2
	4
	

	7
	Tên bài 7: Lắp đặt đường ống
	24
	4
	20
	

	8
	Tên bài 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút
	12
	4
	8
	

	9
	Tên bài 9: Lắp đặt thiết bị điện
	18
	6
	12
	

	10
	Tên bài 10: Lắp đặt thiết bị phụ
	24
	6
	18
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	20
	
	
	

	11
	Tên bài 11: Thử kín hệ thống
	6
	2
	4
	

	12
	Tên bài 12: Hút chân không nạp ga
	6
	2
	4
	

	13
	Tên bài 13: Hoàn thiện hệ thống
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	210
	60
	140
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Nguyên lý hoạt động        




Thời gian: 32 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí trung tâm  
· Nêu được các ảnh hưởng của môi trường tới con người và công nghệ

· Đọc được các bản vẽ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  
· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1.1. Ảnh hưởng của môi trường đến con người và công nghệ





1.2. Các biện pháp điều chỉnh thông số của môi trường

1.2.1. Đồ thị của không khí ẩm

1.2.2. Các quá trình xử lý trên đồ thị

1.2.3. Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí  






1.3.  Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  

1.3.1. Lựa chọn các thông số

1.3.2. Chọn sơ đồ điều hòa
Bài 2: Cấu tạo, phân loại          




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được cấu tạo của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm

· Nêu được một số các hệ thống điều hòa không khí trung tâm được ứng dụng trong thực tế.


· Chọn được hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật.

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2.1. Cấu tạo

2.1.1. Thiết bị cấp lạnh

2.1.2. Thiết bị cấp nhiệt

2.1.3. Thiết bị xử lý không khí

2.1.4. Hệ thống vận chuyển và cung cấp không khí

2.4.5. Hệ thống điều khiển

2.2. Phân loại

2.2.1. Theo đối tượng cần điều hòa

2.2.2. Theo kết cấu hệ thống

2.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt
Bài 3: Tính chọn thiết bị       






Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .


· Tính chọn được công suất của các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .


· Chọn được các loại thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.
3.1. Các thông số tính toán  









3.1.1. Nhiệt độ

3.1.2. Công suất

3.2. Tính chọn thiết bị









3.2.1. Tính chọn máy nén

3.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

3.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

3.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Lắp đặt

Bài 4: Lắp đặt máy nén  





Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại máy nén của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

4.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy 

4.2.2. Chống rung

4.3. Lắp máy nén 

4.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

4.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt




Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

5.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

5.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

5.4. Lắp đặt buồng phun

5.4.1. Loại đặt đứng

5.4.2. Loại nằm ngang

5.5. Lắp đặt bình nước nóng

Bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Tính chọn được thiết bị tiết lưu đạt yêu cầu kỹ thuật

· Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
6.1. Các yêu cầu chung 

6.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

6.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 7: Lắp đặt đường ống

 



Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại đường ống của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
7.1. Các loại đường ống trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  

7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.2.3. Bảo ôn đường ống

7.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

7.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.3.3. Bảo ôn đường ống

7.4. Lắp đặt đường ống dẫn không khí

7.4.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.4.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.4.3. Bảo ôn đường ống

7.5. Lắp đặt đường ống nước ngưng

7.6. Lắp đặt đường ống xả băng

7.7. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút
 


Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại miệng thổi, miệng hút của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
8.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút:
8.1.1. Khái niệm về miệng thổi, miệng hút không khí 




8.1.2. Chức năng, nhiệm vụ miệng hút, miệng thổi 




8.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với  miệng thổi, miệng hút không khí  

8.2. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng:
8.2.1. Xác định vị trí lắp đặt miệng thổi, hút



 

8.2.2. Tính chọn miệng thổi, miệng hút        





8.2.3. Lập qui trình lắp đặt miệng thổi, hút 



 

8.2.4. Tổ chức lắp đặt miệng thổi, hút theo qui trình 


   

8.2.5. Kiểm tra tình trạng miệng thổi, hút sau khi lắp đặt 

Bài 9: Lắp đặt thiết bị điện
 




Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
9.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

9.1.1. Kiểm tra thiết bị

9.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
9.1.3. Kiểm tra

9.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

9.2.1. Kiểm tra thiết bị

9.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
9.2.3. Kiểm tra

9.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

9.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

9.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
9.3.3. Kiểm tra

Bài 10 Lắp đặt thiết bị phụ 





Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
10.1. Lắp đặt bơm

10.1.1. Tính chọn bơm

10.1.2. Lắp đặt 

10.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.2.Lắp đặt quạt

10.2.1. Tính chọn quạt gió

10.2.2. Lắp đặt 

10.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

10.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

10.3.2. Lắp đặt tháp

10.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

10.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

10.4. Lắp đặt bình giãn nở

10.5. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

10.6. Lắp đặt các bình chứa

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 11 Thử kín hệ thống
 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
11.1 Chuẩn bị

11.2 Thử kín các thiết bị

11.3 Thử kín các hệ thống đường ống

11.4 Thử kín toàn hệ thống

Bài 12 Hút chân không, nạp ga hệ thống 



Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
12.1 Chuẩn bị

12.2 Thực hiện theo trình tự

12.3 Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 13 Hoàn thiện
hệ thống 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
13.1 Gá lắp, căn chỉnh.

13.2 Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra









Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Máy Mô hình điều hòa không khí trung tâm
· Mô hình Water Chiller.
· Máy mài 2 đá

· Máy hàn điện

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Dây an toàn
· Máy khoan bê tông
· Máy khoan sắt
· Máy cắt sắt cầm tay
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí

· Cưa sắt

· Đục tường, búa, dúc nở

· Bộ thử kín Ni tơ

· Bộ dụng cụ chuyên ngành

· Ống đồng Ф6, Ф10, Ф12, Ф16
· Que hàn
· Bọc bảo ôn Ф6, Ф10, Ф16
· Băng cuốn
· Băng dính cách điện
· Vít nở 6
· Vít nở 10
· Ty ren M10mm

· Ống gió mềm D200mm

· Băng dính bạc
· Ống dẫn nước ngưng

· Đai ốc 10

· Xà phòng

· Gas R22

· Gas R410a

· Gas đốt

· Dây điện 2x2,5mm

· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 


+ Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .



+ Hiểu và phân tích quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị
-Về kỹ năng : 

+ Đọc sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện



+ Thực hiện quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

3. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài 4 đến 10, 12.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

[4] Võ Chí Chính (2009), Điều hòa không khí và thông gió, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp

Mã số mô đun: MĐ30
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ30

Thời gian mô đun: 360 giờ;                      (Lý thuyết: 0 giờ;  Thực hành: 360 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Thực tập tốt nghiệp được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Giúp cho sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo ở trường;
- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Có khả năng tổ chức hoạt động tốt nghiệp theo nhóm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Công tác chuẩn bị thực tập
	4
	0
	4
	

	2
	Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị
	30
	0
	40
	

	3
	Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	30
	0
	40
	

	4
	Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng
	50
	0
	40
	

	5
	Thực tập vận hành, lắp đặt máy lạnh thương nghiệp
	50
	0
	40
	1

	6
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy
	50
	0
	40
	1

	7
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông
	40
	0
	40
	1

	8
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
	40
	0
	40
	1

	9
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản
	40
	0
	50
	1

	10
	Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp
	26
	0
	25
	

	
	Cộng:
	360
	0
	355
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

	Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị 
	Thời gian: 30,0 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp
         

 

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

	Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	Thời gian: 30,0 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy, hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy
         

 

1.1. Tìm hiểu qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy 

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy.

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát 

	Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng 
	Thời gian: 50,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp 
	Thời gian: 50,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

4. Thực tập lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh

5. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 6: Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
	Thời gian: 50,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu quy trình  lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống.

2. Học tập và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập

3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân tập sự.

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 10:  Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp
	Thời gian: 26 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo một cách chi tiết, cụ thể tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cản thận.

Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp (Làm trên giấy A4, đánh vi tính, theo mẫu kèm theo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT

CHUYÊN ĐỀ: ....................................................

Họ và tên học sinh: 



Lớp : 

Trư​ờng : 


Đơn vị thực tập : 



( Nhà máy - Công ty - Phân x​ưởng - Tổ tốt nghiệp )
Thời gian thực tập : Từ ngày …..tháng …..năm …..

  
 Đến ngày ….. tháng …..năm……

Họ và tên ngư​ời h​ướng dẫn : 


Chức danh :

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ

1. Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, Website đơn vị thực tập

2. Sản phẩm chính của đơn vị

3. Bộ máy quản lý

4. Qui mô CBCNV

5. Thành tích đơn vị đạt được

6. Quy trình thực hành
7. Công nghệ thực hiện

8. Kết quả khảo sát

9. Nội dung thực tập

10. Kiến thức, kỹ năng đạt được

11. Nhận xét

Ý kiến cán bộ kỹ thuật hướng dẫn                         Người viết báo cáo

     ( Họ tên và chữ ký)                                               ( Họ tên và chữ ký)
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP

1. Báo cáo tóm tắt khóa thực tập tốt nghiệp (đính kèm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát, thực tập 8 chuyên đề)

2. Nhận xét, đánh giá bản thân

2.1. Kiến thức thực tế sau thời gian thực tập

2.2. Kỹ năng nào được nâng cao

2.3. Ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực tập

2.4. Rút kinh nghiệm bản thân

2.5.  Kiến nghị, đề xuất

        Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn                          Người viết báo cáo

     ( Họ tên và chữ ký)                                           ( Họ tên và chữ ký)



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):
- Tình hình cơ cấu tổ chức 

- Tình hình thực tập của cơ sở

- Các nội dung chuyên môn đã được thực hành 

- Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán kiểm tra)

- Nhận xét, đánh giá bản thân

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp và kết quả vấn đáp để tổng hợp đánh giá cho mỗi sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên 

- Thực tập chuyên ngành nghề lắp đặt thiết bị lạnh có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môđun thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập. Điểm được đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp      

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: PLC

Mã số mô đun: MĐ 31

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: PLC
Mã số mô đun: MĐ 31

Thời gian mô đun: 90 giờ;              

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Là mô đun kỹ thuật cơ sở được bố trí sau khi kết thúc các môn học chung, môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và một số các môn học và mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Hiểu được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật và một số ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển hệ thống lạnh dùng PLC;
- Đọc được các thông số trạng thái làm việc của PLC;

- Lập trình được một số bài toán đơn giản điều khiển một số thiết bị trong hệ thống lạnh;

- Vận hành được và xử lý các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển; 

- Tư duy, cẩn thận, nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic
	2
	1
	1
	

	2
	Kết nối các cổng logic cơ bản
	6
	1
	5
	

	3
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2,5
	

	4
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	6
	1
	5
	

	5
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều
	6
	1
	5
	

	6
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	7
	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	8
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	9
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1
	5
	

	10
	Cấu trúc cơ bản của PLC
	6
	1
	5
	

	11
	Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
	6
	1
	5
	

	12
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2,5
	

	13
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	3
	0,5
	2,5
	

	14
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều
	3
	0,5
	2,5
	

	15
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dựng rơ le thời gian
	3
	0,5
	2,5
	

	16
	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	17
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	3
	0,5
	2,5
	

	18
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1
	5
	

	19
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	4
	
	
	4

	
	Tổng số
	90
	15
	71
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic  

Thời gian: 2 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được sơ đồ cấu trúc

- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình

- Phân biệt được đầu vào, đầu ra

- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của phần tử

- Kết nối được các thiết bị ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử:            



 

1.1. Sơ đồ cấu trúc

1.2.Chức năng các phần tử

2. Kết nối  với các phần tử ngoại vi:   




2.1. Kết nối với máy tính

2.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

3. Nạp chạy chương trình lập trình:     





3.1. Nạp chương trình từ phần tử điều khiển vào PC

3.2. Nạp chương trình từ PC vào phần tử điều khiển

Bài 2: Kết nối các cổng logic cơ bản

     

Thời gian: 6 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

1. Giới thiệu các cổng logic cơ bản:              



 

1.1. Ký hiệu các cổng logic cơ bản

1.2. Trạng thái logic của các cổng cơ bản

2. Phương pháp vẽ các cổng logic trên PC:    




2.1. Kết nối các cổng cơ bản

2.2. Trạng thái logic của các tín hiệu đầu vào, đầu ra

2.3. Kết nối chạy thử

3. Bài toán ứng dụng.          

Bài 3 : Mạch điều khiển đèn cầu thang
      


Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

1. Phân tích quy trình làm việc:                              



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:   


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2.Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:  
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

Bài 4: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                 



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:       

 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:                                                                   

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 5: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                           




1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:  



2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 6: Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay; OFF- Delay

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu rơ le thời gian:                                    


 
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON - delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc:                               


 

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:     


 

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:                          4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 7: Mạch điều khiển 2 động cơ 3 pha làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay 

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Sử dụng được rơ le  để khống chế phụ tải làm việc theo thứ tự

- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu , thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                           



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:  



2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu:

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 8: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian








      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- delay 

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Sử dụng được rơ le  để điều khiển tự động thay đổi tốc đô động cơ

- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                    

 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:         

 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu: 

3.1 Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 9: Mạch điều khiển tự động động cơ 3 pha làm việc có tín hiệu cảm biến








      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:


- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON - delay 

- Trình bày được một số loại cảm biến dùng trong nghề điện lạnh

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Sử dụng được các trạng thái của tín hiệu cảm biến trong điều khiển tự động đóng cắt máy lạnh 

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu một số cảm biến:                             




1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc:                              




2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:     




3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 10: Cấu trúc cơ bản của PLC


      

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Hiểu được sơ đồ cấu trúc

- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình

- Phân biệt được đầu vào , đầu ra

- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của PLC

- Kết nối được các thiết bị ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử:                           




1.1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc PLC

1.2. Các thông số kỹ thuật

2. Ngôn ngữ lập trình của PLC:                         

2.1. Ngôn ngữ lập trình LAD

2.2. Ngôn ngữ lập trình FBD

2.3. Ngôn ngữ lập trình STL 

3. Kết nối với phần tử ngoại vi:                       


 

3.1. Kết nối với máy tính

3.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

4. Nạp chạy chương trình lập trình:                   


 
4.1 Nạp chương trình từ PLC  vào PC

4.2. Nạp chương trình từ PC vào PLC

Bài 11: Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
      

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Phân biệt ký hiệu các phần tử trong PLC

- Vẽ mạng LAD theo quy ước

- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của mạng

- Sử dụng được phần mềm 

- Vẽ được mạch bằng ngôn ngữ LAD

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

1. Phương pháp vẽ các ký hiệu trên PC bằng LAD:      

 
1.1. Giới thiệu các ký hiệu trong PLC

1.2. Vẽ các ký hiệu  phần tử cơ bản 

2. Vẽ mạng LAD liên kết các trạng thái:                      



2.1. Liên kết các trạng thái thường đóng, thường mở, duy trì

2.2. Kết nối các trạng thái tín hiệu điều đầu vào, đầu ra.

Bài 12: Mạch điều khiển đèn cầu thang

     

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Trạng thái làm việc của mạch 

- Sử dụng ngôn ngữ LAD để lập trình

- Sử dụng được phần mềm 

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ  lập trình LAD đúng yêu cầu 

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                           

 

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                               
 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:   

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 13: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                              


1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                   


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 14: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều













Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc; Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                              
 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                 
 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:    


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

​Bài 15: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian  
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha

- Phân biệt được ký hiệu 

- Hiểu được nguyên tắc làm việc của rơ le 

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu rơ le thời gian:                                                  
 
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON- delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc:                                             
 

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                  


3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:     


4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 16: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha

- Phân biệt được ký hiệu 

- Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                             


1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 17: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian









Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Các biện pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

- Phân biệt được ký hiệu 

- Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                             
 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                 
 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:    


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 18: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến




        





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu nguyên lý làm việc của một số cảm biến dùng trong điện lạnh

- Phân biệt được chức năng của cảm biến

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu , thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu một số cảm biến:                                                 


1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc:                                                 
 
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                   
 

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      


4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 19: Kiểm tra kết thúc


         


Thời gian: 4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:
· Bàn thực tập có thiết bị điều khiển logic cỡ nhỏ
· Bàn thực tập có thiết bị điều khiển PLC
· Thiết bị chấp hành phù hợp với bài thực hành

· Máy tính PC

· Động cơ 1 pha

· Động cơ 3 pha

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:
· Đồng hồ đo tốc độ

· Đồng hồ vạn năng   

· Đồng hồ am pe kế  

· Các thiết bị cảm biến nhiệt

· Dây cắm các loại

· Dây nguồn 3 pha

· Dây nguồn 1 pha
· Nguồn 3 pha

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 

+ Trình bày cấu trúc của PLC

+ Lập trình bằng phần tử logic

+ Lập trình bằng phần tử PLC

-Về kỹ năng : 
+ Lập trình được theo quy trình

+ Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

4. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình áp dụng cho đào tạo hệ Cao đẳng nghề lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Thực hiện trình tự theo giáo trình thực hành có kèm theo phiếu thực hành từng bài trong phần thực tập. 

- Chương trình phù hợp với phương pháp phân tích, trực quan và đàm thoại.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng

- Kết nối chạy thử được chương trình

4. Tài liệu tham khảo:

- Siemens Logo

- Tác giả Phạm Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước. Tự động hoá với SIMATIC S7. Nhà xuất bản nông nghiệp.

- Tác giả PGS - TS Nguyễn Trọng Thuần. Điều khiển Logic và ứng dụng. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 1997
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ32
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số mô đun: MĐ32
Thời gian mô đun: 75 giờ;                
        (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Điện tử công suất được bố trí học sau môn học Kỹ thuật điện tử.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các linh kiện điện tử công suất thường dùng trong mạch điện của hệ thống máy lạnh;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ mạch điện cơ bản sử dụng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được các linh kiện bán dẫn công suất, các mạch chỉnh lưu, mạch biến tần và nghịch lưu cơ bản;
- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khảo sát điốt công suất
	5
	2
	3
	0

	2
	Khảo sát tranzito công suất
	5
	2
	3
	

	3
	Khảo sát tyristo công suất
	5
	2
	3
	

	4
	Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển
	10
	3
	7
	

	5
	Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển
	15
	3
	12
	

	6
	Khảo sát thiết bị biến tần điều khiển tốc độ động cơ máy nén lạnh
	20
	9
	11
	

	7
	Khảo sát mạch nghịch lưu
	15
	9
	6
	

	
	Cộng:
	75
	30
	45
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Khảo sát điốt công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại điốt công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại điốt công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm chung về điện tử công suất

2. Phân chia lĩnh vực ứng dụng

3. Điốt công suất 

3.1. Cấu trúc và kí hiệu của điốt công suất 

3.2. Đặc tính Vôn- Ampere 

3.3. Một số điốt  công suất thường gặp. 

4. Khảo sát điốt, tranzito và tyristo công suất

4.1. Nhận dạng, kiểm tra các điốt công suất

4.2. Khảo sát các đặc tính V-A của điốt

	Bài 2:  Khảo sát tranzito công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại tranzito công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại tranzito công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Khái niệm chung

2. Phân loại 

2.1. Tranzito công suất IGBT (Insulated Gate Bipolair Transistor)

2.1.1. Cấu trúc, kí hiệu

2.1.2. Đặc tính

2.1.3. Mạch trợ giúp mở

2.1.4. Mạch trợ giúp đóng

2.1.5. Lĩnh vực ứng dụng.

2.2. Tranzito công suất GTR (Giant Transistor)

2.2.1. Cấu trúc và kí hiệu

2.2.2. Nguyên lý làm việc

2.2.3. Lĩnh vực ứng dụng

3. Khảo sát tranzito công suất IGBT, GTR
3.1. Nhận dạng, kiểm tra các loại tranzito IGBT, GTR
3.2. Khảo sát đặc trưng vào, ra của tranzito IGBT, GTR
	Bài 3:  Khảo sát tyristo công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại tyristo công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại tyristo công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm chung

2.  Tyristo GTO (Gate Turn Off Thyristor)

2.1. Cấu trúc và kí hiệu

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Lĩnh vực ứng dụng 

3. Khảo sát điốt, tranzito và tyristo công suất

3.1. Nhận dạng, kiểm tra tyristo công suất 

3.2. Khảo sát điều kiện đóng; mở của Tyristo GTO 
	Bài 4: Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Kiểm tra, xác định được linh kiện hư hỏng, chọn được linh kiện thay thế

- Thay thế linh kiện mới đúng thông số kỹ thuật, mạch chỉnh lưu hoạt động ổn định an toàn linh kiện;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ có điều khiển (dùng Tyristo)

1.1. Chế độ làm việc của mạch điện

1.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

2. Chỉnh lưu một pha cả chu kỳ có điều khiển

2.1. Chế độ làm việc của mạch điện

2.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Quy trình sửa chữa

4.1. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân

4.2. Kiểm tra xác định linh kiện hư hỏng

4.3. Chọn linh kiện mới thay thế

4.4. Thay linh kiện mới

4.5. Kiểm tra nguội, kiểm tra nóng (có điện), hoàn thiện

5. Khảo sát mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Khảo sát mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ có điều khiển

7. Sửa chữa những hư hỏng thường gặp

	Bài 5: Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện.

- Kiểm tra, xác định được linh kiện hư hỏng, chọn được linh kiện thay thế

- Thay thế linh kiện mới đúng thông số kỹ thuật, mạch chỉnh lưu hoạt động ổn định an toàn linh kiện.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Chỉnh lưu ba pha một nửa chu kỳ có điều khiển (dùng Tyristo)

1.1. Chế độ làm việc của mạch điện

1.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

2. Chỉnh lưu ba pha cả chu kỳ có điều khiển

2.1. Chế độ làm việc của mạch điện

2.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Quy trình sửa chữa

4.1. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân

4.2. Kiểm tra xác định linh kiện hư hỏng

4.3. Chọn linh kiện mới thay thế

4.4. Thay linh kiện mới

4.5. Kiểm tra nguội, kiểm tra nóng (có điện), hoàn thiện

5. Khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha cả chu kỳ có điều khiển

7. Sửa chữa những hư hỏng thường gặp của mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển 

	Bài 6: Khảo sát thiết bị biến tần điều khiển tốc độ động cơ máy nén lạnh
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các phần tử thiết bị biến tần;

- Phân tích được sơ đồ khối, nhận dạng được các khối của bộ biến tần điều khiển tốc độ động cơ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các phần tử điều khiển thiết bị biến tần
2.1. Tranzito đơn nối UJT (unijunction transistor)

2.1.1. Nguyên lý làm việc 

2.1.2. Xác định chu kỳ xung

2.2. Vi mạch 555 

2.2.1. Mô tả

2.2.2. Chức năng

2.2.3. Bộ phát xung hình chữ nhật dùng vi mạch 555

2.3. Thiết bị biến tần.

2.3.1. Khái niệm.

2.3.2. Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều không đồng bộ bằng tần số.

2.3.3. Biến tần trực tiếp 

2.3.3.1. Nguyên lý hoạt động

2.3.3.2. Sơ đồ mạch điện

2.3.3.3. Tính các thông số

2.3.4. Biến tần gián tiếp.

2.3.4.1. Nguyên lý hoạt động

2.3.4.2. Sơ đồ mạch điện

2.3.4.3. Tính các thông số

2.3.5. Một số thiết bị biến tần trong thực tế

2.3.5.1. Biến tần của hãng MITSUBISHI 

2.3.5.2. Biến tần của hãng  

3. Khảo sát bộ biến tần 

3.1. Khảo sát bộ biến tần MITSUBISHI

3.2. Khảo sát bộ biến tần OMRON
	Bài 7:  Khảo sát mạch nghịch lưu
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các mạch nghịch lưu;

- Phân tích được sơ đồ khối, nhận dạng được các phần tử của mạch nghịch lưu một pha và ba pha;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Nguyên lý nghịch lưu.
2.1. Nghịch lưu một pha

2.1.1. Sơ đồ mạch điện.

2.1.2. Giản đồ xung.

2.1.3. Các thông số cơ bản.

2.1.4. Mạch điện ứng dụng.
Nghịch lưu ba pha.

2.2.1. Sơ đồ mạch điện.

2.2.2. Giản đồ xung.

2.2.3. Các thông số cơ bản

2.2.4. Mạch điện ứng dụng
3. Khảo sát mạch nghịch lưu

3.1. Khảo sát mạch nghịch lưu một pha

3.2. Khảo sát mạch nghịch lưu ba pha

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:


+ Mô hình lắp đặt điện


+ Máy vi tính và máy chiếu
3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:


+ Dây điện

+ Các loại linh kiện điện tử sử dụng cho các bài tập.

+ VOM

+ Kìm, kéo, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây

+ Tài liệu hướng dẫn môđun

+ Tài liệu hướng dẫn bài học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Cấu trúc, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng, chế độ làm việc của các loại điốt công suất, tranzito công suất và tyristo công suất

+ Mạch chỉnh lưu một pha, ba pha có điều khiển

+ Các phần tử điều khiển thiết bị biến tần

 + Mạch nghịch lưu
-Về kỹ năng : 
+ Nhận dạng, lựa chọn, đo kiểm các thông số kỹ thuật của linh kiện điện tử;

+ Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng đơn giản của các mạch chỉnh lưu. Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

5. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài học
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Lê Văn Doanh, Nguyễn Bính, Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất, NXB ĐH Quốc gia, 2007
[2] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1985.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  TỰ CHỌN
Tên môn học:Kỹ năng giao tiếp

Mã số mô học:MH33
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Mã số môn học:MH33
Thời gian môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 30  giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

-Vị trí:

Môn học được phân bố từ đầu khoá học cùng với các môn học chung 

-Tính chất: là môn học tự chọn 

 II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học, người học có khả năng:

-Kiến thức:

+Trình bày được những yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp;

+Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp.

+Vận dụng được kỹ năng giao tiếp vào các tình huống  hàng ngày và trong hoạt động nghề nghiệp sau này.

-Kỹ năng:

+Thực hiện được hiệu quả các cuốc giao tiếp thông thường;

+Thiết lập và phát triển được các mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống cũng như trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.

-Thái độ: Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Tổng quan chung về giao tiếp

- Khái quát chung  về giao tiếp

- Cấu trúc của giao tiếp

- Các phương tiện giao tiếp
-Phong cách giao tiếp
	6
	4
	2
	

	II
	Các kỹ năng giao tiếp cơ bản

-Kỹ năng lắng nghe

-Kỹ năng đặt câu hỏi

-Kỹ năng thuyết phục

-Kỹ năng thuyết trình

-Bài tập tình huống
	18
	2
	11
	1

	III
	Giao tiếp trực tiếp

- Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp

- Khen, phê bình, từ chối
- Trò chuyện, kể chuyện

-Bài tập tình huống
	6
	2
	4
	2

	IV
	Giao tiếp qua điện thoại

- Tầm quan trọng của điện thoại

- Sử dụng điện thoại

-Bài tập tình huống
	3
	2
	1
	

	V
	Giao tiếp qua thư tín

- Khái niệm, phân loại và kết cấu của thư tín
-Nguyên tắc và cách viết thư tín

-Một số loại thư tín

-Bài tập tình huống
	6
	2
	4
	

	VI
	Giao tiếp công sở

-Các loại hình thức giao tiếp trong công sở

- Nguyên tắc giao tiếp công sở

-Bài tập tình huống
	6
	3
	3
	2

	
	Cộng :
	45
	15
	25
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về giao tiếp

Mục tiêu:


-Hiểu được chức năng cơ bản  của giao tiếp vai trò của giao tiếp trong xã hội;


- Sử dụng được các giao tiếp đạt hiệu quả cao ;


- Lựa chọn được phong cách giao tiếp phù hợp với tình huống giao tiếp ;


- Giải quyết được các bài tập tình huống về  giao tiếp ;


- Có  thái độ nghiêm túc trong học tập, mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi. 

1.Khái quát chung về giao tiếp                                                   Thời gian: 1,0giờ                                
1.1 Khái niệm về giao tiếp                                                           

1.2.Chức năng của giao tiếp                                                      

1.3.Phân loại giao tiếp

1.4.Bài tập tình huống   

2.Cấu trúc của giao tiếp                                                            Thời gian: 2,0giờ
2.1.Truyền thông trong giao tiếp            

2.2. Nhận thức trong giao tiếp                                                  
2.3. Ảnh hưởng tác động qua lại trong giao tiếp

2.4.Bài tập tình huống                        
3.Các phương tiện giao tiếp                                                       Thời gian:2,0giờ
3.1. Ngôn ngữ  
3.2. Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

3.3.Bài tập tình huống 
4.Phong cách giao tiếp                                                              Thời gian:1,0giờ
 4.1Khái niệm phong cách  giao tiếp
4.2. các loại phong cách giao tiếp

4.3.Bài tập tình huống
Chương 2:  Các kỹ năng giao tiếp cơ bản

Mục tiêu:


-Hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp;


- Lựa chọn được phong cách giao tiếp phù hợp với tình huống giao tiếp ;


- Có  thái độ nghiêm túc trong học tập, mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi .

1.Kỹ năng lắng nghe                                                               Thời gian: 4,0giờ
1.1.Lợi ích của việc lắng nghe

1.2.Những yếu tố cản trở việc lắng nghe có hiệu quả

1.3.Các mức độ lắng nghe và kỹ năng lắng nghe có hiệu quả

2. Kỹ năng đặt câu hỏi                                                             Thời gian: 2,0giờ
2.1.Dùng câu hỏi để thu thập thông tin

2.2.Khơi dậy hứng thú ở người đối thoại

2.3.Nên bắt đầu bằng một câu hỏi dễ

2.4.các loại câu hỏi

2.5.Dùng câu hỏi với mục đích khác

3. Kỹ năng thuyết phục                                                           Thời gian: 3,0giờ
3.1.Thuyết phục là gì

3.2.Những điểmcần  lưu ý khi thuyết phục người khác

3.3.Quy trình thuyết phục

4.Kỹ năng thuyết trình                                                           Thời gian: 4,0giờ
4.1.Thuyết trình là gì

4.2.Các bước thuyết trình

5. Bài tập tình huống                                                               Thời gian: 4giờ
*Kiểm tra định kỳ                                                                   Thời gian: 1,0giờ
Chương 3:  Giao tiếp trực tiếp 

Mục tiêu:


-Hiểu được ý nghĩa của nghi thức thông lệ trong giao tiếp trục tiếp ;


- Thực hiện đúng các nghi thức thông lệ trong giao tiếp trục tiếp;


- Có  thái độ nghiêm túc trong học tập, mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi .

1.Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp                     Thời gian: 1,0giờ
1.1.Chào hỏi

1.2.Bắt tay

1.3.Giới thiệu

1.4. Trao danh thiếp

2.Khen, phê bình, từ chối                                                    Thời gian: 1giờ
2.1.Khen

2.2.Phê bình

2.3.Từ chối

3.Trò chuyện, kể chuyện

3.1.Trò chuyện

3.2.Kể chuyện

3. Tiếp khách, yến tiệc                                                         Thời gian: 1giờ
3.1.Tiếp khách

3.2.Đãi khách bằng tiệc

4.Bài tập tình huống                                                            Thời gian: 2,0giờ
*Kiểm tra định kỳ                                                                Thời gian: 1,0 giờ
Chương 4:  Giao tiếp qua điện thoại 

Mục tiêu:


-Hiểu được vai trò, ưu thế, hạn chế của giao tiếp qua điện thoại ;


- Thực hiện đúng giao tiếp qua điện thoại có hiệu quả;


- Có  thái độ nghiêm túc trong học tập, mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi .

1. Tầm quan trọng của điện thoại                                          Thời gian: 0,5giờ
2. Sử dụng điện thoại                                                             Thời gian: 1,5 giờ
2.1.Gọi điện thoại

2.1.1.Chuẩn bị gọi điện thoại

2.1.2.Khi gọi điện thoại

2.1.3.Kết thúc điện thoại

2.2.Nhận điện thoại

2.3.Những điều chú ý khi sử dụng điện thoại

2.3.1.Luôn lịch sử nhã nhặn

2.3.2.Thận trọng không sai sót

2.3.3.Rõ ràng

2.3.4.Đầy đủ, hoàn chỉnh

2.3.5.ngắn gọn

3. Bài tập tình huống                                                             Thời gian: 1,0giờ
Chương 5:  Giao tiếp qua thư tín

Mục tiêu:


-Hiểu khái niệm nguyên tắc của thư tín ;


-Xác định được cách viết phù hợp với mỗi loại thư tín;


- Có  thái độ nghiêm túc trong học tập, mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi .

1. Khái niệm, phân loại và kết cấu của thư tín                    Thời gian: 1giờ 

1.1.Khái niệm thư tín

1.2.Phân loại thư tín

1.3.Kết cấu của thư tín

2. Nguyên tắc và cách viết thư tín                                     Thời gian: 2giờ
2.1.Nguyên tắc viết thư tín

2.2.Cách viết thư tín

3. Một số loại thư tín                                                         Thời gian: 2,0giờ
3.1.Thư mời

3.2.Thư chúc mừng

3.3.Thư thăm hỏi

3.4.Thư chia buồn

3.5.Thư cảm ơn

3.6.Thư giới thiệu

	  Bài tập                                                                             Thời gian: 1giờ
Chương 6:  Giao tiếp tiếp công sở

Mục tiêu:

      -Hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ giao tiếp tại công sở;

      -Lựa chọn được cách giao tiếp ứng xử có hiệu quả hơn trong công tác công sở ;

    - Có  thái độ nghiêm túc trong học tập, mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi .

1.Các loại hình thức giao tiếp trong công sở                         Thời gian: 2,0giờ
1.1.Giao tiếp với cấp trên

1.2.Giao tiếp với cấp dưới

1.3.Giao tiếp với đồngnghiệp

1.4.Giao tiếp với khách hàng

2.Nguyên tắc giao tiếp công sở                                           Thời gian: 1,0giờ
2.1.Luôn nghiêm túc trong giao tiếp

2.2.Hãy thận trọng trong giao tiếp

2.3.Cần biết tiết kiệm thời gian

2.4.Xây dựng cho mình là người có uy tín

2.5.Luôn ăn mặc phù hợp

3. Bài tập tình huống                                                         Thời gian: 2,0giờ 

*Kiểm tra định kỳ                                                             Thời gian: 1,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ

· Phim minh họa các tình huống giao tiếp

· Tranh minh họa giao tiếp 

· Tài liệu phát tay cho người học

· Tài liệu tham khảo

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:


+Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của giao tiếp cơ bản


+Trình bày được các phương pháp giao tiếp trực tiếp,qua điện thoại, thư tín, công sở

* Kỹ năng:


+Phong cách giao tiếp, Giao tiếp trực tiếp


+Giao tiếp qua điện thoại, giao tiếp công sở

* Thái độ:  


+Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.


+Chuyên cần, say mê môn học.

2. Phương pháp: 

- Kết thúc chương  II, III, VI có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2;

- Cuối môn học là bài kiểm tra kết thúc lấy điểm hệ số 3.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được biên soạn  cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Đây là môn học gắn liền lý thuyết với thực hành với thực tế vì vậy trong quá trình giảng dạy,giáo viên cần thiết kế hoặc sưu tầm  các đoạn phim tình huống giao tiếp sinh động để gây hứng thú và tính tích cực chủ động tham gia giả quyết các bài tập tình huống của sinh viên . Khi hướng dẫn làm bài tập tình huống  giáo viên phải quan tâm rèn luyện cho học sinh  kỹ năng giao tiếp đạt chuẩn mực
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Các chương  II, III, VI
4. Tài liệu cần tham khảo:

-Nghệ thuật giao tiếp – Deleca rnegie – Nhà xuất bản thanh niên -2000;

-Nghệ thuật giao tiếp thường ngày- Sabine denuel- nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh- 1998;

-Giáo trình kỹ năng giao tiếp- Nhà xuất bản Hà Nội 

- Đặng Đình Bôi –Giáo trình kỹ năng giao tiếp –Nhà xuất bản TPHCM

- Nguyễn Ngọc Lâm –Khoa học giao tiếp –Trường ĐH mở TPHCM
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Điều hòa không khí ô tô

Mã số mô đun: MĐ34
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN :ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

Mã số mô đun: : MĐ 34
Thời gian mô đun: 45  giờ;              
(Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành: 25 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Chương trình mô đun Điều hoà không khí ô tô được đưa vào học sau khi sinh viên đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn; 

- Đây là mô đun có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô.

- Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng được  các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô
	6
	4
	1.5
	0.5

	2
	Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô
	14
	8
	5
	1

	3
	Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô        
	9
	5
	3.5
	0.5

	4
	Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô
	14
	8
	5
	1

	5
	Kiểm tra hết mô đun
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng
	45
	25
	20
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô. Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 
- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng  và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

1. Giới thiệu về hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô                


2. Sự thông gió và phân phối không khí trong xe.





3. Nguyên lý của hệ thống lạnh ô tô

Bài 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô                                                                              
Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

1. Hệ thống sưởi









2. Hệ thống làm lạnh








3. Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống



Bài 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô        Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

1. Khái quát                                                                                 



2. Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận






3. Hoạt động 

Bài 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

                                                                                                 Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô



2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ôtô

3. Bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại
· Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

· Máy hút chân không  

· Máy thu hồi ga 

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Chai nitơ cao áp  
· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

· Đèn hàn 
· Ống đồng các loại
· Tiết lưu các loại      
· Que hàn các loại 
· Ống gấp 
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô 

-Về kỹ năng : 
 
+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

6. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu cần tham khảo :

- Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên Toyota, Hệ thống điện thân xe

- Truyền động điện

- Thư viện nguồn mở Wikipedia 

5. Ghi chú và giải thích (nếu cần)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Gia công, lắp đặt đường ống

Mã số mô đun: MĐ35
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN :

GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

Mã số mô đun: MĐ35
Thời gian mô đun: 90 giờ                                  (Lý thuyết: 18giờ; Thực hành: 72giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
-Vị trí : Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học kỹ thuật cơ sở và một số mô đun như : Nguội lắp ráp, gò, hàn.

-Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng :

-Về kiến thức :

+Hiểu được các công việc gia công trước khi lắp ráp ống.

+Trình bày được phương pháp lắp ráp ống cơ bản

-Về kỹ năng :


+ Gia công được các công việc chuẩn bị cho lắp ráp đường ống.

+ Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định.

          + Kiểm tra, hiệu chỉnh được tình trạng làm việc của hệ thống đường ống

-Về thái độ : 


Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Uốn và cắt ống
	12
	3
	9
	

	2
	Hàn ống và phụ kiện
	24
	6
	17
	1

	3
	Lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích 
	18
	3
	14
	1

	4
	Lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 
	18
	3
	14
	1

	5
	Lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn
	18
	3
	14
	1

	
	Cộng
	90
	18
	68
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Uốn và cắt ống 



                          Thời gian:12 giờ
Mục tiêu:
     
- Trình bày phương pháp uốn và cắt đường ống bằng phương pháp gia công  nguội  

- Cắt được đường ống đảm bảo đúng kích thước lắp đặt và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về mặt cắt 

      
- Uốn được đường ống vuông góc và cung tròn

 1. Xác định kích thước để uốn ống cho phù hợp với việc lắp ghép   
1.1. Nghiên cứu vị trí và xác định bán kính uốn đường ống

1.2. Tính toán kích thước đường ống       


2.Thực hành cắt, uốn ống

 2.1.Cắt ống









2.1.1Chuẩn bị dụng cụ và xác định vị trí cắt ống

2.1.2.Cắt đường ống theo kích thước và đảm bảo yêu cầu mặt cắt

2.1.3. Làm sạch mặt cắt 

2.2. Uốn đường ống :      



 

          - Chuẩn bị dụng cụ uốn ống, xác định vị trí uốn

          - Uốn ống vuông góc với bán kính cong


- Uốn ống theo cung tròn

          - Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi uốn

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp                                           
Bài 2:  Hàn ống và phụ kiện                                       Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:


-Hiểu được phương pháp hàn ống và phụ kiện.

- Lập được quy trình hàn ống  và  phụ kiện  hợp lý.

-Hàn được ống và phụ kiện với các kích thước, hình dáng khác nhau đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1.Phương pháp hàn ống và phụ kiện.

1.1.Kỹ thuật hàn ống và phụ kiện

1.2.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.Thực hành

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

2.3.Trình tự tiến hành

- Hàn ống với bích nối:


+ Gá, đính ống với bích nối


+ Hàn ống với bích nối


+Kiểm tra, hiệu chỉnh 

- Hàn ống với cút nối:


+ Gá, đính ống với cút nối


+ Hàn ống với cút nối


+Kiểm tra, hiệu chỉnh

- Hàn ống với ống


+ Gá, đính ống với ống


+ Hàn ống với ống


+ Kiểm tra, hiệu chỉnh

Bài 3: Lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích           Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:
     
- Trình bày cấu tạo mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

      
- Lập được quy trình lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích hợp lý 

    
- Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1. mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự tiến hành lắp ráp

2.4. Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

Bài 4: Lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu        Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:
     
- Trình bày cấu tạo của mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 

      
-  Lập được quy trình lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu hợp lý

    
-  Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

-  Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1. Mối  ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự tiến hành lắp ráp

2.4.Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

Bài 5: Lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn                       Thời gian:18 giờ 
Mục tiêu:
     
- Trình bày cấu tạo của mối ghép đường ống bằng khớp nối côn 

      
-  Lập được quy trình đường ống bằng khớp nối côn lắp ráp hợp lý. 

    
-  Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

-  Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1. Mối  ghép đường ống bằng khớp nối côn 

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng khớp nối côn 

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn 

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn 

2.4.Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Máy đánh bóng cầm tay.

· Máy uốn ống, máy cắt ống chuyên dùng.

· Máy hàn

· Các phần mềm mô phỏng.

· Máy tính, máy chiếu.

· Bàn tháo lắp 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Giẻ lau.

· Chất liệu làm sạch.

· Chất liệu bôi trơn.

· Chất liệu đánh bóng.

+ Búa nguội, búa gõ xỉ

+ Kính hàn, kìm hàn, mặt nạ hàn, găng tay da

· Dụng cụ tháo lắp.

· Thiết bị tháo lắp bằng khí nén.

· Dụng cụ đo và kiểm tra.

· Khay đựng chi tiết và chất liệu làm sạch.

· Chi tiết của hệ thống đường ống cần được lắp ráp

· Thiết bị dụng cụ làm sạch

· Bản vẽ lắp và bản vẽ sơ đồ hệ thống đường ống cần lắp ráp.

· Phiếu quy trình công nghệ gia công, lắp ráp đường ống 

· Tài liệu về cấu tạo của chi tiết đường ống và nội dung công tác lắp ráp.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Cấu tạo, công dụng của chi tiết đường ống.

+ Công việc gia công, lắp ráp chi tiết đường ống 

-Về kỹ năng : 
+ Gia công cắt, uốn, hàn ống với các phụ kiện

+Lắp ráp đường ống theo yêu cầu bản vẽ

+Kiểm tra chất lượng đường ống lắp ráp

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

7. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

    Mô đun  được biên soạn phù hợp cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ học liệu, thiết bị và phương tiện giảng dạy để thực hiện mô đun.

          - Cần hướng dẫn cho người học nghề các loại tài liệu tham khảo, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến phiếu công nghệ gia công lắp ráp hệ thống đường ống 


-Lựa chọn các thao tác mẫu hợp lý để thực hiện theo phiếu công nghệ.

- Khi giảng dạy giáo viên phải chuẩn bị  đầy đủ điều kiện giảng dạy theo mục IV và tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập.

- Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên  giáo viên cần chú trọng việc uốn nắn, thị phạm chuẩn xác các thao động tác cơ bản  là cơ sở để học viên hình thành tốt kỹ năng gia công lắp ráp đường ống.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Bài 3 ; Bài 4 ; Bài 5.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sản xuất và lắp ráp đường ống - Tủ sách Kỹ thuật lắp đặt công nghiệp,  Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2001

- Trần Hữu Quế- - Vẽ kỹ thuật cơ khí - Nhà xuất bản KHKT - Hà Nội – 1992.
- Ninh Đức Tốn –– Số tay dung sai lắp ghép- NXB Giáo dục – 2004.
- Tô Xuân Giáp - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí  - Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp năm 1991.

- Phí trọng Hảo, Đỗ thanh Mai Giáo trình kỹ thuật nguội –– Nhà xuất bản Giáo dục năm 2007;

- I.Xô-cô-Lốp – Hàn và cắt kim loại - NXB CNKT – 1984
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Gò cơ bản
Mã số mô đun: MĐ36
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN: GÒ CƠ BẢN
Mã mô đun: MĐ 36
Thời gian mô đun: 60 giờ      

(Lý thuyết: 20 giờ, Thực hành: 40 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí: Thực tập gò là mô đun thuộc khối kỹ năng bổ trợ nghề lắp đặt thiết bị lạnh, được bố trí học ở năm học thứ hai cùng với một số môn học, mô đun khác; 

- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:


+ Trình bày được phương pháp cắt, gập, uốn, ghép mối móc viền kim loại theo đường thẳng, đường tròn vật liệu thép tấm, thép hình, ống thép đơn giản;


+Hiểu được phương pháp khai triển hình gò đơn giản

- Kỹ năng:


+ Cắt, uốn, gấp mép được các loại thép tấm, thép hình, ống thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


+ Vạch dấu khai triển hình gò đơn giản và gò được hìnhTrụ, nón cụt

- Thái độ:

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

+ Bảo quản tốt dụng cụ, thiết bị thực tập.


+ Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn lao động.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cắt kim loại
	12
	4
	8
	

	2
	Gập, uốn kim loại
	18
	6
	12
	

	3
	Ghép KL tấm bằng mối móc đường  thẳng
	12
	4
	7
	1

	4
	Ghép KL tấm bằng mối móc viền mép 
	18
	6
	10
	2

	
	Cộng
	60
	20
	37
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào gìơ thực hành
2.Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cắt kim loại




Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:


-Trình bày được các dụng cụ cắt kim loại và kỹ thuật cắt kim loại bằng tay, bằng máy cắt


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ cắt đúng kỹ thuật, an toàn


- Cắt được kim loại tấm, thép hình và ống


- Chuyên cần học tập, bảo quản tốt dụng cụ.

1. Thiết bị, dụng cụ cắt kim loại

1.1.Thiết bị

1.1.1.Cấu tạo

1.1.2.Vận hành 

2. Dụng cụ

2.1.Đo, kiểm tra

2.2. Cắt bằng tay

2.2.1.Cấu tạo

2.2.2.Sử dụng

3. Kỹ thuật cắt kim loại

3.1.Cắt đường thẳng

3.2.Cắt đường cong

3.3. Cắt ống

4. Thực hành cắt kim loại

4.1. Công tác chuẩn bị

4.2.Cắt đường thẳng

4.3.Cắt đường cong

4.4. Cắt ống


Bài 2: Gập, uốn kim loại





Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu :


-Phân tích được các quá trình biến dạng sảy ra khi gập, uốn

-Trình bày được cấu tạo các dụng cụ dung để gập, uốn kim loại tấm, thép định hình

-Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ dùng để gấp, uốn kim loại

- Khai triển chính xác hình trụ, trụ vát, khối đa diện

- Gập, uốn được kim loại tấm, thép định hình đảm bảo yêu cầu chính xác về hình dáng, kích thước

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

1. Quá trình biến dạng kim loại khi uốn

2.Dụng cụ

3. Vạch dấu khai triển phôi

3.1.Hình trụ, trụ vát

3.2.Hình khối đa diện

4. Kỹ thuật gập uốn kim loại

4.1.Thép tấm

4.2.Thép định hình

5. Các dạng hỏng và biện pháp phòng ngừa

6. Thực hành gấp uốn kim loại

6.1.Công tác chuẩn bị

6.2.Uốn thép tấm

6.3.Uốn thép định hình

6.4. Uốn ống


Bài 3: Ghép KL tấm bằng mối  móc đường  thẳng













Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu :


-Trình bày được cấu tạo các dụng cụ dùng để ghép móc kim loại tấm theo đường thẳng


-Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ 


-Khai triển, vạch dấu chính xác các hình dạng ống trụ


- Ghép nối kim loại tấm bằng mối ghép móc thẳng
đảm bảo chắc, kín


-Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

1. Các kiểu móc nối kim loại tấm

2.Dụng cụ ghép mối móc kim loại

3.Vạch dấu khai triển phôi

3.1.Hình trụ

3.2.Hình chóp cụt

4. Kỹ thuật ghép nối bằng mối ghép móc đường thẳng

5. Các dạng hỏng và biện pháp phòng ngừa

6. Thực hành ghép nối

6.1.Công tác chuẩn bị

6.2.Mối ghép móc đơn

6.3.Mối ghép móc kép


Bài 4: Ghép KL tấm bằng mối móc viền mép 













Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu :



-Trình bày được cấu tạo các dụng cụ dùng để ghép móc viền mép KL tấm theo đường tròn


-Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ 


-Khai triển, vạch dấu chính xác các hình dạng ống trụ


- Ghép nối kim loại tấm bằng mối ghép móc viền mép đảm bảo chắc, kín


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

1. Dụng cụ ghép mối viền mép

2. Kỹ thuật ghép viền mép

2.1.Ghép đáy

2.2.Viền mép

3. Các dạng hỏng và biện pháp phòng ngừa

4. Thực hành viền mép

4.1.Công tác chuẩn bị

4.2.Viền ghép đáy

4.3.Viền mép

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:


+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay, máy cắt ô xy, khí cháy


+ Đe thuyền

+ Bình ô xy, mỏ hàn khí, dây dẫn khí và các thiết bị liên quan


+ Máy vi tính, máy chiếu.

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:


+Thép tấm các loại dầy 0,8 đến 5 mm, thép hình, thép ống


+ Ga, ô xy


+ Bộ dụng cụ nguội 


+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay


+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép


+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt, 


+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

-Về kiến thức : 


+ Phương pháp sử dụng dụng cụ cắt, gấp uốn kim loại


+ Phương pháp khai triển hình trụ, lăng trụ...


+ Phương pháp cắt, gấp uốn, gấp mép, viền mép


+ Các nguyên nhân gây ra các dạng khuyết tật và biện pháp phòng ngừa.

-Về kỹ năng : 

+ Vận hành sử dụng trang thiết bị như: Máy cắt tôn, máy uốn ống máy mài 2 đá theo đúng quy trình quy phạm. 


+ Lựa chọn, sử dụng dụng cụ hợp lý trong quá trình gò.


+ Cắt, gấp uốn kim loại tấm, định hình và viền mép đúng thao tác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

8. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề lắp đặt thiết bị lạnh

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Khi giảng dạy giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và làm mẫu hợp lý;

- Giáo viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật liệu, dụng cụ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy;

- Vận dụng kiến thức lý thuyết liên quan để phân tích, giải thích các thao tác, thao tác mẫu chính xác, dứt khoát, rõ ràng để giúp người học thực hiện đúng yêu cầu và vai trò, vị trí của bài học;

- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết, cần giao bài tập kịp thời và hợp lý đến từng học sinh, đánh giá và công bố kết quả công khai;

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

 - Bài  2, 3,4.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Trương Công Đạt - Kỹ thuật hàn - NXB Lao động – Xã hội - Tái bản 2006
- Trần Thế San - Khai triển hình gò - Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật Hà Nội - 1978
- Trần Thế San - Thực hành kỹ thuật Hàn-Gò - Nhà xuất bản Đà Nẵng - 2001.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Bơm, quạt, máy nén

Mã số môn học: MH 37
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: BƠM - QUẠT - MÁY NÉN

Mã số của môn học: MH 37
Thời gian của môn học: 60 giờ                       (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Môn học Bơm – quạt – máy nén được đưa vào học sau khi HSSV đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn; 

- Là môn học chuyên sâu của nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị: bơm, quạt, máy nén.

- Sửa chữa và bảo dưỡng được các phần tử cơ bản trong các thiết bị: bơm, quạt, máy nén.

- Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị bơm quạt máy nén.

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các thiết bị bơm quạt máy nén khác.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	2
	Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén
	2
	2
	
	

	3
	Bơm
	25
	17
	7
	1

	4
	Quạt 
	14
	9
	4
	1

	5
	Máy nén
	17
	10
	6
	1

	
	Cộng
	60
	40
	17
	3


*Ghi chú: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Bài mở đầu



  

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày một số tính chất chung của bơm, quạt, máy nén;

- Phân loại được các loại bơm;

- Phân loại được các loại quạt;

- Phân loại được các loại máy nén.
- Cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề
	1. Khái niệm chung.

	2. Phân loại.

2.1. Bơm.

2.2. Quạt.

2.3. Máy nén.


Bài 2: Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén    Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý thể tích; 

- Trình bày được nguyên lý ly tâm;

- Trình bày được nguyên lý cánh nâng;

- Trình bày được nguyên lý phun tia.
- Cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề
	1. Nguyên lý thể tích.

	2. Nguyên lý ly tâm

	3. Nguyên lý cánh nâng

	4. Nguyên lý phun tia.


Bài 3: Bơm









Thời gian:  25 giờ

Mục tiêu của bài:

- Vẽ được nguyên lý cấu tạo các loại bơm pittong;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của bơm pittong;

-  Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành đúng kỹ thuật bơm pittông;

- Vẽ được nguyên lý cấu tạo các loại bơm bánh răng;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của bơm bánh răng;

-  Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành đúng kỹ thuật bơm bánh răng;

- Cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
	1. Lý thuyết về bơm pittông

1.1. Bơm pittông tác động đơn.

1.1.1. Cấu tạo

1.1.2. Nguyên lý làm việc

1.2. Bơm pittông tác động kép.

1.2.1. Cấu tạo

1.2.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Bơm pittông quay.

1.3.1. Cấu tạo

1.3.2. Nguyên lý làm việc

1.4. Bơm hướng trục.

1.4.1. Cấu tạo

1.4.2. Nguyên lý làm việc

	2. Bơm bánh răng.

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành bơm.


Bài 4: Quạt









Thời gian:  14 giờ

Mục tiêu của bài:

- Phân loại được các loại quạt;

- Xác định được đặc tính số đo của quạt;

- Xác định được nguyên nhân gây ra tiến ồn của quạt;

- Nắm được phương pháp điều chỉnh năng suất quạt;

- Nắm được phương pháp lắp quạt song song và nối tiếp nhau;

- Xác định chính xác công suất động cơ quạt;

- Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành đúng kỹ thuật các loại quạt.
- Cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
	1. Phân loại.

	2. Đặc tính số đo của quạt

	3. Tiếng ồn của quạt

	4. Điều chỉnh quạt

	5. Quạt lắp song song và nối tiếp nhau

	6. Công suất động cơ quạt.

	7. Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành quạt


Bài 5: Máy nén








Thời gian:  17 giờ

Mục tiêu của bài:

- Vẽ được cấu tạo máy nén kín

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén kín.

-  Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành đúng kỹ thuật máy nén kín.

- Vẽ được cấu tạo máy nửa kín

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén nửa kín.

-  Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành đúng kỹ thuật máy nén nửa kín.

- Vẽ được cấu tạo máy hở

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén hở.

-  Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành đúng kỹ thuật máy nén hở.

- Tính toán chính xác công suất động cơ máy nén.

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy nén 2 cấp.

- Cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Máy nén kín

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý hoạt động

2. Máy nén nửa kín

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Máy nén hở

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý hoạt động

4. Tính toán công suất động cơ máy nén 

5. Máy nén 2 cấp

5.1. Máy nén 2 cấp thực hiện bằng các máy nén 1 cấp.

5.1.1. Cấu tạo.

5.1.2. Nguyên lý hoạt động.

5.2. Máy nén 2 cấp thực hiện các cấp bằng các cụm pittong và xilanh có đường kính khác nhau

5.2.1. Cấu tạo

5.2.2. Nguyên lý hoạt động.

6. Lắp ráp, bảo dưỡng, vận hành máy nén

* Kiểm tra.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Bơm, quạt, máy nén các loại

· Máy mài   

· Máy khoan đứng nhỏ

· Máy khoan bê tông cầm tay  

· Máy chiếu projector, máy tính 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ uốn ống các loại

· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, ......
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị: bơm, quạt, máy nén.

-Về kỹ năng : 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các phần tử cơ bản trong các thiết bị: bơm, quạt, máy nén.

+ Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị bơm, quạt, máy nén.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

9. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho Cao đẳng nghề nghề lắp đặt thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nguyên lý cấu tạo, làm việc của từng loại bơm, quạt, máy nén.

- Thao tác lắp ráp, bảo dưỡng vận hành của các loại bơm, quạt, máy nén.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Minh Tuyển - Bơm, quạt, máy nén trong công nghiệp - NXBXD

[2] Nguyễn Văn May - Bơm quạt máy nén– NXBKHKT

[3] Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lý thuyết và thực hành Bơm, quạt, máy nén – NXBKHKT.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: AutoCAD

Mã số mô đun: MĐ38
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: AUTOCAD

Mã số mô đun: MĐ38
Thời gian mô đun:  45 giờ; 
 
(Lý thuyết:  21 giờ;  Thực hành: 24 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí: Sau khi đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;
· Tính chất: là mô đun đào tào nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-Kiến thức:

+ Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

+Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

-Kỹ năng:

+ Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

+Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

 
+Thực hiện xuất được bản vẽ ra giấy.

-Thái độ: Có tính kiên trì, cẩn thận, chính xác trong các thao tác vẽ.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về AutoCAD
	2
	2
	
	

	2
	Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản
	2
	2
	
	

	3
	Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm
	6
	2
	4
	

	4
	Các lệnh vẽ hình học cơ bản
	9
	3
	5
	1

	5
	Các lệnh hiệu chỉnh
	6
	3
	3
	

	6
	Các lệnh biến đổi và sao chép hình
	6
	3
	3
	

	7
	Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản
	3
	1
	2
	

	8
	Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu
	3
	1
	2
	

	9
	Ghi và hiệu chỉnh kích thước
	6
	3
	2
	1

	10
	xuất bản vẽ ra giấy
	2
	1
	1
	

	
	Cộng
	45
	21
	22
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:


Bài 1. Tổng quan về AutoCAD


Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.



- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

1. Tổng quan về AutoCAD

2.  Khởi động AutoCAD   

3. Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

4. Các phím tắt chọn lệnh

5. Thanh công cụ


Bài 2.  Các lệnh thiết lập bản vẽ 


Thời gian: 2giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.



- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh 

1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2. Thiết lập chế độ vẽ

2. Tra cứu hướng dẫn sử dụng

4. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh


Bài 3. Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm 


Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.



- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện thao tác 

1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

5. Chế độ AutoTrack


Bài 4. Các lệnh vẽ hình học cơ bản


Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng (thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ).


Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

5. Vẽ điểm (lệnh Point).

6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).


Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh  

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, chọn được đối tượng và tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.



- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Các phương pháp chọn đối tượng

2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

9. Phục hồi các đối tương bị xoá (Oops).

10. Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện (lệnh U, Undo).

11. Phục hồi lệnh đã huỷ (lệnh Redo).

12. Tái tạo đối tượng bản vẽ bằng lệnh Regen.

13. Xoá các dấu “+” bằng lệnh Redraw.


Bài 6. Các phép biến đổi và sao chép hình 


Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các  
- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Phép dời hình (lệnh Move).

2. Sao chép hình (lệnh Copy).

3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

7. Sao chép dãy (lệnh Array).


Bài 7. Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản 

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài: 
- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2. Tạo kiểu chữ

3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

6. Hiệu chỉnh văn bản


Bài 8.  Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu 


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh 

1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh –Hatch

4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

5. Hiệu chỉnh mặt cắt


Bài 9.  Ghi và hiệu chỉnh kích thước 


Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

1. Các thành phần kích thước

2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

3. Trình tự ghi kích thước

4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

5. Tạo kiểu ghi kích thước

Bài 10: 
Xuất bản vẽ ra giấy



Thời gian 2 giờ 
Mục tiêu :
- Sử dụng chính xác các thanh công cụ, cách thao tác lệnh in, hiệu chỉnh bản vẽ.

- In được bản vẽ.

-Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các thao tác in trên máy

	1. Lệnh PLOT
	

	2. Các thao tác khi in ấn
	

	3. Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+Máy chủ

+ Máy chiếu đa phương tiện 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+  Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;
 + Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ. 

-Về kỹ năng : 
+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+ Đánh giá kỹ năng thực hành trong các bài thực hành được thực hiện trên máy tính.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

10. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình: Mô đun  được biên soạn phù hợp cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

· Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

· Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

· Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học;   

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

[2] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998.

[3] Autodesk - AutoCAD 2000-2006, User's guide 1999-2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh

Mã số mô đun: MĐ 39
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH
Mã số mô đun: MĐ 39
Thời gian mô đun: 90 giờ    
          (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: 

+ Học sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các mô đun chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

- Tính chất: 


+ Là mô đun tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống; 

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô phỏng. 

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Tính toán xác định phụ tải lạnh 
	18
	18
	
	1

	2
	Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh
	18
	18
	
	1

	3
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh.
	54
	24
	27
	1

	
	Cộng
	90
	60
	27
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh

    Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh:

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt





1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh 

2. Tính toán phụ tải lạnh:





 
2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt,cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách: 
3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách


4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị: 

4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

Bài 2: Thiết kế  sơ bộ hệ thống máy lạnh

Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống








2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống

3. Kiểm tra cuối bài








- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý 

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Lắp đặt hệ thống máy lạnh


Thời gian: 54 giờ
Mục tiêu: 

- Phân loại, xác định chính xác công suất hệ thống máy lạnh
- Lắp đặt hệ thống máy lạnh dựa theo sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống

- Lắp ráp, vận hành chạy thử sản phẩm vừa lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra các thông số kỹ thuật

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Chuẩn bị các điều kiện cho lắp đặt

2. Lắp đặt cụm máy nén

3. Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt, van tiết lưu

4. Lắp đặt hệ thống đường ống

5. Lắp đặt các thiết bị phụ

6. Lắp đặt hệ thống điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+Máy chủ

+ Máy chiếu đa phương tiện 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan
· Máy nén lạnh các loại 

· Bộ hàn hơi O2 - C2H2
· Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt

· Máy nén khí có bình chứa 

· Chai nitơ cao áp  
· Máy hút chân không  

· Máy mài   

· Máy khoan đứng

· Máy khoan tay 

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ uốn ống các loại

· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

· Máy thu hồi ga 

· Đèn hàn 
· Nhiệt kế các loại 

· Rơ le nhiệt độ các loại

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+  Phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống. 

-Về kỹ năng : 
+ Tính sơ bộ công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

+ Lắp đặt  hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô ph
-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

11. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là mô đun tự chọn với tất cả các học viên cao đẳng nghề. 

- Mô đun được tiến hành sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các mô đun chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

-  Lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- Thực hành: Sinh viên thực hành tại xưởng

- Thảo luận ở tổ, nhóm có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:  

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Chuyên đề máy lạnh

Mã số môn học: MH 40
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

Mã số của môn học: MH40
Thời gian của môn học: 60 giờ          

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí:


+ Môn học Chuyên đề máy lạnh được đưa vào học sau khi học sinh, sinh viên đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn; 

- Tính chất:

+ Đây là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo của nghề lắp đặt thiết bị lạnh;

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nội dung tổng quát và phân phối chương trình:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Bài

tập
	Kiểm

tra

	I
	Máy lạnh hấp thụ

Đại cương:              

Chu trình lý thuyết: 


Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:




Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiB

Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:

Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:





Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:

Kiểm tra:




	24
	12
	10
	2

	II
	Máy lạnh ÊJECTƠ

Khái niệm:

Nguyên lý làm việc và chu trình lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ:


Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ

Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ

Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:

Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ

Kiểm tra:

	12
	9
	1
	2

	III
	Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

. Khái niệm

Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời

Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   

Tính toán nhiệt:  

Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  

Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 

Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:

Kiểm tra:

	24
	9
	13
	2

	
	Cộng
	60
	30
	23
	7


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ



Thời gian: 24giờ
Mục tiêu:

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ

- Tính toán được các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Đại cương:              






Thời gian: 2giờ                                                            

2. Chu trình lý thuyết: 






Thời gian: 3giờ                                                                   

3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:


Thời gian: 3giờ                                    

4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr):

Thời gian: 2giờ                      

5. Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:



Thời gian: 3giờ                                             

6. Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:



Thời gian: 4giờ                                         

7. Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: 




Thời gian: 3giờ                                                  

8. Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:





Thời gian: 2giờ
9. Kiểm tra:








Thời gian: 2giờ                                                        

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ



Thời gian: 12giờ
Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Tính toán đựoc chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:









Thời gian: 1giờ                                                                                     

2. Nguyên lý làm việc và chu trình lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ:


Thời gian: 2giờ  
3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 


       
Thời gian: 2giờ                                           
4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ:
  Thời gian: 1giờ                 
5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:
   Thời gian: 2giờ                  
6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   
       
Thời gian: 2giờ                       
6.1. ÊJECTƠ 

6.2. Thiết bị bay hơi

6.3. Thiết bị ngưng tụ

7. Kiểm tra:







       

Thời gian: 2giờ
Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

Thời gian: 24giờ
Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời.

- Tính toán  đựocnhiệt chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:                                





Thời gian: 1giờ                                               
2. Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      

Thời gian: 4giờ            
2.1 Than hoạt tính

2.2 Silicagel

3. Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   




Thời gian: 3giờ                                      
3.1 Sơ đồ nguyên lý

3.2 Nguyên tắc hoạt động

4. Tính toán nhiệt:  








Thời gian: 4giờ                                                                     
4.1 Tính toán nhiệt cho dàn bay hơi

4.2 Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ

5. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  




Thời gian: 4giờ                                           
5.1. Sơ đồ hệ thống

5.2. Nguyên tắc hoạt động

5.3. Cấu tạo của các thiết bị

6. Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 
       Thời gian: 4giờ
                     
6.1. Sơ đồ hệ thống

6.2. Nguyên tắc hoạt động

6.3. Cấu tạo của các thiết bị

7. Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:


Thời gian: 2giờ
8. Kiểm tra:









Thời gian: 2giờ                    

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

· Mô hình máy lạnh hấp thụ các loại
· Máy lạnh hấp thụ các loại

· Máy lạnh ÊJECTƠ

· Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, ......
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung: 

* Kiến thức:

- Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

- Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

* Kỹ năng: 

- Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

- Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

* Thái độ:

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:


- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Kiểm tra kỹ năng qua các phần thực hành;

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học tập và số giờ tham gia học tập mô đun;

- Kiểm tra kết thúc mô đun bằng hình thức trắc nghiệm.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình giảng dạy cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Thuyết trình

- Giảng giải


- Trực quan

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh 

- Tính toán các chu trình 

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục. 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

- TS Hoàng Dương Hùng. Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Bài tập kỹ thuật lạnh. NXB giáo dục.  
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